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	Mục tiêu
	54

	3
	Các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	64

	III
	Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
	65

	1
	Quy hoạch phát triển thể dục thể thao cho mọi người
	65

	2
	Quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
	69

	3
	Quy hoạch phát triển và phân bố mạng lưới cơ sở TDTT
	      77

	4
	Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thể dục thể thao
	106

	5
	Quy hoạch phát triển nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ TDTT
	109

	6
	Quy hoạch phát triển hợp tác quốc tế
	110

	7
	Các đề án và dự án trọng điểm
	112
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	117

	I
	Các  giải pháp chủ yếu
	117

	1
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	130

	2.1
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
	130

	2.2
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	130

	2.3
	Sở Tài chính
	130

	2.4
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	130

	2.5
	Sở Y tế 
	131

	2.6
	Sở Nội vụ
	131

	2.7
	Các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố Hà Nội
	131

	2.8
	Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
	131

	3
	Phát huy vai trò và sự tham gia phối hợp có hiệu quả của các ngành Trung ương, Ủy ban Olympic, các tổ chức hiệp hội TDTT, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người dân
	131
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PHẦN MỞ ĐẦU


I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY HOẠCH

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và giao dịch quốc tế của cả nước. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội không chỉ  tăng quy mô dân số và diện tích mà còn trở thành trung tâm thể thao lớn của đất nước thông qua việc tổ chức tốt các sự kiện thuộc lĩnh vực TDTT quần chúng; đào tạo, huấn luyện  vận động viên thể thao thành tích cao cho Hà Nội và quốc gia tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế; là nơi tập trung nhiều trung tâm đào tạo, huấn luyện TDTT lớn; là nơi hội tụ nhiều môn thể thao đại diện là thế mạnh của nền thể thao quốc gia và có đủ năng lực để tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế. Việc xây dựng quy hoạch phát triển TDTT sẽ là tiền đề để phát triển toàn diện thể thao Hà Nội theo định hướng tiên tiến, bền vững, tương xứng với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp nhu cầu của nhân dân Thủ đô và đất nước.
        Trong những năm qua, sự nghiệp phát triển TDTT của Thủ đô Hà Nội đã có những  bước phát triển vững chắc và có chiều sâu, đạt được nhiều thành tựu toàn diện về tất cả các lĩnh vực. Sự nghiệp thể thao quần chúng đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; tạo cơ sở vững chắc cho việc hình thành các tiềm năng thể thao, là môi trường rộng rãi để phát triển năng khiếu thể thao, tạo nguồn để xây dựng và phát triển các môn và lực lượng vận động viên cho thể thao thành tích cao. Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT được xây dựng tương đối đồng bộ và từng bước hiện đại hóa với nhiều công trình đạt chuẩn tổ chức các giải thi đấu quốc tế. Thể thao thành tích cao không ngừng phát triển với những thành tựu đáng khích lệ với nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải thi đấu quốc tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; đóng góp quan trọng vào việc định hướng xã hội, giáo dục thể chất, hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa, cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, phát triển TDTT của Hà Nội cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế là Thủ đô của cả nước. 

Thể dục thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc con người, làm phong phú lối sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần hình thành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần hình thành nhân cách con người, xây dựng lối sống lành mạnh, ngăn ngừa các tiêu cực và tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an ninh xã hội; tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và hợp tác quốc tế. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến phát triển sự nghiệp TDTT. Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo ra bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh “Đầu tư cho thể dục, thể thao là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của đất nước”. Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 và Quy hoạch phát triển cơ sở vật chất-kỹ thuật TDTT quốc gia Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt.

Để cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ Chính trị đối với thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy Hà Nội về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ đối với thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2020” với 7 nội dung lãnh đạo và chỉ rõ cÇn “khÈn tr­¬ng triÓn khai quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng m¹ng l­íi c¸c c«ng tr×nh thÓ thao ®¹t tiªu chuÈn”. 
Để triển khai Chỉ thị của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Kế hoạch số 132/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2012: Kế hoạch phát triển TDTT Thủ đô đến năm 2020, trong đó đề ra nhiệm vụ “Xây dựng Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 nêu rõ: ở Hà Nội “thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp; thể thao thành tích cao được quan tâm phát triển, đóng góp lớn cho các đội tuyển thể thao quốc gia” và “có các khu liên hợp thể thao hiện đại, các trung tâm thể thao và các cơ sở thể dục thể thao quốc gia đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế”.

 Quy hoạch phát triển TDTT là cụ thể hóa những văn kiện quan trọng kể trên nhằm tạo cơ sở để xây dựng những chương trình, kế hoạch và chính sách cụ thể đẩy mạnh phát triển sự nghiệp TDTT của Hà Nội, góp phần xứng đáng vào  phát triển sự nghiệp TDTT cả nước theo những định hướng để đạt được những mục tiêu của Đảng và Nhà nước chỉ ra đối với TDTT Việt Nam.


Vì vậy, việc xây dựng “Quy hoạch phát triển thể dục thể thao thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” là cần thiết và cấp bách.


II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY HOẠCH
- Nghiên cứu, luận chứng đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các phương án phát triển thể dục thể thao thành phố Hà Nội một cách có cơ sở thực tiễn, căn cứ khoa học và khả thi.

- Phát huy những tiềm năng, lợi thế so sánh của Thủ đô để xây dựng và phát triển sự nghiệp TDTT Thủ đô đáp ứng yêu cầu nâng cao thể lực, tầm vóc Người Hà Nội, góp phần phát triển nguồn nhân lực, phát triển toàn diện con người để xây dựng và bảo vệ Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, TDTT, khoa học, giáo dục, đào tạo  và giao dịch quốc tế - Thủ đô văn minh, hiện đại của cả nước trong giai đoạn mới.

 - Làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch 5 năm và hàng năm phát triển TDTT, xây dựng các chương trình, đề án, dự án đầu tư phát triển TDTT phù hợp với Chiến lược phát triển KT-XH và các Quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội trong thời kỳ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 


III. PHẠM VI XÂY DỰNG QUY HOẠCH


1. Phạm vi

- Trực tiếp: Quy hoạch phát triển thể dục thể thao thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được nghiên cứu, triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính (01/8/2008) với tổng diện tích 3.344,70 km2, bao gồm 29 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã (10 quận, 18 huyện, 01 thị xã), 577 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn và tổng dân số năm 2012 là 6.957,3 nghìn người.

- Gián tiếp: Vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng ảnh hưởng khác ở Bắc Bộ và cả nước.


2. Đối tượng


- Đối tượng nội dung quy hoạch bao gồm các lĩnh vực thể dục thể thao chủ yếu như sau:


+ Thể dục thể thao cho mọi người.


+ Thể thao thành tích cao

+ Cơ sở vật chật kỹ thuật thể dục thể thao (trong đó có đất cho TDTT)

+ Nguồn nhân lực thể dục thể thao
+ Phát triển nghiên cứu và ứng dụng KHCN thể dục thể thao


+ Phát triển hợp tác quốc tế.


- Đối tượng nghiên cứu quy hoạch bao gồm các lĩnh vực trên thuộc UBND thành phố Hà Nội quản lý và do các bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể, tổ chức xã hội đóng trên địa bàn Hà Nội.


3. Giai đoạn quy hoạch


3.1. Giai đoạn 2014 - 2015

3.2. Giai đoạn 2016 - 2020


3.3. Giai đoạn 2021 - 2030


IV. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG QUY HOẠCH


1. Phương pháp tiếp cận


- Nghiên cứu chức năng của TDTT.


- Khảo sát các mô hình lý thuyết nghiên cứu TDTT.


- Khảo sát, hệ thống hóa, lựa chọn các tài liệu, số liệu liên quan đến phát triển TDTT trong nước và Hà Nội.


- Phân biệt rõ lĩnh vực nào chỉ có thể xây dựng quy hoạch theo những định hướng lớn (tư tưởng, đạo đức, lối sống...), lĩnh vực nào quy hoạch theo những quy chuẩn kết hợp giữa định hướng với những tiêu chí, định lượng cụ thể (hệ thống thiết chế TDTT) để dễ thực hiện, xác định rõ đến năm 2015, năm 2020, định hướng đến năm 2030 còn thiếu những gì, cần làm thêm những gì để đạt quy hoạch.

- Đây là Quy hoạch TDTT của Hà Nội, nhưng khi xây dựng quy hoạch phải phân tích và đánh giá những vấn đề của TDTT Hà Nội trong mối liên hệ chặt chẽ với những vấn đề của đất nước, hệ thống thiết chế TDTT của quốc gia hoặc các ngành khác trên địa bàn Hà Nội để nhìn thấy sự tương tác giữa các yếu tố ấy mà đề xuất quy hoạch.


2. Phương pháp kỹ thuật


- Phương pháp tiếp cận và xây dựng dự án quy hoạch.


- Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử.


- Phương pháp tra cứu, hệ thống hóa tài liệu.



- Phương pháp hội thảo, hội nghị, xin ý kiến đóng góp của chuyên gia và các nhà quản lý, tư vấn về lĩnh vực TDTT.


- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn.


- Phương pháp thống kê, so sánh, đối chiếu.


- Phương pháp phân tích, tổng hợp.


- Phương pháp kết hợp giữa lý luận và các phương pháp cụ thể.


V. CĂN CỨ CHỦ YẾU XÂY DỰNG QUY HOẠCH


- Nghị quyết 11/NQ-TƯ ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) về Phương hướng và nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020;

- Nghị quyết 08/NQ-TƯ ngày 01/12 năm 2011 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo ra bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

- Luật Thủ đô số 25/2012/QH 13 ngày 21/11/2012;  
- Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 12 ngày 29/11/2006; 
- Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007  của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 
- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 
- Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2005 của Chính Phủ về  chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 
- Nghị quyết định của Chính phủ số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ Về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

- Quyết định số 1466/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

- Quyết định số 692/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020;
- Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050;
- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
- Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010;

- Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030;
- Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam đến năm 2020;
- Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vận động đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam (ASIAD 18-Hà Nội 2019);

- Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT quốc gia Việt nam đến năm 2020;
- Quyết định số 3067/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2011-2020;
- Thông tư số 08/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Quy định nội dung đánh giá thể dục thể thao”;
- Thông tư số 12/2010/TT- Bộ VHTTDL ngày 22 tháng  12 năm 2010 Quy định mẫu về Tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;
- Thông tư số 06/2011/TT- Bộ VHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 201 Quy định mẫu về Tổ chức hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn;
- Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy Hà Nội về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ đối với thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2020;
- Kế hoạch số 132/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2012: Kế hoạch phát triển TDTT Thủ đô đến năm 2020 (Thực hiện  Chỉ thị số 10 CT/TU ngày 9/7/2012 của Thành ủy);
- Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2020;

- Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Các tài liệu và số liệu sử dụng tham khảo: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm Bắc bộ; Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội (2007); Những văn bản, báo cáo tổng kết hàng năm của UBND thành phố Hà Nội, Sở VHTTDL Hà Nội qua các năm và các số liệu niên giám thống kê qua các năm của Cục thống kê Hà Nội, các số liệu của các phòng chuyên môn thuộc Sở VHTTDL Hà Nội.
VI. KẾT CẤU CỦA QUY HOẠCH

- Phần mở đầu

- Phần thứ nhất: Hiện trạng, tiềm năng và lợi thế phát triển thể dục thể thao Thành phố Hà Nội 
- Phần thứ hai: Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
- Phần thứ ba: Giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
- Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện quy hoạch
- Phần thứ năm: Kết luận và Kiến nghị

- Phụ lục và bản đồ
PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

I. VỊ THẾ CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO
Hà Nội là Thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của cả nước và đối với quan hệ quốc tế trong điều kiện hội nhập ngày nay.
Trong suốt thời kỳ kể từ công cuộc đổi mới được phát động đến nay, Thành phố Hà Nội là thành phố đứng thứ hai cả nước về quy mô nền kinh tế, về đóng góp cho ngân sách quốc gia, cũng như về tiềm năng và thực tế huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển.

Tầm nhìn dài hạn xây dựng và phát triển Thủ đô đến năm 2050 được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định Hà Nội có “Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.

Với tư cách là Thủ đô, Hà Nội đã, đang và sẽ đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn hiện đại hóa, công nghiệp hóa mở cửa, hội nhập.
Hà Nội có một số thuận lợi cơ bản cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển sự nghiệp TDTT nói riêng. 

Là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, Hà Nội được sự quan tâm và sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, được Nhà nước tập trung đầu tư về mọi mặt trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Tăng trưởng kinh tế nhanh tế nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, trong đó lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, TDTT của nhân dân Thủ đô nói riêng.

Hà Nội là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ của cả nước. Hà Nội có thế mạnh hơn hẳn các địa phương khác là có mật độ tập trung rất cao các cơ quan khoa học đầu ngành của hầu hết các lĩnh vực, đồng thời là nơi tập trung số lượng lớn cán bộ khoa học có trình độ cao.
Hà Nội có bề dày lịch sử nghìn năm, là Thủ đô chứa đựng nhiều đặc trưng văn hóa Việt, với bề dày hàng nghìn năm lịch sử, Hà Nội có nhiều danh thắng, di tích lịch sử, công trình văn hóa nghệ thuật, khảo cổ, kiến trúc cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể khác, các lễ hội làng nghề về văn hóa dân gian; nơi tập trung những bảo tàng lớn và quan trọng của cả nước là điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành dịch vụ du lịch, có thể hỗ trợ rất tích cực cho phát triển thể thao (kết hợp thăm quan du lịch và tham dự, thưởng thức các sự kiện thể dục thể thao hấp dẫn). 

II. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TDTT HÀ NỘI
1. Vị trí địa chính trị, địa kinh tế và tổ chức hành chính
Hà Nội có vị trí địa chính trị, địa kinh tế tạo ra nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển thể dục thể thao trong bối cảnh kinh tế trong nước tăng trưởng khá, tăng cường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. 

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, là nơi diễn ra nhiều quan hệ và sự kiện quốc tế quan trọng. Cả nước có trách nhiệm và ưu tiên các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Nằm ở vị trí trung tâm của vùng Bắc Bộ, nơi quy tụ và xuất phát của nhiều trục giao thông quốc gia và quốc tế. Từ Hà Nội có thể dễ dàng đi đến các tỉnh của cả nước và các nước bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, cơ bản đã được cải tạo, nâng cấp, mở rộng.

Thành phố Hà Nội có 29 đơn vị hành chính (10 quận, 18 huyện và 01 thị xã) với 577 xã, phường, thị trấn. Theo quy định, các thiết chế TDTT được tổ chức theo đơn vị hành chính. Vì vậy, đòi hỏi phải có hệ thống thiết chế TDTT tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính có số lượng đơn vị lớn như trên.

2. Tiềm năng và lợi thế về kinh tế

Hà Nội có quy mô kinh tế lớn tạo cơ sở kinh tế thuận lợi cho phát triển thể dục, thể thao:

- Tiềm lực kinh tế Hà Nội tăng đáng kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hà Nội năm 2012 đạt 326,47 nghìn tỷ đồng (giá thực tế), tương đương với 15,55 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng GDP vùng Đồng bằng sông Hồng và 10% cả nước. Nếu xét theo thứ tự về quy mô GDP theo tỉnh, thành cả nước, Thủ đô Hà Nội đứng vị trí thứ hai và bằng 51,2% tổng GDP của địa phương đứng đầu là Thành phố Hồ Chí Minh. 

- GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt 46,9 triệu đồng, tương đương 2.233 USD. Dự báo năm 2020 đạt 7.100-7.500 USD.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn cao gấp 1,4-1,5 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước. Dự báo thời kỳ 2011-2020 tăng 11,5-12%/năm và thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 9,5 - 10%.

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố thời kỳ 2011-2020 dự báo là 3.900-4.100 nghìn tỷ đồng.  


- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh: năm 2008 là 72.407 tỷ đồng, năm 2010 là 108.301 tỷ đồng và năm 2012 là 131.407 tỷ đồng.

- Chi ngân sách địa phương: năm 2008 là 38.320 tỷ đồng, năm 2010 là 75.279 tỷ đồng và năm 2012 là 53.440 tỷ đồng.
Bảng 1: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế Hà Nội thời kỳ 2005-2012
	
	2005
	2008
	2010
	2011
	2012

	1. GDP (giá HH, tỷ đ)
	92.425
	178.605
	245.887
	291.750
	326.470

	2. GDP bình quân đầu người (tr.đồng)
	15,6
	28,1
	37,2
	43,0
	46,9

	3. Tốc độ tăng trưởng (%/năm)
	-
	10,6
	11,1
	10,4
	8,1


Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội năm 2012
Thu nhập và mức sống của dân cư Hà Nội cao hơn gần 1,2 lần so với mức bình quân cả nước và các tỉnh.
Trên địa bàn Hà Nội tập trung nhiều doanh nghiệp lớn sẵn sàng tài trợ cho các hoạt động TDTT và đầu tư phát triển cơ sở TDTT theo chủ trương xã hội hóa. 


Tất cả những yếu tố trên tạo thành tiềm năng và lợi thế kinh tế của Hà Nội trong phát triển sự nghiệp TDTT.
3. Tiềm năng về xã hội

Hà Nội có truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, nơi tập trung nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể nổi trội, đặc sắc của vùng đồng bằng Sông Hồng và của cả nước, nên có tiềm năng và lợi thế lớn về xã hội cho phát triển TDTT, thể hiện bằng những đặc trưng chủ yếu sau:

- Quy mô dân số lớn, tăng nhanh và đô thị hóa diễn ra nhanh: Hà Nội có quy mô dân số lớn thứ hai trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau TP. Hồ Chí Minh). Dân số năm 2012 có 6.957,3 nghìn người, chiếm 7,84% tổng dân số cả nước. Dân số tăng nhanh, trong thời kỳ 2006-2016 là 2,4%/năm, có năm lên đến 3,1% (năm 2008) và tăng qua các năm, chủ yếu do tăng cơ học (di cư). 

Bảng 2: Dân số Hà Nội thời kỳ 2005-2012
	
	2005
	2010
	2011
	2012

	1. Tổng dân số (1000 ng)
	5.910,2
	6.617,9
	6.779,3
	6.957,3

	2. Mật độ DS (người/km2)
	1.777
	1.991
	2.039
	2.093

	3. Tốc độ tăng BQ/năm (%)
	2,0
	2,2
	2,4
	2,6

	4. Dân số thành thị (1.000 ng)
	2.300,3
	2.816,5
	2.880,6
	2.958,1

	  - % so tổng DS
	38,92
	42,56
	42,49
	42,52

	5. Dân số nông thôn (1000 ng)
	3.609,9
	3.801,4
	3.898,7
	3.999,2

	  % so tổng DS
	61,08
	57,44
	57,51
	57,48


Nguồn: Niên giám thống kê Hà Nội năm 2012

Dự báo dân số năm 2015 có 7,3 triệu người, năm 2020 có 7,3-7,9 triệu người và năm 2030 có 9,0-9,2 triệu người. Dân số đô thị năm 2020 có 4,0-4,5 triệu người (chiếm 54-58% tổng dân số) và năm 2030 có 6,2-6,5 triệu người (chiếm 65-68% tổng dân số). 
Tốc độ phát triển đô thị ở mức nhanh nhất so với các địa phương cả nước trong những năm gần đây. Nhiều khu đô thị mới được triển khai xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì và tập trung đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ. Nhiều tuyến đường, nút giao thông quan trọng đã hoàn thành. Triển khai xây dựng một số công trình lớn, cải tạo nhiều hồ, công viên, tạo ra những cơ hội mới cho người dân Thủ đô tổ chức các hoạt động TDTT.
Dân số lớn, tăng nhanh tạo ra nhu cầu lớn về phát triển TDTT, một mặt là tiềm năng, song khi quy mô lớn, mật độ cao và tăng nhanh thì cũng gây áp lực lớn đối với cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT, nhất là trong điều kiện nguồn vốn đầu tư còn khan hiếm.


- Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn và vùng đồng bằng sông Hồng, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - cách mạng, nơi tập trung nhiều cơ sở văn hóa nghệ thuật và là nơi có nhiều môn thể thao dân tộc truyền thống nổi tiếng như vật dân tộc, võ dân tộc, cờ tướng, các trò chơi dân gian... từ đó cần được khai thác, phát huy trong quá trình phát triển TDTT.

- Hà Nội là trung tâm giáo dục, đào tạo lớn của cả nước: Tính đến năm 2012, trên địa bàn Hà Nội có 1.500 trường phổ thông các cấp (với gần 1,1 triệu học sinh), hơn 90 trường đại học, cao đẳng (với hơn 872 nghìn sinh viên), gần 100 nghìn sinh viên trung cấp chuyên nghiệp và hàng chục cơ sở dạy nghề. Lực lượng học sinh, sinh viên vừa là chủ thể hoạt động TDTT rất tích cực, vừa là đối tượng thụ hưởng các dịch vụ TDTT, vừa là nguồn vận động viên tài năng, vận động viên dự bị để tuyển chọn đào tạo ra những vận động viên tài năng trong tương lai.

- Hà Nội là trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước, nơi tập trung nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học lớn trong đó có nhiều cơ sở liên quan đến hoạt động TDTT. Vì vậy, Hà Nội dễ dàng phối hợp với các cơ sở nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ KH-CN và y sinh học thể thao trong quá trình phát triển sự nghiệp TDTT của Thành phố.

4. Kinh nghiệm về mô hình phân bố mạng lưới cơ sở TDTT ở Thủ đô một số nước trên thế giới

Trên thế giới có 2 mô hình bố trí mạng lưới các cơ sở TDTT:
Mô hình 1: Xây dựng một đô thị TDTT riêng biệt cách Trung tâm Thủ đô khoảng 30 km để phục vụ tổ chức thi đấu quốc tế, quốc gia. Ưu điểm là các công trình TDTT có thể dùng chung kết cấu hạ tầng, bổ sung lẫn nhau, vận động viên không phải di chuyển xa. Song mô hình này có những nhược điểm lớn là:


- Khoảng cách lớn từ Trung tâm Thành phố đến đô thị TDTT, nên Người dân (khán giả) mất nhiều thời gian đi lại; nếu chỉ có 01 tuyến đường thì dễ ách tắc giao thông; 


- Quy mô đầu tư lớn;

- Trong thời gian không có các sự kiện TDTT, thì đô thị quá buồn tẻ và hiệu suất sử dụng công trình thấp.

- Không có sự kết nối giữa đô thị TDTT với các công trình TDTT khác trong Thành phố.

 Mô hình 2: Bố trí các công trình TDTT ở vùng ven đô thị Thủ đô, trên các tuyến giao thông lớn kết nối với các khu trung tâm đô thị. Mô hình được áp dụng ở nhiều thành phố trên thế giới, vì có những ưu điểm nổi trội sau:


- Giải quyết tốt vấn đề giao thông và sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của thành phố; 


- Các công trình TDTT góp phần tạo ra những điểm nhấn trong bộ mặt kiến trúc thành phố;


- Người dân dễ dàng tiếp cận;


- Thuận lợi trong đầu tư và tần suất sử dụng cao.


Đối với Thành phố Hà Nội, thực tế đã chọn mô hình 2 với việc vận dụng những đặc thù riêng xuất phát từ đặc điểm tổ chức không gian của Thủ đô là chum đô thị với đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh và tổ chức thiết chế TDTT gắn với đơn vị hành chính. Theo đó, các công trình TDTT cấp quốc tế, quốc gia được bố trí ở những khu vực mở rộng của đô thị trung tâm và được bổ sung bằng mạng lưới các công trình TDTT cấp Thành phố và các công trình thuộc Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã thường được bố trí tại trung tâm của những đơn vị hành chính này. Việc bố trí này phát huy được những lợi thế của mô hình 2. 
PHẦN THỨ HAI
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
I. THỰC TRẠNG THỂ DỤC THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI 
1. Thể dục thể thao quần chúng

Phong trào thể thao quần chúng với tinh thần“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, toàn dân tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia từ thanh niên, thiếu niên học sinh, cán bộ CNVC lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đến người cao tuổi, người khuyết tật. Điều đó tạo cơ sở vững chắc cho hình thành tiềm năng thể thao thành tích cao của Hà Nội. Việc tạo nguồn để phát hiện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên tiềm năng được quan tâm, tăng cường. 

Năm 2012, toàn Thành phố có hơn 2,1 triệu người (28,5% dân số) thường xuyên tập luyện TDTT (chưa tính học sinh, sinh viên); có 20,2% tổng số hộ gia đình tập TDTT thường xuyên; có khoảng 3.010 Câu lạc bộ TDTT. 

2. Giáo dục thể chất và thể thao trong trường học


Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học được coi trọng, có tác dụng tạo nguồn và hình thành năng khiếu thể thao trẻ. Số giáo viên TDTT trong các trường phổ thông các cấp năm 2012 có 3.317 giáo viên, đạt tỷ lệ 316 học sinh/giáo viên TDTT. Có 98,5% trường phổ thông các cấp đảm bảo giảng dạy thể dục nội khóa đúng quy định, chất lượng dạy, học được nâng cao. Tỷ lệ trường tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa thường xuyên là 45%. Tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là 94%. 
Hoạt động TDTT trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp được duy trì. Trong hơn 90 trường đại học, cao đẳng đều có sân, bãi tập TDTT. Tỷ lệ sinh viên tham dự học nội khóa đạt trên 98%, tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn rèn luyện thân thể trên 98%. Nhiều giải thi đấu thể thao giữa các trường (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…) được thực hiện hàng năm.    

3. Thể dục thể thao trong các lực lượng vũ trang


TDTT trong lực lượng vũ trang được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Năm 2012, tỷ lệ cán bộ chiến sỹ công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là 98%, tỷ lệ cán bộ chiến sỹ quân đội đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là 98,5%.

4. Thể dục thể thao người khuyết tật 


Thể dục thể thao cho người khuyết tật được quan tâm đầu tư, phát triển giúp cho người khuyết tật cải thiện thể lực và hoà nhập cộng đồng. Các vận động viên khuyết tật tham dự nhiều giải thể thao người khuyết tật quốc gia và đóng góp đội ngũ chủ yếu cho đội tuyển VĐV khuyết tật quốc gia tham dự các giải quốc tế và giành được huy chương. Năm 2012 Đoàn VĐV người khuyết tật Hà Nội tham dự Thi đấu thể thao người khuyết tật thế giới tại Malayxia và đạt 9 huy chương, (trong đó có 3 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ). Tại các giải thi đấu trong nước năm 2012, các vận động viên khuyết tật Hà Nội đã giành được 273 huy chương các loại (trong đó có 165 HCV, 60 HCB và 48 HCĐ).
Bảng 3: Một số chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao quần chúng 
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu đạt được

	1
	Tỷ lệ dân số thường xuyên luyện tập TDTT
	%
	28,5

	2
	Tỷ lệ hộ gia đình thể thao
	%
	20,2

	3
	Số câu lạc bộ TDTT
	CLB
	3.010

	4
	Tỷ lệ trường phổ thông thực hành tốt chương trình giáo dục thể thao nội khóa
	%
	98,5

	5
	Tỷ lệ trường phổ thông thực hành tốt chương trình giáo dục thể thao ngoại khóa
	%
	48,0

	6
	Tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
	%
	85,0

	7
	Tỷ lệ trường phổ thông các cấp có đủ GV TDTT
	%
	100,0

	8
	Số giáo viên TDTT
	Người
	3.317

	9
	Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ quân đội đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 
	%
	98,0

	10
	Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
	%
	98,5

	11
	Tỷ lệ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT
	%
	87


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
Thể thao quần chúng của Hà Nội đạt được những thành tựu suất sắc: luôn chiếm vị trí cao tại Đại hội TDTT toàn quốc và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. 

Từ năm 2002 đến nay, Hà Nội liên tục giữ vững vị trí thứ nhất tại các Đại hội TDTT toàn quốc (tại Hà Nội năm 2002, TP Hồ Chí Minh năm 2006 và tại Đà Nẵng năm 2010) và vị trí thứ Hai ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc VII tại Đồng Tháp năm 2012. 

Tại các hội thao quần chúng tổ chức năm 2012 trên địa bàn cả nước, Hà Nội đã đạt được tổng cộng 339 huy chương các loại, trong đó có 113 Huy chương Vàng, 106 Huy chương Bạc và 120 Huy chương Đồng.

Nhiều giải thể thao quần chúng và đào tạo hướng dẫn viên thể thao quần chúng cho cơ sở được tổ chức. Riêng năm 2012, Thành phố đã tổ chức 74 giải thể thao quần chúng cho các đối tượng: học sinh, sinh viên, thanh niên xã/phường, công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang, người cao tuổi.

Thể thao quần chúng Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn vận động viên trẻ năng khiếu cho các tuyến vận động viên của Thủ đô trong các đấu trường quốc gia và quốc tế. 

II. THỰC TRẠNG THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO VÀ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP
1. Phát triển đội ngũ vận động viên 

Đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao tăng về số lượng và chất lượng. Năm 2010, toàn Thành phố có 3.245 vận động viên thuộc 37 môn thể thao, trong đó tuyến I có 1.016 VĐV, tuyến II có 1.089 VĐV và tuyến III có 1.140 VĐV. Tổng số vận động viên cấp kiện tướng và cấp I có 769 VĐV, chiếm 23,7% tổng số VĐV.

Năm 2012, toàn Thành phố có 3.611 vận động viên thuộc 44 môn thể thao, trong đó tuyến I có 1.050 VĐV, tuyến II có 1.193 VĐV và tuyến III có 1.368 VĐV. Tổng số vận động viên cấp kiện tướng và cấp I có 785 VĐV, chiếm 21,7% tổng số VĐV.

Đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao Hà Nội luôn là lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể thao Việt Nam tại các đấu trường Olympic, ASIAD, SEA Games và các giải thi đấu quốc tế ở một số môn thể thao. Thể thao Hà Nội luôn đóng góp khoảng 30% tổng số HLV, VĐV và thành tích của các đoàn vận động viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Olympic, Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD), Đại hội thể thao trong nhà Châu Á (Asian Indoor Games), Đại hội thể thao Đông - Nam Á (SEA Games)…

Công tác phát hiện năng khiếu thể thao, tuyển chọn và đào tạo đội ngũ vận động viên được thực hiện thường xuyên và mở rộng, có tiến bộ về chất lượng theo đúng yêu cầu chuyên môn. Nhiều lớp huấn luyện năng khiếu trẻ được tổ chức thường xuyên, liên tục cung cấp nhiều vận động viên tài năng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển của Thành phố. 
2. Những thành tích đạt được 
2.1. Thành tích quốc tế

Theo tiêu chí đoạt được huy chương các loại tại các giải thi đấu quốc tế, thể thao thành tích cao của Hà Nội có những bộ môn thể thao đạt đẳng cấp thế giới, châu lục và khu vực, trong đó chiếm lĩnh được vị trí đứng đầu ở một số môn thể thao (đoạt danh hiệu vô địch, huy chương vàng). Đã đạt được đẳng cấp thế giới (giành được huy chương vàng, bạc và đồng) tại các giải thế giới ở 14 môn thể thao là: Taekwondo; Wushu; Cầu mây; Cờ tướng; Judo, Karate; Vovinam, Vật, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Kich boxing,  Bóng gỗ, Vật và Bi sắt. Đã đạt được đẳng cấp Châu Á (giành được huy chương vàng, bạc và đồng tại các giải cấp Châu lục) ở 23 môn thể thao 
(Xem thêm tại các Phụ lục). 
Bảng 4: Thành tích quốc tế của thể thao Hà Nội 
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	Năm 2008
	299
	102
	113
	84

	Năm 2009
	254
	107
	83
	64

	Năm 2010
	100
	23
	41
	36

	Năm 2011
	352
	81
	115
	115

	Năm 2012
	299
	109
	111
	79


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
Đặc biệt, tại ASIAD 16 (Quảng Châu, Trung Quốc năm 2010), các vận động viên Hà Nội giành được 15 huy chương, trong đó có 8 huy chương bạc và 7 huy chương đồng ở 7 môn và tại Asian Indoor Games III (tổ chức tại Hà Nội năm 2009), các vận động viên Hà Nội đạt được 41 huy chương các loại ở 15 môn thể thao, trong đó có 16 HCV, 12 HCB và 13 HCĐ.

Thể thao Hà Nội liên tục giữ vị trí dẫn đầu trên đấu trường khu vực Đông Nam Á ở nhiều môn thể thao
: Chỉ tính riêng tại các SEA Games, thể thao thành tích cao Hà Nội thường xuyên đạt huy chương của hơn 30 môn thể thao, chiếm khoảng 80-85% tổng số môn thi đấu và đóng góp trên 30% tổng số huy chương của đoàn Việt Nam trong các kỳ SEA Games.
Đặc biệt, tại SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam năm 2003 (Hà Nội là địa điểm chính, tổ chức  thi đấu cho 14/32 môn) các vận động viên Hà Nội đã dành được 88 Huy chương Vàng, chiếm 56% số Huy chương Vàng của Đoàn Việt Nam và gần bằng số Huy chương Vàng của Đoàn Thái Lan (Đoàn Thái Lan dành được 90 Huy chương Vàng), gấp gần 2 lần hơn số Huy chương Vàng của Đoàn Inđônêxia (Đoàn Inđônêxia dành được 55 Huy chương Vàng). 

Đồng thời, các vận động viên Hà Nội cũng đạt được nhiều huy chương tại các giải thi đấu của từng môn thể thao chuyên biệt khác trong khu vực Đông - Nam Á. 

Với những thành tích trên, thể thao Hà Nội có những đóng góp lớn, quyết định đến việc nâng cao vị trí của thể thao Hà Nội và Việt Nam trên đấu trường quốc tế (Thể thao Việt Nam liên tục được xếp hạng trong TOP 3 các kỳ SEA Games, trong TOP 20 của Đại hội Thể thao châu Á và đóng góp 30-35% vận động viên cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự các Đại hội thể thao Olimpic thế giới). 

2.2. Thành tích quốc gia
Trên cấp độ quốc gia, thể thao Hà Nội luôn giành ưu thế tuyệt đối, đạt được nhiều huy chương vàng của các môn: Wushu, Taekwondo, Điền kinh, Bắn súng, Bắn cung, Nhẩy cầu, Lặn, Canoeing, Rowing, Cờ vua, Cờ tướng, Vật, Karate, Thể dục dụng cụ, Boxing, Cử tạ, Khiêu vũ thể thao, Pencak Silat, Cầu mây… 
Bảng 5: Thành tích quốc gia của thể thao Hà Nội

	
	Tổng số


	Trong đó


	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	Năm 2008
	864
	337
	265
	262

	Năm 2009
	1.032
	169
	449
	414

	Năm 2010
	1.444
	648
	418
	378

	Năm 2011
	1.827
	775
	526
	526

	Năm 2012
	1.609
	624
	469
	516


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
Tỷ lệ VĐV đạt được Huy chương tại các giải thi đấu quốc tế ở một số môn tính trên số lượng VĐV tham gia huấn luyện rất khác nhau. Một số môn đạt kết quả khá cao. Tỷ lệ này của năm 2012 theo một số môn như sau: cờ (1,6 VĐV/1 Huy chương); Judo (4,5 VĐV/1 Huy chương); Taekwondo (5,2 VĐV/1 Huy chương); Wushu (6,9 VĐV/1 Huy chương); Bắn súng, bắn đĩa bay (7,4 VĐV/1 Huy chương); Vật (8,4 VĐV/1 Huy chương); Pencak Silat (8,7 VĐV/1 Huy chương). Tuy nhiên, có một số môn tỷ lệ VĐV/1 Huy chương còn cao như: quần vợt (24 VĐV/1 Huy chương); Bóng bàn (44,0 VĐV/1 Huy chương); Nhày cầu (53 VĐV/1 Huy chương); Cầu lông (64 VĐV/1 Huy chương); (chi tiết các môn và trang các giải thi đấu quốc gia xem Phụ lục 18).
III. THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ TDTT 
Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT trên địa bàn Thành phố Hà Nội các được phân cấp như sau:


(1) Cơ sở cấp quốc gia


(2) Cơ sở cấp Thành phố


(3) Cơ sở cấp quận huyện thị xã


(4) Cơ sở cấp xã phường thị trấn

Trong những năm qua, nhất là kể từ khi chuẩn bị cho SEA Games 23 được tổ chức năm 2002 và Asia Indoore Games III năm 2009, hàng loại cơ sở TDTT trên địa bàn Hà Nội (nhất là các cơ sở TDTT trực thuộc các Bộ ngành, như Khu liên hợp TDTT Mỹ Đình, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Bệnh viện TDTT, Trung tâm Doping… và các cơ sở trực thuộc Thành phố quản lý như Cung thể thao Quần Ngựa, Cung điền kinh, Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao, các nhà thi đấu…) được xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa hướng đến chuẩn quốc gia, quốc tế. 
Nhờ đó, Hà Nội có đủ năng lực tổ chức thành công các giải thi đấu thể thao quốc gia lớn và các giải thi đấu quốc tế (Đông - Nam Á, Châu Á và thế giới, như SEAGames 22 năm 2003, Asian Indoor Games III năm 2009) được các tổ chức, liên đoàn thể thao quốc tế đánh giá cao. Đến nay, chất lượng nhiều cơ sở TDTT đảm bảo được tiêu chuẩn tổ chức các giải thi đấu quốc tế.   


Tính đến hết năm 2012, trên địa bàn Hà Nội có tổng số 2.158 công trình TDTT, bình quân 3,2 công trình/10.000 dân. Phân loại các công trình TDTT trên địa bàn Thành phố được thống kê như sau:

Bảng 6: Công trình TDTT có khán đài (năm 2012)

	Địa phương
	Sân vận động
	Nhà thể thao
	Bể bơi
	Trường bắn
	Các sân thể thao khác

	TỔNG SỐ
	17
	32
	2
	2
	0

	1. Cấpquốc gia, cấp Bộ ngành 
	4
	8
	2
	1
	0

	2. Cấp Thành phố 
	2
	3
	0
	1
	0

	3. Cấp quận, huyện, thị xã 
	11
	21
	 
	 
	 


Bảng 7: Công trình thể thao không có khán đài (31/12/2012)

	
	Sân    Bóng            đá
	Sân Điền kinh 
	Sân Quần vợt 
	Sân Bóng chuyền
	Sân Bóng rổ
	Nhà tập luyện
	Bể bơi, nhảy cầu
	Sân Cầu lông
	Các sân khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(sân)
	(sân)
	(sân)
	(sân)
	(sân)
	(nhà)
	(bể)
	(sân) 
	(sân) 

	Tổng số
	698
	31
	329
	769
	32
	181
	65
	2837
	570

	1. Thuộc Bộ ngành TW quản lý
	36
	12
	76
	73
	22
	25
	21
	396
	28

	2. Thuộc Thành phố quản lý
	2
	1
	1
	0
	0
	5
	2
	-
	-

	3. Thuộc quận,  huyện, thị xã, xã quản lý
	660
	18
	252
	696
	10
	151
	42
	2441
	542


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
Qua các bảng số liệu trên cho thấy, số lượng công trình TDTT có khán đài còn khiêm tốn, phần lớn là các công trình không có khán đài.

Công trình TDTT không có khán đài chủ yếu là thuộc cấp huyện, xã quản lý, là những sân tập dành cho các môn thể thao phổ biến rộng rãi như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… 
1. Cơ sở TDTT cấp quốc gia
Tính đến năm 2012, trên địa bàn Hà Nội có những cơ sở TDTT cấp quốc gia lớn sau: 
- Khu liên hợp TDTT Mỹ Đình (tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm): Sân vận động quốc gia, Khu Thể thao dưới nước… diện tích quy hoạch 192 ha, đang sử dụng 106 ha.
- Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Cơ sở 1 tại Nhổn xã Minh Khai và Cơ sở 2 tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm): diện tích 18,476 ha.
- Bệnh viện Thể thao Việt Nam: trên diện tích 1,3 ha tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
- Liên đoàn bóng đá Việt Nam: trên diện tích 7 ha tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (trong đó có Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ).

- Trung tâm Doping: trên diện tích 2,0 ha tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
- Khu liên hợp TDTT quân đội: quy hoạch tại huyện Từ Liêm, khoảng 20 ha.
- Trung tâm TDTT Công an: tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, diện tích 6,27 ha, đang được triển khai xây dựng.
Các cơ sở TDTT cấp quốc gia được cải tạo, nâng cấp và xây mới tương đối đồng bộ và hiện đại, đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp quốc tế. 
2. Cơ sở TDTT cấp Thành phố

Trong hơn 10 năm qua, các cơ sở TDTT cấp Thành phố (gồm sân vận động, nhà thi đấu, trường bắn…) được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại đã phục vụ tốt nhiều sự kiện thể thao quốc tế và trong nước, được cộng đồng thể thao quốc tế đánh giá cao.

Tính đến năm 2012, trên địa bàn thành phố có các công trình TDTT cấp Thành phố sau:

(a) Công trình có khán đài: 

- Sân vận động: 02 sân

- Nhà thi đấu: 03 nhà

- Trường bắn: 01 

(b) Công trình không có khán đài:

- Sân vận động: 02

- Nhà thi đấu: 05

- Sân điền kinh: 01

- Sân quần vợt: 01

- Bể bơi, bể nhẩy cầu: 02

- Trung tâm đua thuyền: 01

(c) Cơ sở đào tạo

- Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình

3. Cơ sở TDTT cấp quận, huyện, thị xã


Hệ thống thiết chế TDTT quận, huyện, thị xã của Hà Nội cũng giống như ở nhiều tỉnh thành phố trực thuộc TƯ được tổ chức là Trung tâm TDTT với cơ sở vật chất - kỹ thuật tương ứng. 

Mỗi quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều có khu thể thao trung tâm tập trung được tập hợp trong Trung tâm TDTT. Hiện tại Hà Nội có 29 Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã. 

Theo quy định của Sở Thể dục thể thao Hà Nội (nay là Sở Van hóa Thể thao và Du lịch), mỗi Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã của Hà Nội cần phải có tối thiểu các công trình TDTT là: 
- 01 sân vận động; 01 nhà luyện tập (hoặc nhà luyện tập và thi đấu); 01 bể bơi; 04-06 sân tập cho từng môn thể thao (như bóng chuyền, bóng ném, cầu lông, tennis, bóng rổ); Khu vui chơi giải trí cho trẻ em; Khu giáo dục thể chất trong trường học (nằm trong khuôn viên trường học).
Trong đó, 3 công trình là sân vận động; nhà luyện tập (hoặc nhà luyện tập và thi đấu) và bể bơi là quy định bắt buộc. 
Hiện trạng các công trình TDTT chính của Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã như sau:
Bảng 8: Công trình thuộc Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã năm 2013

	STT
	Quận, huyện,
 thị xã


	Công trình của Trung tâm TDTT Q/H/TX 

	
	
	Sân vận động


	Nhà luyện tập, thi đấu
	Bể bơi

	1
	Quận Hoàn Kiếm
	Sân bóng đá


	Nhà tập


	Bể bơi có mái che

	2
	Quận Ba Đình
	Bãi tập bóng đá (xuống cấp)


	Nhà tập đa năng: 2

Nhà tập đơn giản: 2
	Bể bơi trong nhà: 1

Bể bơi ngoài trời: 1, xuống cấp

	3
	Quận Đống Đa
	Sân vận động có khán đài
	Có nhà luyện tập

	Bể bơi ngoài trời

	4
	Quận Hai Bà Trưng
	Có SVĐ (bị lấn chiếm)
	01 Nhà tập đa năng
	Chưa có

	5
	Quận Tây Hồ
	SVĐ có khán đài, mái che: 
	NTĐ có khán đài

	Bể bơi trong nhà: đang xây dựng

	6
	Quận Cầu Giấy
	Chưa có SVĐ 
	01 NTĐ có khán đài
	Bể bơi ngoài trời: 2

	7
	Quận Thanh Xuân
	Chưa có sân vận động


	- 01 NTĐ có khán đài

- 01 nhà tập đa năng
	Bể bơi ngoài trời

	8
	Quận Hoàng Mai
	Có sân vận động

	- 01 NTĐ có khán đài

	Chưa có

	9
	Quận Long Biên
	Có sân bóng đá
	Có nhà luyện tập

	Chưa có

	10
	Quận Hà Đông
	Chưa có


	01 NTĐ có khán đài; 02 nhà tập đơn giản
	Bể bơi ngoài trời (16x25)

	11
	TX Sơn Tây
	Sân vận động có khán đài 


	Nhà thi đấu: 01 (đã xuống cấp)


	Bể bơi ngoài trời: 1

	12
	Huyện Sóc Sơn
	01 sân vận động


	01 NTĐ có khán đài


	Chưa có



	13
	Huyện Mê Linh
	Chưa có SVĐ

	01 NTĐ có khán đài (XD 2013)

	Chưa có



	14
	Huyện Đông Anh
	01 sân vận động có khán đài
	01 NTĐ có khán đài


	Bể bơi ngoài trời


	15
	Huyện Gia Lâm
	SVĐ có khán đài


	Nhà thi đấu có khán đài


	Chưa có

	16
	Huyện Từ Liêm
	SVĐ có khán đài; 01 sân bóng đá
	Nhà thi đấu có khán đài


	Bể bơi trong nhà

	17
	Huyện Thanh Trì
	SVĐ có khán đài, mái che

	Nhà thi đấu có khán đài


	Bể bơi trong nhà (HT xây dựng 2013)

	18
	Huyện Ba Vì
	SVĐ

có khán đài, mái che (XD 2013)
	Nhà thi đấu (chưa hoàn thiện công trình phụ trợ)
	Chưa có

	19
	Huyện Phúc Thọ
	01 sân vận động 

	Có nhà tập đa năng

	Đang xây dựng

	20
	Huyện Đan Phượng
	SVĐ có khán đài, có mái che;

01 sân bóng đá
	Nhà tập đa năng, XD 2006

	Bể bơi ngoài trời, đang XD

	21
	Huyện Hoài Đức
	SVĐ có khán đài, XD 2010


	NTĐ có khán đài, XD 2010


	Đang xây dựng, hoàn thành năm 2015 


	22
	Huyện Thạch Thất
	SVĐ có khán đài

	NTĐ có khán đài

	Đang xây dựng, hoàn thành năm 2014 

	23
	Huyện Quốc Oai
	SVĐ có khán đài, có mái che
	Nhà tập đa năng
	Chưa có

	24
	Huyện Chương Mỹ
	Sân VĐ không có KĐ
	Nhà thi đấu
	Chưa có

	25
	Huyện Thanh Oai
	SVĐ có khán đài, XD năm 2012 
	Nhà thi đấu XD năm 2007
	XD năm 2008



	26
	Huyện Thường Tín
	Đang xây dựng
	Có nhà luyện tập

	Chưa có 

	27
	Huyện Mỹ Đức
	01 sân vận động

	Nhà thi đấu, xây dựng năm 2010. 1600 m2
	Chưa có

	28
	Huyện Ứng Hòa
	SVĐ có khán đài

	Nhà thi đấu có khán đài

	Chưa có

	29
	Huyện Phú Xuyên
	SVĐ, xây dựng từ lâu, xuống cấp nghiêm trọng
	Nhà tập đơn giản, 300 m2, xuống cấp


	Chưa có


Nguồn: Tổng hợp báo cáo từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội
Nhìn chung, hầu hết các Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã có đủ 3 công trình TDTT cơ bản thiết yếu là: sân vận động, nhà luyện tập (hoặc Nhà thi đấu). Tuy nhiên, còn nhiều quận, huyện chưa có bể bơi. 

- Sân vận động: Tính đến năm 2012, có 26 Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã có sân vận động, còn 3 Trung tâm TDTT quận/huyện chưa có sân vận động là Cầu Giấy, Hà Đông và Mê Linh. 
Tuy nhiên, các sân vận động thuộc Trung tâm TDTT đều có quy mô nhỏ. Phần lớn sân vận động diện tích 5.000-15.000 m2. Có 3 sân diện tích trên 30.000 m2. Trong tổng số sân vận động thuộc Trung tâm TDTT, 61% có khán đài đơn giản, song chỉ có 26% có mái che.

- Nhà luyện tập và thi đấu: Tính đến năm 2012, có 27 quận huyện, thị xã có nhà luyện tập và thi đấu (các huyện Phú Xuyên và Ba Vì chưa có nhà luyện tập và thi đấu). 
Phần lớn nhà luyện tập và thi đấu có diện tích nhỏ. Khoảng 65% nhà luyện tập và thi đấu có diện tích dưới 1.000 m2/nhà, 35% có diện tích trên 1.000 m2/nhà. 
Đáng chú ý là có một số nhà thi đấu được xây dựng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 22 năm 2003 đạt tiêu chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế, như các nhà thi đấu: Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Hà Đông và Hoài Đức (mới xây dựng).
Trang thiết bị phục vụ luyện tập và thi đấu của nhà luyện tập còn thiếu về số lượng và chưa có một số chủng loại trang thiết bị. Có đến 42,9% nhà thiếu trang thiết bị âm thanh, 32,1% nhà thiếu trang thiết bị ánh sáng, 62.1% nhà thiếu các dụng cụ luyện tập và đặc biệt 91% nhà thiếu các phương tiện để vận chuyển.
- Bể bơi: Có 15 Trung tâm TDTT quận huyện, thị xã có bể bơi. Hầu hết các bể bơi đơn giản có chiều dài 50 mét với 6-10 làn bơi. Nhìn chung, các bể bơi thuộc trung tâm thể thao cấp quận huyện đều được trang bị tương đối đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị bơi lội và cứu sinh. Cụ thể như sau:

- 54% bể bơi có các trang thiết bị dụng cụ bơi lội;

- 84% bể bơi có phòng thay đồ, vệ sinh
- 76.9% bể bơi có tủ đựng đồ
- 76.9% bể bơi có hệ thống chiếu sáng

- 84% bể bơi có hệ thống lọc nước
- 77% bể bơi có phao cứu sinh, cứu hộ viên và các trang thiết bị y tế; 
- Hầu hết bể bơi đều có huấn luyện viên: khoảng 30% bể bơi có từ 1-3 huấn luyện viên bơi lội, 60% các bể bơi có từ 4-6 huấn luyện viên bơi lội, và khoảng 10% bể bơi có 8 huấn luyện viên bơi lội. 

Ngoài 3 công trình thiết yếu là sân vận động, nhà luyện tập (hoặc nhà luyện tập và thi đấu) và bể bơi, Trung tâm TDTT của một số quận huyện, thị xã còn có một số công trình TDTT khác như: sân tập đơn giản cho từng môn thể thao, khu vui chơi trẻ em… Tuy nhiên, tỷ lệ Trung tâm TDTT có những công trình này còn thấp. 
Bảng 9: Phân bổ các Trung tâm TDTT theo tỷ lệ có các công trình TDTT cơ bản
	STT


	Tên công trình


	% Trung tâm TDTT có công trình

	1
	Sân bóng đá mini
	27,7

	2
	Sân bóng rổ
	12,5

	3
	Sân bóng chuyền
	52,0

	4
	Sân cầu lông
	69,2

	5
	Sới vật
	12,0

	6
	Khu dịch vụ vui chơi
	11,5


Nguồn: Khảo sát hệ thống thiết chế VHTTDL trên địa bàn Hà Nội năm 2012
- Về cán bộ TDTT trong các Trung tâm TDTT

Mỗi Trung tâm TDTT quận/huyện/thị xã đều có cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý, tổ chức và hướng dẫn triển khai các hoạt động TDTT. 
Phần lớn mỗi Trung tâm có từ 8 đến trên 10 cán bộ, cá biệt có một số đơn vị có số lượng cán bộ lớn như Trung tâm TDTT quận Hà Đông, quận Đống Đa có 20 cán bộ, Trung tâm TDTT Thị xã Sơn Tây có 21 cán bộ. Trình độ học vấn của cán bộ làm việc trong các Trung tâm TDTT khá cao, Tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học là 86.3%, tỷ lệ cán bộ có trình độ tốt nghiệp THPT là 11%. Đáng chú ý là tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học là 2,7%.
4. Cơ sở vật chất TDTT xã, phường

Theo quy định của Sở Thể dục thể thao Hà Nội (nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) cụ thể hóa Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển TDTT  ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010, cơ sở vật chất TDTT xã, phường, thị trấn của Hà Nội cần đảm bảo tối thiểu có các công trình sau: 
- 01 sân thể thao phổ thông; 
- 01-02 nhà tập (phòng tập) đơn giản; 
- 01-02 bể bơi (ở khu vực nông thôn là bể bơi đơn giản); 
- 04-05 sân tập đơn giản từng môn thể thao; 
- Khu vui chơi của trẻ em;

- Khu giáo dục thể chất trong trường tiểu học (nằm trong khuôn viên trường học).

Qua kết quả khảo sát hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao Thành phố Hà Nội năm 2012 cho thấy, tất cả các xã, phường, thị trấn đều có khu hoạt động TDTT tập trung thuộc cùng cấp quản lý. Tuy nhiên, diện tích chiếm đất không lớn. 
Có 54% khu hoạt động TDTT tập trung của xã, phường, thị trấn với diện tích dưới 1.000 m2 và 33% có diện tích 1.000-3.000 m2.  Như vậy, diện tích các công trình này đều không đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT- Bộ VHTTDL ngày 22 tháng năm 2010 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. 

Các Trung tâm TDTT của xã, phường đều chưa có đủ các công trình thiết yếu, cơ bản phục vụ cho nhu cầu hoạt động TDTT của dân cư. 
+ Tỷ lệ Trung tâm TDTT có sân tập thể thao là 52,1%; 
+ Tỷ lệ Trung tâm TDTT có nhà luyện tập thể thao là 27,4%;

+ Tỷ lệ Trung tâm TDTT có sân chơi cho trẻ em chỉ có 5,2%. 
Nguyên nhân chính là do không đủ quỹ đất, nhất là đối với các phường trong các quận nội thành.
Bảng 10: Phân bố các Trung tâm TDTT tại xã, phường, thị trấn 
	TT
	Loại công trình


	Tỷ lệ % Trung tâm có công trình TDTT

	1
	Sân tập thể thao
	52,1

	2
	Nhà luyện tập thể thao
	27,4

	3
	Sân chơi cho trẻ em 
	5,2

	4
	Khu triển lãm, biểu diễn ngoài trời
	10,3

	5
	Khu dịch vụ vui chơi
	1,7

	6
	Khu vệ sinh kín đáo
	86,2


Nguồn: Khảo sát hệ thống thiết chế VHTTDL trên địa bàn Hà Nội năm 2012

Trung tâm TDTT rất thiếu trang thiết bị và dụng cụ luyện tập. Có đến 94,6% Trung tâm cần được cung cấp bổ sung trang thiết bị, dụng cụ luyện tập và thi đấu thể thao.

Về nguồn nhân lực: mỗi xã có 01 cán bộ về văn-xã (trong đó có các hoạt động TDTT). Đa số khu thể thao cấp xã, phường có từ 1-5 hướng dẫn viên TDTT, trong đó 100% được đào tạo về thể thao. Các hoạt động thể thao cộng đồng, tập thể được tổ chức thường xuyên. Có 42% khu thể thao tổ chức hoạt động thể thao trên 50 lần/năm (bình quân 01 lần/tuần). 
Không gian cho các hoạt động TDTT cũng được quan tâm bố trí ở mỗi thôn/tổ dân phố. Có 43,3% thôn, tổ dân phố có sân tập thể thao và đa số được xây dựng trong khoảng thời gian từ 10 năm trở lại đây, chỉ có khoảng 18% là được xây dựng cách đây hơn 10 năm, phần lớn là nhà cấp 4 và cấp 3 trở lên, chỉ có 9.8% là nhà mái ngói 7,3% có dụng cụ thể thao.

Tóm lại, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động TDTT tại xã phường, thị trấn còn rất thiếu. Cần có cải tiến sắp xếp lại việc xây dựng thiết chế TDTT tập trung ở xã, phường, thị trấn và điểm dân cư (thôn, tổ dân phố) nhằm đảm bảo cho cộng đồng dân cư tiếp cận dễ dàng thiết chế TDTT, có điều kiện thuận lợi để hoạt động TDTT, qua đó đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng. Khảo sát ý kiến của người dân cho thấy người dân mong muốn ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động TDTT cấp thôn, tổ dân phố với tỷ lệ ý kiến trả lời như sau:
- Nên xây một trung tâm thể thao riêng ở mỗi xã tốt hơn là riêng ở mỗi thôn: 44,8% đồng tình
- Cần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng văn hóa - thể thao cho cấp thôn, tổ dân phố: 89,1% ý kiến đồng tình
- Cần tổ chức thêm hoạt động văn hóa - thể thao thôn bản/tổ dân phố: 83,6% ý kiến đồng tình.
- Cần tổ chức thêm hoạt động văn hóa - thể thao thôn bản/tổ dân phố: 75,1% ý kiến đồng tình.
- Cần có những khóa tập huấn/đào tạo/nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở phụ trách văn hóa, thể thao: 85,6% ý kiến đồng tình.
- Ông/bà sẵn sàng đóng góp tiền để hỗ trợ xây dựng khu thể thao riêng tại địa phương: 51,2% ý kiến đồng tình.
- Ông/bà sẵn sàng đóng góp ngày công để hỗ trợ xây dựng khu thể thao riêng tại địa phương: 71,5% ý kiến đồng tình.
Như vậy, cần quan tâm nhiều hơn đến việc tổ chức và xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa - thể thao cho cấp thôn, tổ dân phố và theo đó việc huy động sự đóng góp của người dân (cả về bằng tiền và sức lao động) sẽ được người dân hưởng ứng nhiều hơn.
5. Đất đai thể dục thể thao

Năm 2012, toàn Thành phố có 1.226 ha đất cho các cơ sở TDTT, bình quân đầu người dân khoảng gần 1,80 m2/người, còn thấp so với nhu cầu
 (nếu tính cả diện tích sân golf và đất công viên, vườn hoa dành cho hoạt động TDTT, thì có thêm khoảng 600-630 ha). 
Hiện thành phố có khoảng 280,17 ha công viên, trong đó có các công viên lớn như Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ, Công viên Chí Linh, Lê Nin, Indira Gandhi. Giảng Võ, Đống Đa, Tuổi trẻ, Vườn hoa quanh Hồ Hoàn Kiếm… là những không gian ưa thích thu hút nhiều người dân đến tập luyện TDTT trong ngày, nhất là thể dục buổi sáng và hoạt động vui chơi giải trí thể thao buổi chiều.
Như trên đã đề cập, theo kết quả Điều tra thiết chế VH-TT thành phố năm 2012, ở cấp xã/phường/thị trấn, có 54% khu Trung tâm TDTT tập trung của xã, phường, thị trấn có diện tích dưới 1.000 m2 và 33% có diện tích 1.000-3.000 m2  Như vậy, nếu so với quy địng trong Thông tư 12/TT-BVHTTDL thì diện tích nhiều xã, phường, thị trấn hiện thiếu đất cho công trình TDTT cùng cấp.
Đặc biệt, đất cho TDTT của các quận rất hạn chế (Quận Hoàn Kiếm có khoảng 40.000 m2, bình quân đầu người 0,62 m2, quận Hai Bà Trưng có khoảng 100.000 m2, bình quân đầu người 0,32 m2…) đang là trở ngại không nhỏ cho phát triển các hoạt động thể thao quần chúng. Các huyện ven đô đang đô thị hóa nhanh (Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm), do đất đai biến động nhanh, nên việc bố trí đất cho TDTT gặp nhiều khó khăn. Việc bố trí đất cho TDTT ở các huyện ngoại thành khác có thuận lợi hơn, được bố trí trong Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, song cần phải có quyết tâm cao và đảm bảo kinh phí kịp thời mới có thể đưa vào khai thác, sử dụng được diện tích đất được quy hoạch cho TDTT. 

IV. THỰC TRẠNG CHI NGÂN SÁCH CHO PHÁT TRIỂN TDTT


Trong những năm qua, chi ngân sách thành phố cho sự nghiệp TDTT tăng nhanh. Tổng chi thường xuyên ngân sách thành phố (bao gồm mua sắm, cải tại chống xuống cấp các công trình TDTT) cấp qua kênh tài chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý năm 2009 là 180,246 tỷ đồng, năm 2010 là 261,462 tỷ đồng, năm 2011 là 318,849 tỷ đồng và năm 2012 là 477,653 tỷ đồng.

Vốn đầu tư xây dựng các công trình TDTT qua các năm như sau: năm 2008 là 46,256 tỷ đồng, năm 2009 là 135,5 tỷ đồng, năm 2010 là 320,4 tỷ đồng và năm 2011 là 53,5 tỷ đồng. Tống số 4 năm (2008-2011) là 555,656 tỷ đồng.

V. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TDTT

1. Đội ngũ vận động viên

Đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao của Hà Nội liên tục tăng về số lượng và chất lượng được cải thiện, nâng cao. Năm 2010, toàn thành phố có 3.245 vận động viên năm 2012 số vận động viên tăng lên 3.611 vận động viên. Tỷ trọng vận động viên cấp kiện tướng và cấp I là 21,74%. Số môn TDTT có vận động viên tăng nhanh, năm 2010 có 37 môn, năm 2012 lên 44 môn.

Đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao của Hà Nội luôn là lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể thao Việt Nam tại các đấu trường Olimpic, ASIAD, SEA Games và các giải thi đấu quốc tế ở các môn thể thao. Thể thao Hà Nội thành tích cao Hà Nội luôn đóng góp khoảng 30% tổng số HLV, VĐV và thành tích của các đoàn vận động viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Olimpic, Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD), Đại hội thể thao trong nhà Châu Á (Asian Indoor Games), Đại hội thể thao Đông-Nam Á (SEA Games)…

2. Đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài

Đội ngũ huấn luyện viên và chuyên gia được đào tạo cơ bản, trình độ cao và giàu kinh nghiệm.

Năm 2010, toàn ngành có 523 huấn luyện viên (trong đó tuyến I có 215, tuyến II có 173 và tuyến III có 135 huấn luyện viên). Năm 2012, toàn ngành có 563 huấn luyện viên (trong đó tuyến I có 214, tuyến II có 184 và tuyến III có 166 huấn luyện viên)

Đội ngũ giáo viên TDTT năm 2012 có 3.317 người, chủ yếu là trong các trường học. 

Đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trọng tài, đặc biệt là quan tâm đầu tư đào tạo đội ngũ trọng tài đẳng cấp quốc tế. Năm 2012 có 354 trọng tài, trong đó 40 trọng tài cấp quốc tế và 315 trọng tài cấp quốc gia.

3. Đội ngũ cán bộ, chuyên gia kỹ thuật, y sinh học thể thao và quản lý nhà nước về TDTT

Đã xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên ứng dụng khoa học - công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Công tác đào tạo bác sỹ y học thể thao được quan tâm.
Năm 2012 có 96 chuyên gia, trong đó có 51 chuyên gia nước ngoài.

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng quản lý và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý và tổ chức các hoạt động thể thao thành tích cao.

4. Về đào tạo nhân lực TDTT


Hà Nội là trung tâm lớn về đào tạo nhân lực thể dục, thể thao. Cùng với Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình, Trung tâm đào tạo Trịnh Hoài Đức và Trường phổ thông năng khiếu TDTT. Cung điền kinh, Cung thể thao Quần Ngựa… cũng tham gia tích cực vào quá trình đào tạo và huấn luyện vận động viên thể thao. 
Trong nhiều năm qua, Hà Nội là địa bàn trọng điểm đào tạo vận động viên quốc gia tham dự SEA Games, ASIAD và Olympic, nhất là các môn: thể dục dụng cụ, wushu, cầu mây, canoe và cayak, rowing, nhảy cầu, bắn đĩa bay, bắn cung, bắn súng, karate, boxing, vật…  

Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình đã tổ chức đào tạo vận động viên thuộc 41 môn thể thao cho Hà Nội qua các năm như sau (bao gồm cả VĐV năng khiếu trong Trường phổ thông năng khiếu TDTT): 
- Năm 2011: đào tạo cho Hà Nội 3.198 VĐV và đào tạo cho Quốc gia 407 VĐV; 
- Năm 2012: đào tạo cho Hà Nội 3.417 VĐV và đào tạo cho Quốc gia 399 VĐV; 

- Năm 2013: đào tạo cho Hà Nội là 3.565 VĐV và đào tạo cho Quốc gia 416 VĐV;
Công tác phát hiện năng khiếu thể thao, tuyển chọn và đào tạo đội ngũ vận động viên được thực hiện thường xuyên và mở rộng, có tiến bộ về chất lượng theo đúng yêu cầu chuyên môn. Nhiều lớp huấn luyện năng khiếu trẻ được tổ chức thường xuyên, liên tục cung cấp nhiều vận động viên tài năng cho đội tuyển trẻ và đội tuyển của thành phố. Công tác giáo dục, đạo đức tác phong cho vận động viên được coi trọng.

Hoạt động tập huấn ở nước ngoài được coi trọng và tổ chức thường xuyên. Trong 5 năm (2008-2012) đã cử 3.210 lượt vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài theo 23-29 môn thể thao, trong đó có các môn thể thao trọng điểm như: bóng đá, bóng chuyền (nam và nữ), bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, thể dục dụng cụ, điền kinh, vật, bơi, lặn, nhảy cầu, wushu, taekwondo, karatedo, judo, cử tạ, billiard, đua thuyền, canoeing, bắn súng, bắn đĩa bay, bắn cung, đấu kiếm, đua xe đạp…

VI. THỰC TRẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TDTT
Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, năng lực khoa học - công nghệ và y học thể thao trên địa bàn Hà Nội được quan tâm phát triển. Đã ứng dụng một số công nghệ y học tiên tiến trong phát hiện, tuyển chọn tài năng thể thao, trong huấn luyện, đánh giá, điều trị chấn thương và phục hồi chức năng cho vận động viên. Một số đề tài khoa học đã được nghiên cứu và áp dụng trong công tác đào tạo vận động viên cấp cao có hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, tiềm lực khoa học - công nghệ TDTT riêng có của Hà Nội còn hạn chế. Các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KH-CN và y sinh học thể thao chủ yếu bằng con được hợp tác, liên kết với các cơ sở KH-CN của Trung ương trên địa bàn Hà Nội (Viện Khoa học TDTT, Trường đại học TDTT, Bệnh viện Thể thao…).
VII. THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT
Xã hội hóa các hoạt động TDTT trên địa bàn Thành phố được quan tâm triển khai, song còn chậm. Một số môn thể thao chuyển sang hoạt động theo cơ chế xã hội hóa (bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, golf…) song chưa bền vững. Một số hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT tại điểm dân cư bước đầu hình thành và phát triển (câu lạc bộ và các điểm dịch vụ cho thuê chơi tập bóng bàn, bi-a, bóng đá mini, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu…), song quy mô nhỏ và có tính tự phát. 

Đã thành lập Liên đoàn các môn thể thao Hà Nội và một số Liên đoàn thể thao một số môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, golf… Tuy nhiên, vai trò của một số Hiệp hội trong quá trình xã hội hóa các hoạt động TDTT còn hạn chế, có trường hợp mang tính hình thức.  

VIII. THỰC TRẠNG QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC TDTT
Quan hệ quốc tế song phương và đa phương của thể thao Hà Nội được duy trì và tiếp tục mở rộng. 
Hà Nội có quan hệ với nhiều tổ chức TDTT quốc tế và nhiều nước. Đó là Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Ủy ban Olympic Châu Á (OCA), các Ủy ban Olympic quốc gia, các tổ chức TDTT của gần 60 thành phố thuộc 30 quốc gia. Trong đó, các đối tác chiến lược là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. 
Các hình thức hợp tác chủ yếu là:
- Hợp tác quốc tế về đào tạo, huấn luyện vận động viên

       Bảng 11: Số vận động viên gửi đi đào tạo, tập huấn ở nước ngoài
	Năm


	Môn TT
	Số lượng (người)
	Nước tập huấn

	Năm 2008
	25
	623
	Thái Lan, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Indonesia

	Năm 2009
	29
	680
	Trung Quốc, Thái Lan, Maylaysia, Nhật Bản, Mỹ, Hungary

	Năm 2010
	28
	796
	Trung Quốc, Hungary, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Ý, Cộng hoà Séc

	Năm 2011
	25
	639
	Trung Quốc, Hungary, Thái Lan, Nhật Bản

	Năm 2012
	23
	472
	Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Thuỵ Sĩ, Hungary


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
- Hợp tác quốc tế về tổ chức các sự kiện TDTT:

Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều giải thi đấu thể thao thế giới, châu lục và khu vực. Hà Nội trực tiếp cử nhiều vận động viên và cung cấp vận động viên cho Đội tuyển quốc gia tham dự nhiều giải thi đấu quốc tế. Cùng với quan hệ về chính quyền, mối quan hệ giữa các Liên đoàn, Hiệp hội TDTT của Hà Nội với các tổ chức tương ứng quốc tế và các nước được tăng cường, mở rộng. 
Những thành tựu chủ yếu đạt được trong hợp tác quốc tế là:

- Đối tác hợp tác được mở rộng, đa dạng hóa, trong đó xác định được những đối tác chiến lược quan trọng. Tạo dựng được uy tín lớn đối với các tổ chức TDTT quốc tế và các nước đối tác;

- Quảng bá hình ảnh và nâng tầm nền thể thao Việt Nam và Hà Nội trên trường quốc tế, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại;

- Đào tạo được nhiều VĐV xuất sắc dành được Huy chương của nhiều môn thị đấu là thế mạnh của Hà Nội và Việt Nam như điền kinh, thể dục dụng cụ, wushu, judo, vật, đua thuyền, canoing… Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài.
- Tiếp thu được những phương pháp đào tạo, huấn luyện tiên tiến và tiến bộ KH-CN y sinh học trong đào tạo và nâng cao thể lực, chữa trị chấn thương và phục hồi chức năng cho vận động viên;
- Tiếp thu được những kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn.

Thể dục, thể thao của Hà Nội cơ bản đã hòa nhập với xu thế chung của thể thao thế giới, góp phần nâng cao trình độ vận động viên, nâng cao năng lực tổ chức luyện tập và thi đấu, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, trọng tài, nhân viên y tế… 

IX. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TDTT 

Trong những năm qua, nhất là kể từ khi địa giới hành chính Thủ đô được mở rộng (năm 2008), công tác quản lý nhà nước về TDTT ngày càng được tăng cường, cải tiến và dần đi vào nền nếp. Cơ chế, thể chế quản lý nhà nước về TDTT được củng cố và hoàn thiện. Đã hình thành hệ thống các tổ chức quản lý nhà nước các cấp và thu hút ngày càng rộng cộng đồng xã hội vào quá trình quản lý các hoạt động TDTT. Xã hội hóa hoạt động thể thao thành tích cao được triển khai, bước đầu thí điểm chuyên nghiệp hóa một số môn thể thao (bóng đá nam).

Nội dung của công tác quản lý nhà nước tập trung vào việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách, cơ chế của Nhà nước về hoạt động TDTT. Đặc biệt, gần đây nhất là Nghị quyết số 10-CT/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ đối với TDTT Thủ đô đến năm 2020. 

* Về tổ chức bộ máy quản lý, đã hình thành được hệ thống như sau:

- Cấp thành phố: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý toàn diện về các hoạt động TDTT trên địa bàn. Trực tiếp tham mưu về cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện là các phòng chuyên môn: Phòng Thể thao thành tích cao, Phòng Thể thao quần chúng, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm thi đấu và huấn luyện TDTT….

- Cấp quận, huyện, thị xã: Phòng Văn hóa  và Thông tin là cơ quan chuyên trách giúp UBND quận, huyện, thị xã quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao trên địa bàn. Phòng trực thuộc UBND quận, huyện và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ TDTT của Sở VH, TT và DL.
- Cấp xã, phường, thị trấn: Có Ban Văn hóa - Thông tin giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động TDTT trên địa bàn.
- Ngoài ra còn có các Hiệp hội, Liên đoàn, CLB TDTT cũng được thu hút tham gia vào quá trình quản lý hoạt động TDTT.

Hệ thống các cơ quan quản lý các cấp thực hiện quản lý thống nhất và xuyên suốt các hoạt động TDTT trên địa bàn Thành phố từ cấp thành phố đến cơ sở.

Đặc biệt, với đặc thù là Thủ đô và trung tâm lớn của cả nước về TDTT, Hà Nội thực hiện sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và tương đối nhịp nhàng với các Bộ ngành TƯ, các Hiệp hội, Liên đoàn TDTT và các tỉnh bạn có liên quan về tổ chức chung các hoạt động TDTT trên địa bàn Thành phố, cũng như các hoạt động TDTT ở những vùng khác trên cả nước và quốc tế. Các hoạt động TDTT trên địa bàn Thành phố đều theo quy hoạch, kế hoạch, chương trình được theo dõi, giám sát chặt chẽ, kịp thời và đạt kết quả, hiệu quả tốt. 

Thành phố thực hiện chính sách chung của Nhà nước về các chế độ đãi ngộ (tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ bồi dưỡng, trang thiết bị…), mà chưa ban hành cơ chế, chính sách riêng của Thành phố. Tuy nhiên, đã và đang có sự quan tâm lớn của Chính quyền Thành phố đối với phát triển sự nghiệp TDTT thông qua việc chi ngân sách thường xuyên và đầu tư của Thành phố cho phát triển sự nghiệp TDTT tăng nhanh trong những năm qua (chi tiết trình bày trong mục IV. Chi ngân sách cho TDTT). 
X. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TDTT
1. Điểm mạnh 


- Tiềm lực kinh tế của Thành phố Hà Nội khá lớn. Là Thủ đô, trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, là đô thị lớn, trung tâm văn hóa, du lịch lớn của cả nước và hấp dẫn khách trong nước và quốc tế. Vị trí địa lý thuận lợi. Hạ tầng giao thông phát triển dễ dàng kết nối với các địa phương trong nước và quốc tế.

- Trên địa bàn Hà Nội có hệ thống kết cấu hạ tầng thể thao được đầu tư lớn nhất trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ với nhiều công trình thể thao lớn, tương đối hiện đại (sân vận động, nhà thi đấu…) thuộc Trung ương và Thành phố quản lý, đặc biệt là các công trình phục vụ SEA Games năm 2003 và ASIAD Indoor Games năm 2009 đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu cấp quốc tế và là nơi tập trung nhiều Trung tâm đào tạo, huấn luyện TDTT lớn của quốc gia và Thành phố.
- Hà Nội là nơi hội tụ được nhiều môn thể thao đại diện và là thế mạnh của nền thể thao quốc gia, có số lượng vận động viên và huấn luyện viên lớn so các địa phương khác và các ngành của cả nước. Hà Nội được xác định là địa bàn trọng điểm hàng đầu phát triển nhiều môn thể thao thành tích cao của cả nước. Theo quy hoạch phát triển các địa bàn trọng điểm về thể thao của cả nước, Hà Nội được xác định ở những vị trí ưu tiên hàng đầu ở hầu hết các môn thể thao.

- Các cơ quan và đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực thể dục thể thao tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong nước và quốc tế, năng lực khoa học, chuyên môn được nâng lên ở trình độ cao hơn so với thời kỳ trước.

- Hà Nội có đủ năng lực tổ chức thành công các giải thi đấu thể thao quốc gia lớn và các giải thi đấu quốc tế (Đông - Nam Á, Châu Á và thế giới). Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm giao lưu quốc tế chính của cả nước, nên có nhiều lợi thế về hợp tác quốc tế, trong việc tiếp đón các đoàn vận động viên nước ngoài và tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc tế.
2. Điểm yếu 

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT phục vụ luyện tập và tổ chức thi đấu còn thiếu và có nguy cơ lạc hậu so với yêu cầu và các thành phố đã tổ chức các sự kiện TDTT quốc tế lớn trong khu vực Đông Á, nếu không được đầu tư kịp thời cho việc nâng cấp và hiện đại hóa trong bối cảnh các nước phát triển nhanh. Còn thiếu công trình, trang thiết bị, dụng cụ luyện tập và thi đấu cho một số môn của các giải thi đấu quốc tế quy mô lớn (cụ thể là phục vụ ASIAD Hà Nội 2019).
- Nguồn vốn cho phát triển các hoạt động TDTT cấp cơ sở (quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn) chưa đồng đều và còn thấp so với nhu cầu, nên cấp độ các công trình TDTT chưa đồng đều, thiếu đồng bộ; trang thiết bị và dụng cụ TDTT ở các Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) còn thiếu và lạc hậu.
- Phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh nhưng chưa đều, chất lượng chưa cao, có nơi, có lúc còn mang tính tự phát và hình thức. Khu vực các quận nội thành còn thiếu đất và không gian cho các hoạt động TDTT. Các vùng nông thôn ngoại thành còn thiếu cơ sở vật chất, thiếu phương tiện tập luyện và thiếu cán bộ hướng dẫn TDTT. Chưa chú trọng xây dựng và quản lý hoạt động của các đơn vị cơ sở, các câu lạc bộ TDTT quần chúng .

- Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường và các hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh, sinh viên gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu duy trì và nâng cao sức khỏe cho học sinh. Các cơ sở giáo dục, đào tạo còn thiếu sân bãi tập, phòng tập, dụng cụ phục vụ cho nhu cầu tập luyện, thi đấu và vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên; chương trình chính khóa cũng như nội dung hoạt động ngoại khóa còn nghèo nàn, chưa hợp lý, không hấp dẫn học sinh tham gia các hoạt động TDTT ngoại khóa. Vì vậy, chưa khai thác và phát huy được vai trò của giáo dục thể chất và thể thao trong các trường học của Hà Nội trong công tác phát hiện năng khiếu thể thao, tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng năng khiếu thể thao cho thế hệ trẻ.

- Công tác quản lý ngành TDTT còn ảnh hưởng bởi cơ chế bao cấp trước đây, chưa bắt kịp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; Thành phố chưa có chính sách đặc thù để đãi ngộ và thu hút nhân tài thể thao; đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thiếu nguồn bổ sung kịp thời, liên tục.

- Công tác xã hội hóa TDTT chậm. Chưa có cơ chế, chính sách thị trường  hóa các hoạt động TDTT để cụ thể hóa Quyết định số 1466/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Còn thiếu các quy định pháp lý về việc thu hút các thành phần kinh tế tham gia thực hiện một số hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực TDTT. Hoạt động của một số Liên đoàn, Hiệp hội Thể dục, thể thao còn bị động, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước;

- Hợp tác quốc tế về TDTT chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô; nội dung hợp tác thiếu đa dạng; phạm vi, mức độ hội nhập quốc tế còn hẹp và chưa sâu, nhất là trong quan hệ với các tổ chức quốc tế đa phương về TDTT.
3. Thời cơ 

- Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và người dân với TDTT nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng. Quốc hội thông qua Luật Thủ đô là cơ sở pháp lý cao nhất tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô, trong đó có ngành TDTT .

- Thành phố Hà Nội được xây dựng và phát triển trở thành đô thị lớn, hiện đại với mô hình chum đô thị, gồm đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh. Hệ thống kết cấu hạ tầng thể thao, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia và cấp vùng trên địa bàn Hà Nội và của Thành phố (hệ thống giao thông đối ngoại quốc tế và trong nước, mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cấp điện, cấp nước…) sẽ được tiếp tục đầu tư tăng cường, từng bước đồng bộ hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện thuận lợi để đào tạo, huấn luyện vận động viên, tổ chức các giải thi đấu theo chuẩn quốc tế (thu hút các giải quốc tế tổ chức tại Hà Nội) và thu hút du khách, khán giả và người hâm mộ.
- Đại hội thể thao Châu Á 18 (ASIAD Hà Nội 2019) sẽ được tổ chức tại Việt Nam, trong đó Hà Nội là địa điểm chính là cơ hội để Hà Nội thu hút các nguồn lực (tài chính, nhân lực, KH-CN…) cho phát triển TDTT, đặc biệt là trong việc nâng cấp, hiện đại hóa và xây dựng mới các công trình TDTT trên địa bàn Thành phố và quảng bá hình ảnh TDTT Hà Nội với thế giới. Đây là thời cơ giúp Hà Nội tăng trưởng kinh tế thông minh.
- Mức sống của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao hơn trước, nên nhu cầu thụ hưởng và khả năng chi tiêu cho các dịch vụ văn hóa, thể thao, luyện tập bảo vệ và nâng cao sức khỏe ngày càng lớn.

- Quan hệ quốc tế giữa Việt Nam, Thủ đô Hà Nội với các nước, tổ chức quốc tế ngày càng mở rộng, đa dạng và sâu sắc, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị ASIAD Hà Nội 2019 và Cộng đồng ASEAN sẽ được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2015. Trên cơ sở đó, những hoạt động giao lưu quốc tế trong đào tạo nhân tài thể thao, hợp tác trao đổi khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y sinh học thể thao và tổ chức các sự kiện TDTT, du lịch thể thao, kinh doanh TDTT được tăng cường, mở rộng. 
4. Thách thức


- Khả năng huy động các nguồn lực còn hạn chế so với nhu cầu. Nguồn vốn khó tăng do chính sách thắt chặt đầu tư công và tốc độ tăng trưởng kinh tế không như mục tiêu để ra. Phải hình thành được đội ngũ huấn luyện viên và nhân lực khoa học-công nghệ TDTT đạt trình độ tương đương các nước tiên tiến ở Châu Á. (Nhằm đảm bảo được tính tự chủ và bí mật trong đào tạo, huấn luyện vận động viên và nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ TDTT). 
- Đại hội thể thao Châu Á 18 (ASIAD Hà Nội 2019) sẽ được tổ chức tại Việt Nam, trong đó Hà Nội là địa điểm chính (nơi diễn ra Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và nhiều trận thi đấu lớn, quan trọng) đòi hỏi phải nhanh chóng triển khai và kịp thời hoàn thành có chất lượng việc nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa và xây dựng mới các công trình phục vụ ASIAD Hà Nội 2019 đồng bộ với trang thiết bị hiện đại phục vụ luyện tập và tổ chức thi đấu. 

- Đòi hỏi TDTT Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu ở trong nước và đóng góp vào việc nâng cao vị thế, vị trí xếp hạng của quốc gia trên các đấu trường quốc tế trong điều kiện cạnh tranh giành huy chương ngày càng quyết liệt, trình độ và thành tích thể thao các nước cũng không ngừng được nâng lên, trước hết là tại các SEA Games 2015, 2017, 2019 và nhất là tại ASIAD Inchoen 2014 (Hàn Quốc), ASIAD Hà Nội 2019, Olympic 2016 tại Rio De Janero (Brasin) và Olympic 2020 tại Tôkyô (Nhật Bản).

- Bố trí đất đai cho hoạt động TDTT phải đạt chuẩn theo quy định, trong khi giá đất cao, trong xu thế tăng liên tục và phải cạnh tranh với những nhu cầu phát triển khác, nhất là trong khu vực các quận và huyện ven đô đang đô thị hóa nhanh. 


- Yêu cầu xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa hoạt động thể thao nhanh hơn, mạnh hơn.


- Nhu cầu của xã hội, người dân về luyện tập TDTT và thưởng thức những giá trị văn hóa thể thao, nhất là về chất lượng, giá trị nhân văn, thẩm mỹ ngày càng cao và đa dạng hơn. Sự giám sát và đánh giá của xã hội đối với các hoạt động thi đấu thể thao ngày càng cao, nhanh, nhậy và khắt khe hơn.

5. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn 
- Sự hạn chế và những khó khăn về nguồn vốn cho phát triển TDTT ở một số huyện cùng với sự nhận thức, quan tâm chỉ đạo và trách nhiệm của các ngành, các cấp (quận, huyện, thị xã) và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) đối với phát triển sự nghiệp TDTT chưa được quán triệt đầy đủ, chưa thường xuyên và chưa được thể hiện bằng hành động thực tế cụ thể, nên dẫn đến tình trạng không đồng đều về số lượng và chất lượng công trình TDTT giữa các Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. 

- Hạn chế và những khó khăn về quy hoạch và sử dụng đất quy hoạch cho TDTT dẫn đến tình trạng lệch pha là địa bàn có vốn đầu tư thì không có đất, địa bàn có đất thì thiếu vốn, nên làm chậm lại việc triển khai xây dựng các công trình TDTT. Việc thiếu vốn đầu tư thường làm cho đất đã được quy hoạch cho TDTT không được sử dụng kịp thời dẫn đến bị lấn chiếm và sử dụng vào mục đích khác.
- Thiếu cán bộ chuyên trách về TDTT ở cấp xã, phường, thị trấn. Theo quy định ở mỗi đơn vị hành chính cấp cơ sở này có 01 cán bộ phụ trách văn - xã, trong đó có TDTT. Vì thiếu cán bộ, nên thường phải huy động thêm cán bộ phụ trách thanh niên, phụ nữ, nông dân, người cao tuổi… tham gia kiêm nhiệm. Do chưa có cơ chế, chính sách mới. 
- Còn thiếu những quy định có tính pháp quy về phương thức quản lý, vận hành và khai thác cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT đã được xây dựng làm hạn chế việc khai thác có hiệu quả những cơ sở này.
- Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về các công trình TDTT do Việt Nam ban hành đã lâu (phần lớn những bộ tiêu chuẩn Việt Nam được ban hành từ những năm 80s, 90s của thế kỷ trước) đã lạc hậu nhiều so với thế giới.

6. Nguyên nhân của những thành tựu và bài học kinh nghiệm 

- Sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ và chỉ đạo sát sao của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố cũng như cơ quan Đảng và chính quyền các cấp về phát triển sự nghiệp TDTT Hà Nội.


- Sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố với các cơ quan Trung ương trong phát triển TDTT và tổ chức các sự kiện thể thao (SEA Games 2003 và Asian indoor Games 2009…).

- Cùng với hệ thống cơ chế, chính sách của Quốc gia, Thành phố Hà Nội cần có cơ chế, chính sách đặc thù của Hà Nội với sự hỗ trợ của Trung ương để phát triển TDTT, nhất là trong các lĩnh vực sau: thể thao thành tích cao để nâng cao vị thế của Hà Nội và quốc gia; TDTT quần chúng để đáp ứng nhu cầu tập luyện, rèn luyện thân thể của người dân Thủ đô; khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa TDTT tương xứng với tiềm năng kinh tế, xã hội của Thủ đô.


- Kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện những đề án, dự án trọng điểm để giải quyết những mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách cho từng thời kỳ, sự kiện TDTT lớn (Olympic, ASIAD, SEA Games…).

PHẦN THỨ BA
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 

 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỒ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
1. Bối cảnh TDTT quốc tế 

Hoạt động TDTT quốc tế có những đặc điểm chủ yếu cần tính đến trong phát triển TDTT Hà Nội:

- Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật tập trung, đồng bộ quy mô lớn và tăng cường ứng dụng KHCN trong công tác đào tạo, huấn luyện. Xu hướng phổ biến trên thế giới là thành lập các trung tâm thể thao lớn để tập trung đào tạo VĐV với ứng dụng KHCN cao, có kết hợp chặt chẽ huấn luyện thể thao với nghiên cứu khoa học và nghiên cứu chăm sóc y sinh học. 

- Xu thế thể thao nhà nghề, chuyên nghiệp hóa ngày càng rõ nét, gắn với quá trình chuyển nhượng huấn luyện viên, VĐV chuyên nghiệp. Ở các nước phát triển, lĩnh vực thể thao đã dần phân tách thành 2 lĩnh vực: thể thao nhà nghề (thể thao chuyên nghiệp) và thể thao nghiệp dư. 

- Quá trình cạnh tranh về thành tích thể thao ngày càng gay gắt quyết liệt giữa các quốc gia. Ngày càng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Đại hội Olympic và các Đại hội thể thao châu lục và khu vực. Số lượng các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Seoul 1980 là 160; Olympic Sydney 2000 là 199; Olympic Aten 2004 là 203 và Olympic Bắc Kinh 2008 là 205. Tại Châu Á đã và đang hình thành thêm những đấu trường thể thao cấp châu lục mới. Ngoài những đấu trường truyền thống (ASIAD, Asean Indoor Games…), những năm qua tại Châu Á đã hình thành và phát triển thêm nhiều đấu trường thể thao mới làm gia tăng cơ hội cho các quốc gia. Trước hết, đó là những Đại hội thể thao cấp châu lục như: Olympic trẻ châu Á; Đại hội thể thao bãi biển Châu Á (Asian Beach Games); Đại hội thể thao võ thuật và trong nhà châu Á (Asean Martial art-indoor Games)... mở ra nhiều cơ hội cho các quốc gia tham dự thi đấu và là động lực cho phát triển TDTT trong nước.

- Sự phát triển của thông tin, truyền thông tạo những biến đổi sâu sắc trong lĩnh vực TDTT. Sự bùng nổ của thông tin, truyền thông nhất là internet đã và đang tạo nên sự gia tăng đáng kể của các kênh thông tin và thời lượng thông tin về hoạt động TDTT. Người dân có thể nhanh chóng tiếp cận, tiếp thu các loại hình TDTT mới. Xu thế quốc tế hóa các môn thể thao diễn ra nhanh chóng.

- Các hoạt động TDTT chuyển dịch trở thành một ngành kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp hóa. Ở hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới, hoạt động TDTT đã trở thành lĩnh vực hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí trở thành một ngành kinh doanh quan trọng của nền kinh tế. Các hoạt động TDTT đã trở thành một ngành kinh doanh quan trọng (kinh doanh thể thao hoặc ngành công nghịêp thể thao - Sport Industry). Vì vậy, vị trí, ý nghĩa kinh tế của các hoạt động TDTT trong nền kinh tế quốc gia tăng lên. 

- Thú hút mạnh sự tham gia của cộng đồng vào quản lý TDTT. Xu thế chung hiện đại về quản lý TDTT của các quốc gia trên thế giới là quản lý nhà nước kết hợp với mở rộng sự tham gia của các cộng đồng xã hội. Đặc biệt, ở Mỹ gần 100% quản lý xã hội về TDTT.

- Việc sử dụng thuốc kích thích (Doping) trong thi đấu để giành huy chương bằng mọi giá một cách tinh vi có xu hướng ngày càng phổ biến. Xu hướng tiêu cực này là thách thức và trở ngại lớn đối với sự phát triển của các hoạt động TDTT của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. TDTT Việt Nam và Hà Nội đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, có nhiều cơ hội tiếp cận với xu thế toàn cầu. Vì vậy, trong quy hoạch phát triển TDTT Hà Nội, cần tính đến xu hướng này để có những giải pháp phù hợp.

2. Bối cảnh TDTT trong nước

Trong thời kỳ đến năm 2020, cả nước triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam thời kỳ 2011-2020 để đạt được những mục tiêu chủ yếu sau:

- Giữ vững vị trí trong top 3 của thể thao khu vực Đông Nam Á (theo thành tích SEA Games).

- Năm 2014: Phấn đấu đạt vị trí 15 - 13 tại ASIAD 18 tại Inchoen.
- Năm 2016: Phấn đấu có khoảng 40 vận động viên vượt qua các cuộc thi vòng loại và có Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Olympic lần thứ 31.

- Năm 2019: Phấn đấu đạt vị trí 14 - 12 tại ASIAD 18 Hà Nội 2019.

- Năm 2020: Phấn đấu có khoảng 45 vận động viên vượt qua các cuộc thi vòng loại, có huy chương tại Đại hội Thể thao Olympic lần thứ 32.

- Tham gia đầy đủ và phấn đấu có thành tích tốt và thứ hạng ngày càng cao hơn ở các Đại hội thể thao quốc tế như: Đại hội thể thao người khuyết tật (Paralympic), Đại hội thể thao thế giới (World Games), Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games), Đại hội võ thuật trong nhà châu Á (Asian Martialart-Indoor Games), Đại hội thể thao trẻ (Youth Games)…

- Tập trung phát triển các môn thể thao trọng điểm sau: 10 môn thể thao trọng điểm loại I là: điền kinh, bơi, cử tạ, taekwondo, vật (hạng cân nhẹ), bắn súng, karatedo, boxing (nữ), cầu lông, bóng bàn; và 22 môn thể thao trọng điểm loại 2 là: bóng đá, bóng chuyền, judo, wushu, cầu mây, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, pencak silat, bắn cung, xe đạp, cờ vua và cờ tướng, bi sắt, lặn, bóng ném, dance sport, sport aerobic, quần vợt, thể hình, canoe-kayak, rowing, billiard-snooker và vovinam;

- Trong thời kỳ đến năm 2030, cả nước cũng triển khai thực hiện Đề án nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có Chương trình 3 trực tiếp liên quan đến ngành TDTT là: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi. Đồng thời cả nước thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất- kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020.
- Việt Nam đã được Ủy ban Olimpic Châu Á chọn là nước chủ nhà tổ chức ASIAD Hà Nội 2019 với Hà Nội là địa điểm chính, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức phần lớn các môn thi đấu quan trọng (65% tổng số môn của Đại hội). Đây sẽ là sự kiện thể thao lớn đối với Hà Nội, là thách thức và cơ hội lớn cho sự phát triển mới ở tầm cao hơn của ngành TDTT Hà Nội. 
3. Bối cảnh kinh tế, xã hội thành phố Hà Nội 

 
 Phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 tác động toàn diện và trực tiếp đến phát triển TDTT nói chung và thể thao thành tích cao của Hà Nội nói riêng. Những yếu tố kinh tế, xã hội tác động đến phát triển TDTT Hà Nội là: 

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2011-2020 đạt trung bình khoảng 11,5-12%/năm, trong đó thời kỳ 5 năm 2011-2015 là 12-13%/năm, thời kỳ 2016-2020 là 9,5-10,0%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 4.100- 4.200 USD và năm 2020 là 7.100-7.500 USD.

- Cơ cấu kinh tế Thủ đô chuyển dịch mạnh theo hướng: Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp. Dịch vụ chất lượng cao và trình độ cao đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu kinh tế Thủ đô. Đến năm 2015, trong cơ cấu GDP: tỷ trọng dịch vụ đạt 53,9%, công nghiệp - xây dựng 41,9% và nông nghiệp là 4,2%. Đến năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm 54,6%, công nghiệp - xây dựng 42,4% và nông nghiệp 3%.

- Cơ cấu lao động năm 2020: dịch vụ 54-55%; công nghiệp-xây dựng 30-31%; nông nghiệp 14-16%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 60% vào năm 2015 và 70-75% vào năm 2020. 

- Dân số năm 2015 có 7,3 triệu người, năm 2020 có 7,3-7,9 triệu người và năm 2030 có 9,0-9,2 triệu người. Dân số đô thị năm 2020 có 4,0-4,5 triệu người (chiếm 54-58% tổng dân số) và năm 2030 có 6,2-6,5 triệu người (chiếm 65-68% tổng dân số). Thủ đô Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm (dân số năm 2020 là 3,7 triệu người, năm 2030 là 4,6 triệu người), 5 đô thị vệ tinh là Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và Phú Xuyên (dân số năm 2020 là 0,7 triệu người, năm 2030 khoảng 1,3-1,4 triệu người) cùng với các đô thị sinh thái Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn và các thị trấn Phùng, Tây Đằng, Liên Quan, Kim Bài, Vân Đình, Đại Nghĩa, Thường Tín. Khu vực nông thôn phát triển theo mô hình “ Xây dựng nông thôn mới” cùng với các hành lang xanh, vành đai xanh, vùng đệm xanh. 
     
- Hà Nội là một trọng điểm du lịch của cả nước; du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Tập trung xây dựng và phát triển các cụm du lịch lớn: trung tâm Hà Nội, cụm Ba Vì - Sơn Tây, cụm Cổ Loa, cụm Sóc Sơn và  cụm Hương Sơn - Quan Sơn. 

- Thủ đô Hà Nội sẽ có các khu liên hợp thể thao hiện đại, trung tâm thể thao và cơ sở TDTT quốc gia đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

- Đào tạo vận động viên và trọng tài cho quốc gia. Tập trung xây dựng một số bộ môn thể thao thành tích cao tiêu biểu cho hoạt động TDTT của Hà Nội và cả nước, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN TDTT TP HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 

1. Quan điểm
1.1. Phát triển TDTT là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội, tăng cường quan hệ đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm bồi dưỡng và phát huy yếu tố con người, tăng cường thể lực, nâng cao tầm vóc và giáo dục nhân cách, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển toàn diện con người, làm phong phú đời sống tinh thần và lành mạnh hóa lối sống của người dân Hà Nội.


1.2. Xây dựng nền TDTT Thành phố Hà Nội toàn diện, bản sắc dân tộc Việt Nam và Hà Nội, đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Khai thác, phát huy thời cơ tổ chức ASIAD Hà Nội 2019 để phát triển và nâng tầm nền TDTT Thành phố Hà Nội.


1.3. Kết hợp hài hòa giữa thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, trong đó thể thao cho mọi người là nền tảng, thể thao thành tích cao là mũi nhọn đột phá và động lực thúc đẩy phát triển TDTT quần chúng. Đầu tư cho phát triển TDTT Hà Nội, nhất là thể thao thành tích cao có ý nghĩa nâng cao vị thế và quảng bá cho nền thể thao Việt Nam với phương châm “ Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

1.4. Phát triển TDTT gắn liền với các hoạt động văn hóa, du lịch và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong mỗi gia đình và toàn xã hội.


1.5. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động TDTT để tạo cú hích mới và lớn cho phát triển TDTT Hà Nội, kết hợp kinh doanh dịch vụ TDTT với hoạt động văn hóa, du lịch và cung ứng dịch vụ xã hội theo quy định của pháp luật,

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung

2.1. Xây dựng nền TDTT tiên tiến, đa dạng, đa tầng và đồng bộ xứng tầm với vị thế Thủ đô – Đô thị lớn, góp phần tăng cường thể lực, nâng cao tầm vóc và giáo dục nhân cách, chất lượng cuộc sống và làm phong phú đời sống tinh thần, lành mạnh hóa lối sống của người dân Hà Nội; phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước và phát triển  kinh tế - xã hội của Thủ đô.
2.2. Thể dục thể thao Hà Nội giữ vững vị trí đứng đầu cả nước về phát triển TDTT, thi đấu thể thao và trong tốp đầu khu vực Đông Nam Á về một số môn thể thao với sự kết hợp hài hòa giữa TDTT truyền thống và hội nhập quốc tế cùng với hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm một số khu liên hợp thể thao, trung tâm thể thao và cơ sở TDTT trọng điểm đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải thi đấu quốc tế. 
2.3. Xây dựng Hà Nội là trung tâm đào tạo vận động viên và trọng tài cho quốc gia. Tập trung phát triển một số bộ môn thể thao thành tích cao tiêu biểu cho hoạt động TDTT của Hà Nội và cả nước, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực để dành ngày càng nhiều Huy chương tại các kỳ SEA Games, Đại hội TDTT châu Á và Olympic.
2.2. Các chỉ tiêu phát triển
2.2.1.  Thể thao cho mọi người

a. Đến năm 2015

- Tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên đạt khoảng 32-33%;   

- Tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 24-25%/ tổng số hộ dân. 

- Số câu lạc bộ TDTT: đạt từ 3.100 CLB trở lên.

- Trên 98% số trường phổ thông các cấp thực hành đầy đủ chương trình giáo dục thể dục nội khóa, 46-47% số trường tổ chức được các hoạt động TDTT ngoại khóa.

- Tỷ lệ học sinh các cấp đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: trên 87% tổng số học sinh.

- Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ quân đội đạt chuẩn rèn luyện thân thể là 99% 

- Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ công an đạt chuẩn rèn luyện thân thể là 98,5% 

- Trên 55% số trường phổ thông các cấp có diện tích đất, sân bãi, dụng cụ TDTT để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thể chất cho học sinh.

- Trên 98% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có đủ giáo viên TDTT.
- 100% trường học phổ thông có Câu lạc bộ TDTT và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường trong từng năm học.

- Số cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT ở cấp xã được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ TDTT đạt 95%.

- Tổ chức tốt các kỳ Đại hội TDTT các cấp và Hội khỏe Phù Đổng trong nhà trường phổ thông theo quy định.

- Duy trì vị trí đứng đầu toàn đoàn tại các Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
- Phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 95% cán bộ làm công tác TDTT chuyên trách hoặc bán chuyên trách ở cơ sở được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ.
b. Đến năm 2020

- Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên 41-42% .

- Tỷ lệ gia đình thể thao đạt tỷ lệ 30-35%/ tổng số hộ gia đình.

- Số câu lạc bộ TDTT đạt trên 3.500 CLB 

- Duy trì tỷ lệ 100 % số trường phổ thông các cấp thực hành đầy đủ chương trình giáo dục thể dục nội khóa, có 50-52% số trường tổ chức được các hoạt động TDTT ngoại khóa.

- Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ quân đội đạt chuẩn rèn luyện thân thể là 100% 

- Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ công an đạt chuẩn rèn luyện thân thể là 100% 

- Tỷ lệ học sinh các cấp đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm trên 93% tổng số học sinh.

- Trên 58% số trường phổ thông các cấp có đủ diện tích đất, sân bãi, dụng cụ TDTT để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thể chất cho học sinh.

- Duy trì tỷ lệ 100% trường THCS và THPT có đủ giáo viên TDTT.
- Duy trì tỷ lệ 100% trường học phổ thông có Câu lạc bộ TDTT và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường trong từng năm học.

- Tổ chức dạy học bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh hệ phổ thông và mầm non. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% trường phổ thông đưa môn bơi vào chương trình hoạt động TDTT ngoại khóa, tiến tới xóa mù bơi cho trẻ em.

- Số cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT ở cấp xã được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ TDTT đạt trên 98%.

- Tổ chức tốt các kỳ Đại hội TDTT các cấp và Hội khỏe Phù Đổng trong nhà trường phổ thông theo quy định.

- Phấn đấu giữ vị trí dẫn đầu toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 và lần thứ X năm 2020.
- Phấn đấu đến năm 2020 và các năm tiếp theo đạt 100% số cán bộ làm công tác TDTT chuyên trách hoặc bán chuyên trách ở cơ sở được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ.
c. Định hướng đến năm 2030

- Tỷ lệ người dân tham gia tập thể dục thường xuyên khoảng 45-46% dân số và tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt khoảng 38-40% /tổng số hộ gia đình.

- Số câu lạc bộ TDTT đạt trên 4.000 CLB 

- Duy trì tỷ lệ 100% số trường phổ thông các cấp thực hành tốt chương trình giáo dục thể dục nội khóa, có 58-60% số trường tổ chức được các hoạt động TDTT ngoại khóa.

- Số học sinh các cấp đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt trên 95% tổng số học sinh.

- Trên 65% số trường phổ thông các cấp có diện tích đất, sân bãi, dụng cụ TDTT để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thể chất cho học sinh.

- Duy trì tỷ lệ 100% trường THCS và THPT có đủ giáo viên TDTT.

- Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ quân đội đạt chuẩn rèn luyện thân thể là 100% 

- Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ công an đạt chuẩn rèn luyện thân thể là 100% 

- Tỷ lệ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT ở cấp xã được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ TDTT đạt 100%.

- Tổ chức tốt các hoạt động TDTT cho người cao tuổi;

- Duy trì tỷ lệ 100% trường học phổ thông có Câu lạc bộ TDTT và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường trong từng năm học.

- Phấn đấu giữ vị trí dẫn đầu toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc trong giai đoạn 2021-2030.
2.2.2. Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
a. Tại các Olympic

+ Olympic lần thứ 31 tại Rio de Janero- Brasil năm 2016: phấn đấu có 10-12 vận động viên lọt qua vòng loại để tham dự (chiếm 25-30% tổng số vận động viên Đoàn Việt Nam) và phấn đấu có huy chương, trong đó phấn đấu có huy chương vàng; 

+ Olympic lần thứ 32 tại Tôkyô-Nhật Bản năm 2020: phấn đấu có 13-15 vận động viên lọt qua vòng loại để tham dự (chiếm 30-35% tổng số vận động viên Đoàn Việt Nam) và phấn đấu có 2-4 huy chương, trong đó có huy chương vàng; 

b. Tại các Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD): đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam giành thứ hạng tối thiểu từ thứ 10 trở lên trong tổng số các quốc gia tham dự (từ ASIAD 18 - Hà Nội 2019 trở đi): 

- Năm 2014: Tại Đại hội Thể thao Châu Á XVII (Incheon Hàn Quốc): Hà Nội chiếm khoảng 30% tổng số vận động viên đoàn Việt Nam và đóng góp thành tích cho toàn đoàn để Việt Nam đạt vị trí 15-13 trong tổng số nước tham dự. Vận động viên Hà Nội phấn đấu có 1-2 huy chương vàng.

- Năm 2019: Tại Đại hội Thể thao Châu Á XVIII (ASIAD Hà Nội 2019): Hà Nội phấn đấu chiếm 35-36% tổng số vận động viên đoàn Việt Nam và đóng góp cho toàn đoàn để Việt Nam đạt vị trí xếp hạng từ thứ 10 đến thứ 6 trong tổng số các nước tham dự. Vận động viên Hà Nội phấn đấu có tối thiểu 5 huy chương vàng.

c. Tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games do Việt Nam đăng cai tại Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bình Thuận năm 2016):  Đóng góp 30% số Huy chương của Đoàn Việt Nam tại Đại hội.

d.Tại Đại hội thể thao thế giới (World Games), Đại hội thể thao trẻ (Youth Games năm 2014 và 2018): Đóng góp trên 30% tổng số vận động viên Đoàn Việt Nam và có huy chương 
đ.Tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (Asian Indoor-Martial Arts Games) năm 2017 tại Turmenistan: Đóng góp khoảng 30% tổng số VĐV và huy chương của Đoàn Việt Nam. 
e.Tại các SEA Games các năm 2015, 2017 và 2019: Phấn đấu là lực lượng nòng cốt của đoàn thể thao Việt Nam và đóng góp khoảng 30% trở lên tổng số huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam để giữ vững vị trí trong top 3 của thể thao khu vực Đông Nam Á. 

f. Tại các giải thi đấu vô địch quốc gia: Phấn đấu giữ vị trí thứ nhất toàn đoàn tại các Đại hội TDTT toàn quốc các năm 2014 và 2018.
Bảng 12: Dự kiến mục tiêu qua vòng loại Olympic
	TT
	Môn thể thao
	Olympic 31

2016
	Olympic 32

2020

	1
	Điền kinh
	1-2
	1-2

	2
	Bơi-nhảy cầu
	1-2
	1-2

	3
	Canoeing
	1-2
	1-2

	4
	Taekwondo
	1-2
	1-2

	5
	Vật
	1
	1

	6
	Boxing
	-
	1

	7
	Bắn súng
	1
	1

	8
	Bắn cung
	1
	1

	9
	Bóng bàn
	-
	1

	10
	Thể dục dụng cụ
	1-2
	1-2

	11
	Rowing
	2-4
	2-4

	12
	Judo
	1-2
	1-2

	13
	Cử tạ
	1-2
	1-2

	14
	Cầu lông
	-
	-

	15
	Kiếm quốc tế
	1
	1


Bảng 13: Dự kiến mục tiêu phấn đấu đạt huy chương tại ASIAD  

	
	
	ASIAD Incheon 2014
	ASIAD Hà Nội 2019

	1
	Điền kinh
	1HCĐ
	1 bạc

	2
	Bơi, nhảy cầu
	-
	1 đồng

	3
	Karatedo
	1 vàng,1 bạc
	1 vàng, 1 bạc

	4
	Wushu
	1 bạc, 1 đồng
	1 vàng

	5
	Vật
	1HCB
	1 vàng

	6
	Taekwondo
	 1 đồng
	1 bạc, 1 đồng

	7
	Bắn súng 
	1 đồng
	1 vàng

	8
	Cờ vua
	1 đồng
	1 bạc, 1 đồng

	9
	Thể dục dụng cụ
	1 bạc
	1 bạc,

	10
	Xe đạp
	1 đồng
	1 bạc, 1 đồng,

	11
	Canoening
	1 đồng
	1 bạc, 1 đồng

	12
	Rowing
	1 bạc, 1 đồng
	1 vàng, 1 bạc

	13
	Judo
	1 đồng
	1 bạc, 1 đồng

	14
	Cử tạ
	1 bạc, 1 đồng
	1 bạc, 1 đồng

	15
	Cầu mây
	1 bạc, 1 đồng
	1 vàng, 1 bạc, 1 đồng

	16
	Đá cầu
	1 bạc
	1 vàng, 1 bạc, 1 đồng

	17
	Boxing nam
	-
	1 bạc, 1 đồng

	18
	Sport Aerobic
	-
	1 bạc, 1 đồng

	19
	Đấu kiếm 
	-
	1 đồng

	20
	Bi sắt
	Chưa tổ chức
	1 vàng, 1 bạc, 1 đồng

	21
	Kurash
	Chưa tổ chức
	1 vàng


2.2.3. Mạng lưới cơ sở TDTT
- Thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 7 năm 2011 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô) theo định hướng phát triển các công trình TDTT như sau: “Xây dựng mới trung tâm TDTT tầm cỡ quốc tế và tại khu vực phía Bắc Sông Hồng phục vụ ASIAD (hoặc Olympic trong tương lai), trung tâm thể thao Hồ Tây, các trung tâm giải trí thể thao gắn với các công viên giải trí lớn của Thủ đô như: Trung tâm thể thao địa hình, tổ hợp thể thao đa loại hình… Hoàn thiện trung tâm thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Cải tạo và nâng cấp các cơ sở thể dục thể thao cũ trong thành phố. Xây dựng hoàn chỉnh các công trình TDTT trong các khu đô thị mới, khu dân cư cũ và trong các trường học”.
- Hoàn thành xây dựng, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý đạt tiêu chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế trước năm 2019 để kịp thời phục vụ ASIAD Hà Nội 2019. 
- Đến năm 2020, tất cả quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố có đủ tối thiểu ba công trình thể thao cơ bản cấp huyện (sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi) đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam, trong đó các công trình phục vụ ASIAD Hà Nội 2019 phải đạt yêu cầu thi đấu quốc tế và hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp và xây dựng vào năm 2018. Đến năm 2030, tất cả quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố có đủ 5 công trình TDTT (sân vận động, nhà thi đấu, sân tập thể thao cho từng môn thể thao, bể bơi và khu vui chơi của trẻ em) và được nâng cấp với chất lượng cao hơn.
- Đến năm 2020: về cơ bản 100% xã, phường, thị trấn (trừ các Phường thuộc 4 quận là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Bai Bà Trưng) có đủ thiết chế hoạt động TDTT cho mọi người và TDTT quần chúng, gồm: sân tập thể thao phổ thông, nhà luyện tập, sân tập cho từng môn thể thao, bể bơi và khu vui chơi cho trẻ em đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; tiếp tục nâng cấp các công trình trong thời kỳ 2021 - 2030 với chất lượng tốt hơn. Về cơ bản, mỗi tổ dân phố có địa điểm tập luyện thể thao (công cộng hoặc tư nhân); mỗi thôn có sân tập thể thao đơn giản; 
- Đến năm 2020, đất dành cho hoạt động TDTT đạt 2,5-2,7 m2/người dân và năm 2030 đạt 3,5- 4,0 m2/người dân (bao gồm diện tích các sân golf và đất công viên, vườn hoa giành cho hoạt động TDTT). Mỗi quận, thị xã có tối thiểu 3- 4 ha
 và mỗi huyện có tối thiểu 6 -7 ha đất cho thiết chế TDTT tập trung thuộc quận, huyện, thị xã quản lý. Mỗi phường có tối thiểu 0,5-1,0 ha đất TDTT; mỗi xã có tối thiểu 1,5-2,0 ha đất TDTT; mỗi thôn có sân tập thể thao diện tích tổi thiểu 2.000 m2. 


- Các công viên, vườn hoa, khu cây xanh trong các khu đô thị, hành lang xanh và vành đai xanh đều bố trí diện tích đất và được trang bị một số dụng cụ TDTT phổ thông (xà đơn, xà kép, sân đá cầu, sân cầu lông…) cho các hoạt động TDTT công cộng. Chú trọng xây dựng các công trình TDTT phúc lợi công cộng, đồng thời quan tâm phát triển các công trình có khả năng triển khai thực hiện những dịch vụ công về TDTT, trước hết là thể thao giải trí.
- Đến năm 2030, hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT trên địa bàn Hà Nội được xây dựng cơ bản hoàn chỉnh, tương xứng với Thủ đô của nước công nghiệp có nền TDTT phát triển ở châu lục (Sân vận động 60.000 chỗ, Khu thể thao dưới nước tổng hợp hiện đại, Cung điền kinh hiện đại, các Nhà thi đấu đa năng; sân đua xe đạp lòng chảo, các sân tennis có mái che đạt chuẩn quốc tế, một số khu thi đấu thể thao chuyên nghiệp và thể thao mạo hiểm…). Các công trình TDTT cấp quận/huyện/thị xã, xã/phường/thị trấn và cấp thôn được xây dựng và trang bị các dụng cụ thể thao cơ bản thiết yếu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Tổng nhu cầu đất quy hoạch cho TDTT năm 2020 là 1.834 ha (tăng 748 ha so với năm 2010) và năm 2030 là 3.900-4.000 ha
2.2.4. Nguồn nhân lực TDTT
a. Đội ngũ vận động viên 

Phấn đấu đạt số lượng VĐV đào tạo nghiệp dư năng khiếu và bán tập trung như sau:

- Năm 2015 có khoảng 3.862 VĐV năng khiếu nghiệp dư và bán tập trung, trong đó có 850 VĐV cấp cao (với khoảng 300 VĐV dự bị Olympic). 

- Năm 2020 có 4.460 VĐV năng khiếu nghiệp dư và bán tập trung, trong đó có khoảng 1.100 VĐV cấp cao (với khoảng 400 VĐV dự bị Olympic).

- Năm 2030 có 5.315 VĐV năng khiếu nghiệp dư và bán tập trung, trong đó có 1.500 VĐV cấp cao (với khoảng 600 VĐV dự bị Olympic).

b. Đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên TDTT và trọng tài

* Đội ngũ huấn luyện viên 

- Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ huấn luyện viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để đảm nhiệm công tác huấn luyện vận động viên cấp cao và các cấp, các tuyến của Hà Nội hướng đến hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương các giải quốc tế và quốc gia. 

- Bằng cả hình thức đào tạo chính quy và tại chức, tăng số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên ở tất cả các tuyến. 
- Quan tâm đào tạo hướng dẫn viên, cộng tác viên và tình nguyện viên TDTT. Phấn đấu đạt được số hướng dẫn viên, cộng tác viên và tình nguyện viên TDTT quần chúng là 15 người/10.000 dân năm 2020 và 35-40 người/10.000 dân năm 2030.

Bảng 14: Dự báo nhu cầu đội ngũ huấn luyện viên và giáo viên TDTT

Đơn vị: người

	
	2012
	2015
	2020
	2030

	 1. Huấn luyện viên
	563
	622
	815
	1.160

	 Trong đó 
	
	
	
	

	- Huấn luyện viên tuyến 1
	213
	233
	318
	460

	- Huấn luyện viên tuyến 2
	184
	255
	262
	370

	- Huấn luyện viên tuyến 3
	166
	184
	235
	330

	 2. Giáo viên TDTT
	3.317
	3.500
	4.000
	5.000


*  Đội ngũ trọng tài 

- Chú trọng đào tạo và phát triển nhanh đội ngũ trọng tài cả về số lượng và chất lượng để họ đảm nhiệm được vị trí chính trong các giải thi đấu quốc gia và tham gia điều hành ở các giải châu lục và thế giới. 
- Tập trung đào tạo đội ngũ trọng tài của ngành thể thao Hà Nội theo hướng chính quy và chuyên nghiệp. Ưu tiên tập trung bồi dưỡng trọng tài trình độ quốc tế có đủ năng lực và uy tín để tham gia các hoạt động thể thao quốc tế lớn có hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên Hà Nội trong quá trình thi đấu.
- Mở rộng quan hệ quốc tế để đào tạo trọng tài đẳng cấp quốc tế, tranh thủ  sự hỗ trợ quốc tế để ưu tiên đào tạo trọng tài phục vụ ASIAD Hà Nội 2019.

-Đối với đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài nói chung, cùng với đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, cần thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và rèn luyện bản lĩnh, tâm lý thi đấu.
- Tăng số lượng và tỷ lệ trọng tài quốc tế trong tổng số trọng tài. 
Bảng 15: Dự báo nhu cầu đội ngũ trọng tài

	
	2012
	2015
	2020
	2030

	        Tống số
	810
	832
	957
	1.270

	 Trong đó 
	
	
	
	

	- Quốc tế 
	40
	45
	60
	110

	- Quốc gia 
	314
	325
	385
	500

	- Địa phương
	456
	472
	512
	650


b. Phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý thể thao thành tích cao

- Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, chuyên gia, kỹ thuật viên để tổ chức tiếp nhận và ứng dụng triển khai ngày càng có hiệu quả công nghệ khoa học vào nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo tài năng.

- Phát triển đội ngũ bác sỹ, dược sỹ và cán bộ y tế chuyên về y sinh học thể thao để triển khai việc điều trị và hồi phục chấn thương, theo dõi, chăm sóc sức khỏe, thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học… cho vận động viên.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý thể thao thành tích cao, như các trưởng bộ môn thể thao của Thành phố, lãnh đạo quản lý các đơn vị chuyên môn cấp Thành phố và quận, huyện, thị xã, các trung tâm đào tạo vận động viên, trường năng khiếu thể thao và các CLB TDTT….   

- Xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý thể thao Hà Nội có đủ năng lực và tài đức để tham gia các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao các môn ở cấp quốc gia và quốc tế (thế giới, châu lục và khu vực).

- Tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lý các Liên đoàn, Hiệp hội, Câu lạc bộ thể thao thành phố. Xây dựng kế hoạch cử cán bộ có chuyên môn giỏi của các liên đoàn, hội thể thao của thành phố tham gia ban lãnh đạo các Liên đoàn thể thao quốc gia (nếu có điều kiện tham gia các liên đoàn Đông-Nam Á, Châu Á và thế giới).  

Bảng 16: Dự báo nguồn nhân lực chuyên gia và cán bộ quản lý TDTT

	
	2012
	2015
	2020
	2030

	
	
	
	
	

	1. Nhân lực quản lý hành chính
	852
	855
	882
	907

	- Cấp thành phố
	35
	38
	45
	50

	- Cấp quận, huyện, thị xã
	260
	260
	280
	300

	- Cấp xã/phường/thị trấn
	577
	557
	557
	557

	2. Bác sỹ thể thao 
	4
	6
	10
	20

	4. Nhân lực khoa học-công nghệ thể thao
	131
	164
	202
	306

	- Tiến sỹ
	1
	1
	2
	6

	- Thạc sỹ
	5
	8
	20
	30

	- Cử nhân, kỹ sư
	45
	55
	80
	120

	- Kỹ thuật viên
	80
	90
	100
	150


3. Nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
3.1. Rà soát, lựa chọn xác định các môn thể thao thành tích cao trọng điểm để tập trung phát triển nhằm đạt được đẳng cấp cao trong khu vực Đông Nam Á và tiếp cận trình độ các nước tiên tiến ở Châu Á. 
3.2. Tập trung phát triển nguồn nhân lực thể thao, trong đó ưu tiên tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ vận động viên thành tích cao để đóng góp 30-35% vận động viên cho đội tuyển Việt Nam dự Olimpic (năm 2016 và 2020), ASIAD (2014, 2019 và các kỳ tiếp theo) và SEA Games (các năm 2015, 2017, 2019 và các kỳ tiếp theo).
3.3. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thể thao cấp Thành phố và cơ bản hoàn thiện hệ thống thiết chế TDTT cơ sở (xã, phường, thị trấn) đồng bộ với xây dựng và phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT cùng cấp gắn với xây dựng nông thôn mới (đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thiết chế văn hóa - thể thao xã) nhằm tạo điều kiện vật chất để đẩy mạnh phát triển TDTT cho mọi người. 

3.4. Tăng cường ứng dụng tiến bộ KHCN và y sinh học thể thao trong phát hiện năng khiếu, tuyển chọn VĐV, huấn luyện, thi đấu và tổ chức các giải thi đấu TDTT.
3.5. Đẩy mạnh xã hội hóa TDTT, trong đó chú trọng đến việc chuyển các dịch vụ TDTT từ các đơn vị sự nghiệp TDTT công lập cho khu vực ngoài công lập thực hiện; thu hút đầu tư từ xã hội để xây dựng các cơ sở TDTT ở xã, phường, thị trấn, khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các Câu lạc bộ TDTT, tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp, tài trợ cho TDTT và thúc đẩy phát triển các môn thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm do xã hội đầu tư.

3.6. Tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc về TDTT. Đa phương hóa đối tác và đa dạng các hình thức quan hệ , đồng thời chú trọng xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn FDI cho phát triển và kinh doanh dịch vụ thể thao, nhất là các môn thể thao đang được khuyến khích chuyên nghiệp hóa.
III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TDTT HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

1. Quy hoạch phát triển TDTT cho mọi người
a. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động TDTT của từng cá nhân, gia đình và tập thể (cơ quan, doanh nghiệp...). Thực hiện đa dạng hóa các môn TDTT phù hợp với từng nhóm đối tượng tập luyện, đặc điểm cơ cấu thành phần xã hội và truyền thống của địa bàn (trong đó chú trọng khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian tại địa phương). Nội dung tập luyện đến năm 2020 cho các nhóm đối tượng, tập trung vào các môn thể thao chủ yếu sau đây:
+ Đối với học sinh các trường phổ thông: thực hiện giáo dục thể chất kết hợp với vui chơi giải trí để hình thành kỹ năng vận động cơ bản (đối với bậc mẫu giáo), bồi dưỡng kỹ năng sống (đối với tiểu học, trung học cơ sở), nâng cao thể chất và sức khỏe tinh thần cho học sinh; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học các môn TDTT trong chương trình giảng dạy nội khóa theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa và thành lập các Câu lạc bộ thể thao trường học, tập trung vào các môn trong chương trình thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng: Điền kinh, Cầu lông, Vật tự do, Vật dân tộc, Teakwondo, Pencatsilat, Wushu, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng bàn, Cờ vua, Judo, Bắn nỏ, đá cầu…; 

+ Đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp: duy trì phong trào tập luyện ở cơ quan, tổ chức, đơn vị với phương châm “mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao thích hợp” và gắn hoạt động TDTT với phong trào xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa.

+ Đối với nhóm thanh niên: nội dung tập luyện lựa chọn các môn nhanh, mạnh, sôi nổi, trí tuệ... gắn với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch... Quan tâm đến phát triển các môn thể thao mạo hiểm dành cho thanh niên.

+ Đối với người cao tuổi: nội dung tập luyện chủ yếu là: đi bộ, các bài tập thể dục dưỡng sinh, thái cực quyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng cửa,…

+ Đối với người khuyết tật: lựa chọn các môn phù hợp với trạng thái thể lực của từng người, chú trọng đến tính phổ cập của các nội dung luyện tập giúp cho hòa nhập cộng đồng.

+ Đối với vùng đồng bào các dân tộc miền núi: ngoài các môn thể thao phổ biến, khuyến khích khai thác, duy trì các môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, kéo co…; tổ chức nhân rộng môn Đẩy gậy, Leo núi, trên cơ sở đó hình thành lực lượng VĐV tham gia hội nghị thể thao dân tộc toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

+ Đối với lực lượng vũ trang: ngoài các môn thể thao phổ biến như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,… tập trung vào nội dung rèn luyện “chiến sĩ khỏe” và thực hiện tốt chế độ kiểm tra hàng năm theo tiêu chuẩn quy định đã thống nhất giữa Ủy ban Thể dục thể thao với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
b. Tiếp tục duy trì và mở rộng phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
+ Đưa chỉ tiêu tỷ lệ dân số thường xuyên tập luyện TDTT và gia đình thể thao vào Tiêu chuẩn Cụm dân cư/Thôn Văn hóa. Đồng thời khuyến khích xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến về TDTT, phát triển mạnh số lượng và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ và gia đình thể thao. Tăng cường tổ chức các giải thi đấu thể thao từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, thị xã và cơ sở (xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp). Thường xuyên tổ chức tốt các kỳ đại hội (hoặc liên hoan) TDTT các cấp và các kỳ hội khỏe Phù Đổng toàn quốc theo quy định.

+ Mở rộng không gian cho các hoạt động TDTT quần chúng, nhất là ở những nơi công cộng. Dành các diện tích đất xen kẹt cho các hoạt động TDTT và nơi vui chơi giải trí công cộng cho trẻ em. Phối kết hợp với các ngành liên quan (quản lý đô thị, xây dựng, quy hoạch&kiến trúc…) bố trí đất thuộc các công trình công cộng (công viên, khoảng đất trống trong các khu chung cư, khu đô thị, hành lang xanh, vành đai xanh…) để dành những khu đất, diện tích đất cho các hoạt động TDTT và đầu tư bố trí những trang thiết bị, dụng cụ thể thao phổ cập cho hoạt động TDTT quần chúng tại cộng đồng (xà đơn, xà kép, sân đá cầu, sân cầu long, sân bóng chuyền, sân tập thể dục buổi sáng, tập thể dục nhịp điệu…).
c. Khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống của địa phương; từng bước đưa những môn và nội dung thể thao này vào các hoạt động của các Lễ hội truyền thống, ngày Hội văn hóa thể thao, Đại hội TDTT ở xã, phường, thị trấn để thúc đẩy phong trào TDTT, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

d. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào và các hoạt động TDTT quần chúng, chú trọng địa bàn nông thôn, thu hút mọi đối tượng, lứa tuổi tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, trong đó thanh, thiếu niên, học sinh, chiến sỹ lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt.
đ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động TDTT trong các trường học. Mỗi trường học đều có đủ giáo viên thể dục và thực hiện tốt chương trình giảng dạy thể dục nội khóa. Phấn đấu đến năm 2020, các trường phổ thông có đủ diện tích sân tập, dụng cụ TDTT để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thể chất cho học sinh. 

e.  Khuyến khích thành lập các Câu lạc bộ TDTT (bao gồm cả tự nguyện và kinh doanh dịch vụ TDTT) tại cơ sở phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh và nhu cầu tập luyện của các đối tượng dân cư trú trên từng địa bàn. Trên cơ sở đó, huy động, tạo điều kiện dể toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp TDTT, tạo cơ sở cho mọi người, mọi lứa tuổi đều được tập luyện TDTT, hướng tới một xã hội tập luyện TDTT quần chúng. Ở cấp quận, huyện: thường xuyên mở các lớp phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao ban đầu để hình thành độ ngũ vận động viên dự bị năng khiếu bổ sung cho đội ngũ vận động viên năng khiếu trong tương lai.
f.  Thiết lập và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao và các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội tại cơ sở trong việc triển khai vận động, tổ chức các hoạt động TDTT cho mọi đối tượng ở xã, phường, thị trấn để thu hút động đảo nhân dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên.

+ Thực hiện tốt việc phối hợp liên ngành và thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng tham gia các hoạt động TDTT tại cộng đồng. Hàng năm ngành TDTT các cấp cần xây dựng các chương trình hành động liên tịch về hoạt động TDTT với Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện Người cao tuổi... 

+ Tập trung xây dựng đội ngũ bồi dưỡng viên, cộng tác viên TDTT cấp xã, phường, thị trấn. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên, huấn luyện viên, tình nguyện viên, cộng tác viên, trọng tài cơ sở cho các hoạt động thể thao quần chúng. Đảm bảo mỗi cụm dân cư (thôn, tổ dân phố) có tối thiểu 01 hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT. 
g. Chú trọng, quan tâm phát triển các loại hình TDTT phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia các hoạt động TDTT để cải thiện, nâng cao thể lực và hòa nhập cộng đồng. Phát triển hệ thống các môn thể thao dành cho người khuyết tật theo 5 cấp từ cơ sở đến Olympic. 


+ Tại các Trung tâm TDTT các cấp, ưu tiên dành cơ sở vật chất và bố trí thời gian biểu cho người khuyết tật tham gia luyện tập. Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu các cấp (cơ sở, quận huyện và thành phố) cho người khuyết tật. Hỗ trợ, khuyến khích người khuyết tật tổ chức Câu lạc bộ (hoặt Trung tâm) TDTT riệng. Thành phố cần có quy định về tài trợ vốn từ ngân sách, đồng thời có những hình thức phù hợp và tổ chức tốt việc huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển TDTT cho người khuyết tật. 

h. Tuyền truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế trên địa bàn đầu tư, tài trợ cho hoạt động TDTT, thành lập các cơ sở dịch vụ TDTT theo quy định của Quyết định số 1466/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Bảng 17: Một số chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao cho mọi người





               Đơn vị: %

	Chỉ tiêu
	2012
	2015
	2020
	2030

	1. Tỷ lệ dân số thường xuyên luyện tập TDTT
	28,5
	32-33
	41-42
	45-46

	2. Tỷ lệ hộ gia đình thể thao
	20,2
	24-25
	30-35
	38-40

	3. Số câu lạc bộ TDTT
	3.010
	3.100
	3.500
	4.000

	4. Tỷ lệ trường phổ thông thực hành đầy đủ chương trình giáo dục thể thao nội khóa
	98,5
	99
	> 99
	> 99

	5. Tỷ lệ trường phổ thông thực hành  chương trình giáo dục thể thao ngoại khóa
	45
	46
	> 50
	> 58

	6. Tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
	85
	87
	90
	95

	7. Tỷ lệ trường phổ thông các cấp có đủ giáo viên TDTT
	100
	100
	100
	100

	8. Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ quân đội đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
	98,5
	99,0
	100,0
	100,0

	9. Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ công an đạt chuẩn rèn luyện thân thể 
	98,0
	98,5
	100,0
	100,0

	10. Tỷ lệ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT  cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT
	87
	90
	95
	100


2. Quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
2.1. Thể thao thành tích cao

Quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao tập trung vào những môn thể thao là thế mạnh của Hà Nội, trước hết là các môn thể thao Olympic, ASIAD và SEA Games để đạt được thành tích cao, giành được nhiều hơn huy chương trong các giải thi đấu cấp châu lục và thế giới. Đồng thời, ưu tiên phát triển các môn thể thao trọng điểm phù hợp với các môn thể thao trọng điểm của cả nước được đề ra trong Chiến lược TDTT cả nước đến năm 2020. 

Như vậy, Hà Nội tập trung phát triển các môn thể thao thành tích cao theo  các nhóm trọng điểm sau:

a. Những môn ưu tiên trọng điểm I: Tập trung ưu tiên phát triển 20 môn là thế mạnh của Hà Nội (và Việt Nam) để vượt qua vòng loại và đạt huy chương tại Olimpic và các ASIAD:
Bảng 18: Các môn thể thao trọng điểm I  
	1. Điền kinh (một số nội dung Hà Nội có thế mạnh)
	11. Bóng đá



	2. Thể thao dưới nước (Nhẩy cầu và Bơi)
	12. Đấu kiếm

	3. Thể dục dụng cụ
	13. Bắn cung

	4. Cử tạ (các hạng cân nhẹ)
	14. Đua thuyền Rowing

	5. Taekwondo
	15. Canoeing&Kayak

	6. Vật (trọng tâm là nữ), đầu tư vào 2-3 hạng cân nhẹ nhất ở 3 thể loại thi đấu)
	16. Xe đạp (tập trung vào xe đạp địa hình)

	7. Bắn súng
	17. Judo

	8. Boxing nữ
	18. Wushu 

	9. Cầu lông
	19. Cầu mây

	10. Bóng bàn
	20. Karatedo


b. Những môn trọng điểm II: Đó là các môn thể thao mà Việt Nam có khả năng đoạt huy chương ASIAD, các giải thi đấu cấp Châu Á và huy chương SEA Games. Đồng thời nhóm này có chức năng bổ sung cho các môn trọng điểm I để tham dự thi đấu và giành huy chương, gồm 13 môn sau:
Bảng 19: Các môn thể thao trọng điểm II  
	1. Bóng chuyền
	7. Sport Aerobic 

	2. Cờ (cờ vua, cờ tướng
	8. Vovinam

	3. Quần vợt
	9. Pencak Silat

	4. Lặn
	10. Thể hình 

	5. Bi sắt
	11. Billard-Snooker

	6. Dance sports
	12. Kurasch

	13. Đá cầu
	


c. Nhóm các môn và nội dung khuyến khích phát triển: Để phát triển toàn diện thể thao thành tích cao của Hà Nội, khuyến khích phát triển một số môn thể thao sau để bổ sung cho nhóm trọng điểm 2 khi cần thiết và có đủ điều kiện. Đó là những môn thể thao sau:

Bảng 20: Các môn và nội dung thể thao khuyến khích phát triển 
	1. Golf
	5. Bóng nước

	2. Bowling
	6. Bơi nghệ thuật

	3. Bóng ném
	7. Đua thuyền truyền thống

	4. Võ cổ truyền
	8. Bóng rổ


Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển một số môn theo hướng xã hội hoá, sẽ được tổ chức thi đấu trong Đại hội thể thao bãi biển và Đại hội Asian Martial Arts - Indoor Games như: 

Bảng 21: Các môn thể thao giải trí

	1. Trượt Patin
	6. E-sport

	2. Leo tường (Wall Climbing)
	7. Muay

	3. Dù lượn (Paragliding)
	8. Kích Boxing 

	4. Dù bay (Para Motor)
	9. Thể thao mạo hiểm

	5. Bóng gỗ, bóng cửa, bóng chuyển hơi
	10. Vật đai


- Phát triển các môn và nội dung thể thao mới: Du nhập và phát triển các môn thể thao mới phù hợp với điều kiện kinh tế, sở thích nhu cầu của người dân và phong tục, tập quán lối sống của nhân dân Thủ đô. Đó là các môn thể thao:

- Bóng chày


- Bóng bầu dục

- Đua xe mô tô, đua xe công thức I


- Leo tường trong nhà


- Leo núi


- Nhảy dù thể thao


- Khinh khí cầu


- Trượt băng nghệ thuật


- Mô hình hàng không


- Mô hình hàng hải


- Cưỡi ngựa nghệ thuật


- Đua ngựa


- Các môn thể thao mạo hiểm 

d. Phát triển đồng bộ, hài hòa đội ngũ vận động viên thể thao thành tích cao theo một hệ thống nhất quán và liên thông từ phát hiện năng khiếu thể thao cho đến đào tạo VĐV năng khiếu thể thao nghiệp dư và đào tạo VĐV năng khiếu tập trung. Số lượng vận động viên đến năm 2015 là 3,862 người, năm 2020 là 4.460 người và định hướng đến năm 2030 là 5.315 người. Phân bổ vận động viên theo các tuyến dự bị năng khiếu, đào tạo năng khiếu bán tập trung và tập trung và các theo môn thể thao như sau: 

Bảng 22: Phát triển đội ngũ vận động viên

Đơn vị: VĐV

	
	
	2012

 
	2015


	2020


	 

2030

 

	
	Tổng số
	3.611
	3.862
	4.460
	5.315

	
	 Trong đó
	
	
	
	

	
	VĐV cấp cao
	785
	850
	1.100
	1.500

	
	Tổng số chia theo tuyến
	
	
	
	

	1
	Tuyến 1
	1.050
	1.120
	1.338
	1.595

	2
	Tuyến 2
	1.193
	1.275
	1.428
	1.754

	3
	Tuyến 3
	1.368
	1.467
	1.695
	1.966

	
	Tổng số chia theo môn thể thao
	
	
	
	

	1
	Điền kinh
	211
	220
	230
	250

	2
	Bơi
	52
	60
	100
	120

	3
	Lặn
	68
	73
	75
	85

	4
	Nhảy cầu
	53
	55
	65
	80

	5
	Karatedo
	95
	98
	108
	120

	6
	Pencak Silat
	78
	80
	85
	90

	7
	Taekwondo
	70
	75
	85
	 

	8
	Wushu
	243
	250
	255
	265

	9
	Vật
	253
	260
	300
	350

	10
	Quần vợt
	24
	29
	35
	45

	11
	Bắn sung, bắn đĩa bay
	125
	130
	140
	145

	12
	Bắn cung
	62
	65
	75
	85

	13
	Bóng đá
	345
	360
	400
	500

	14
	Bóng chuyền
	94
	100
	120
	150

	15
	Bóng rổ
	39
	44
	56
	75

	16
	Bóng bàn
	44
	50
	60
	70

	17
	Thể dục dụng cụ
	86
	88
	90
	100

	18
	Thể dục nghệ thuật
	19
	20
	30
	40

	19
	Xe đạp
	78
	80
	100
	150

	20
	Đua thuyền 
	108
	110
	130
	150

	21
	Billard
	91
	95
	110
	130

	22
	Pentaque
	63
	65
	70
	80

	23
	Judo
	49
	50
	60
	70

	24
	Bóng ném
	82
	85
	90
	100

	25
	Cử tạ
	86
	90
	95
	105

	26
	Thể hình
	30
	32
	35
	40

	27
	Cầu lông
	64
	70
	80
	95

	28
	Cầu mây
	102
	105
	115
	130

	29
	Đá cầu
	45
	50
	55
	65

	30
	Boxing
	115
	115
	120
	125

	31
	Dansport
	28
	30
	36
	50

	32
	Cờ vua
	59
	64
	70
	80

	33
	Cờ tướng
	33
	40
	50
	70

	34
	Cờ vây
	17
	20
	30
	40

	35
	Golf
	19
	25
	35
	50

	36
	Kick Boxing
	60
	65
	75
	90

	37
	Kiếm quốc tế
	106
	116
	120
	130

	38
	Võ cổ truyền 
	56
	65
	75
	90

	39
	Môn Vovinam
	58
	65
	75
	100

	40
	Dù bay
	25
	30
	40
	60

	41
	Bowling
	14
	20
	30
	50

	42
	Bóng gỗ
	38
	45
	55
	70

	43
	Đẩy gậy
	20
	25
	35
	50

	44
	Aikido
	16
	18
	25
	35

	45
	Bi sắt
	 
	30
	50
	80

	46
	Bóng nước
	 
	 
	20
	30

	47
	Aerobic Sport
	 
	 
	50
	80

	48
	Thể thao khuyết tật
	190
	200
	220
	250


Trên cơ sở các nhóm thể thao trọng điểm và số lượng vận động viên được xác định, triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

đ. Xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu khả thi về giành huy chương của các VĐV Hà Nội tại các Đại hội thể thao quốc tế (Đông Nam Á, châu Á và Olympic) và quốc gia (Đại hội TDTT toàn quốc) trong thời kỳ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với những mốc thời gian cụ thể (là năm diễn ra các giải thi đấu).

 Trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai xây dựng và thực hiện đề án đào tạo VĐV, các tài năng thể thao dài hạn và toàn diện của từng môn thể thao bắt đầu từ khâu tìm kiếm, phát hiện sớm năng khiếu thể thao, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện theo mục tiêu phát triển toàn diện từ ban đầu, dần từng bước từ nghiệp dư đến chuyên môn hoá và “chuyên nghiệp hoá”, từ đào tạo bán tập trung đến đào tạo tập trung theo những yêu cầu riêng của của môn thể thao thành tích cao.

e. Xây dựng các chương trình thi đấu, tạo điều kiện cho các VĐV tài năng đuợc tham gia thi đấu nhiều trên các đấu trường từ thấp đến cao, trong nước và quốc tế để khắc phục các hạn chế của VĐV Việt Nam, trong đó nhược điểm lớn nhất là ít được cọ sát và thiếu kinh nghiệm thi đấu do tâm lý không ổn định.
f. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và y sinh học thể thao hiện đại trong tất các các khâu, các quá trình từ việc phát hiện năng khiếu, tuyển chọn, huấn luyện và thi đấu cho vận động viên.  

g. Xây dựng và thực hiện hệ thống chính sách đãi ngộ, khuyến khích vật chất và tỉnh thần (đặc thù riêng của Hà Nội) đối với đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên và chuyên gia phục vụ thể thao thành tích cao.

h. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo đủ kinh phí cho phát triển thể thao thành tích cao từ huấn luyện cho đến thi đấu và khen thưởng đối với các VĐV của thể thao thành tích cao.
2.2. Thể thao chuyên nghiệp

a. Phát triển thể thao chuyên nghiệp theo xu thế chung và nhu cầu của xã hội. Chuyển dịch một số môn thể thao thành tích cao và khuyến khích phát triển các môn thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm theo hướng chuyên nghiệp hóa theo phương thức xã hội hóa. 

b. Xây dựng và từng bước hoàn thiện hê thống thi đấu thể thao chuyên nghiệp của Hà Nội và Hà Nội mở rộng (có mời thêm đại diện từ bên ngoài; các tỉnh và từ nước ngoài) phù hợp với đặc thù của Hà Nội và nhu cầu của vận động viên, người hâm mộ. 

c. Theo định hướng chung của cả nước, dự kiến lộ trình chuyển đổi một số môn thể thao sang thể thao chuyên nghiệp và huy động các nguồn vốn cho các môn thể thao chuyên nghiệp với sự kết hợp giữa vốn ngân sách và các nguồn vốn xã hội hóa như sau:

Bảng 23: Các môn thể thao chuyên nghiệp do nhà nước đóng vai trò chủ đạo và liên kết với các thành phần kinh tế đầu tư phát triển

	Môn thể thao


	Giai đoạn lộ trình

	
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2030

	- Điền kinh
	x
	x
	x

	- Bơi lội
	x
	x
	x

	- Cầu lông
	x
	x
	x

	- Cờ vua
	x
	x
	x

	- Thể dục thể hình
	x
	x
	x

	- Quyền Anh
	-
	x
	x

	- Cử tạ
	-
	x
	x

	- Thể dục dụng cụ
	-
	x
	x

	- Bóng bàn
	-
	x
	x

	- Billiard
	-
	x
	x


Bảng 24: Các môn thể thao chuyên nghiệp gắn với hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao và huy động các thành phần kinh tế đầu tư

	Môn thể thao


	Giai đoạn lộ trình

	
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2030

	- Bóng đá
	x
	x
	x

	- Bóng chuyền
	x
	x
	x

	- Xe đạp
	-
	x
	x

	- Quần vợt
	-
	x
	x

	- Bóng rổ
	-
	x
	x


Bảng 25: Các môn thể thao chuyên nghiệp gắn với giải trí do xã hội đầu tư

	Môn thể thao


	Giai đoạn lộ trình

	
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2030

	- Bóng chày
	x
	x
	x

	- Golf
	x
	x
	x

	- Roller sport
	x
	x
	x

	- Leo núi
	x
	x
	x

	- Dù lượn
	x
	x
	X

	- Bowling
	-
	x
	x

	- Bóng gỗ
	-
	x
	x


Với lộ trình chuyển dịch và phát triển các môn thể thao chuyên nghiệp như trên, cùng với chính sách chung của quốc gia, Thành phố Hà Nội cần có cơ chế, chính sách mạnh để huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển các môn thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp gắn với hoạt động kinh doanh và giải trí như kể trên. 

3. Quy hoạch phát triển và phân bố mạng lưới cơ sở TDTT

3.1. Quy hoạch không gian chung hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030


Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống các cơ sở TDTT trên địa bàn Hà Nội được phát triển và phân bố gắn với định hướng tổ chức phát triển không gian như sau:
* Khu vực đô thị trung tâm
+ Khu nội đô lịch sử (từ phía Nam Sông Hồng đến đường vành đai 2)
Các khu liên hợp TDTT, trung tâm TDTT và cơ sở TDTT hiện có, gồm Khu liên hợp TDTT Trịnh Hoài Đức (sân vận động Hàng Đẫy và cụm nhà thi đấu), Cung thi đấu Quần Ngựa, Trung tâm đua thuyền Hồ Tây, khu liên hợp TDTT Long Biên (Quận Hoàn Kiếm), Trung tâm TDTT Hoàng Cầu, Tổ hợp thể thao sinh viên Bách Khoa, nhà thi đấu Hai Bà Trưng, Trung tâm TDTT bãi Phúc Xá, Trung tâm TDTT Đầm Trấu…    
+ Khu nội đô mở rộng phía Nam Sông Hồng (từ vành đại 2 đến sông Nhuệ)
 Các cơ sở TDTT hiện có: Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội (gần 19 ha), Khu liên hợp TDTT Quốc gia Mỹ Đình (192 ha), Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội (tại Mỹ Đình, huyện Từ Liêm), Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Bệnh viện thể thao, Trung tâm Doping, các nhà thi đấu Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai.
 Các cơ sở TDTT dự kiến xây dựng mới: Khu liên hợp TDTT quân đội (khoảng 20 ha tại huyện Từ Liêm); Khu liên hợp TDTT Công an nhân dân (diện tích 6y,27 ha tại huyện Thanh Trì); Trung tâm thể thao dưới nước Hồ Tây; Trung tâm thể thao giải trí cảm giác mạnh trong các công viên lớn; một số công trình như sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi trong các Trung tâm TDTT quận, huyện: Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm. Xây dựng các công trình TDTT trong các khu dân cư đô thị mới sẽ được hình thành trong khu vực. Khai thác quỹ đất công viên và hành lang xanh Sông Nhuệ cho các công trình TDTT công cộng, hoạt động TDTT quần chúng và dịch vụ TDTT.
+ Khu mở rộng phía Nam Sông Hồng (từ Sông Nhuệ đến tuyến đường vành đai 4)

 Các cơ sở TDTT hiện có: Trung tâm thể thao Hà Đông (thuộc Thành phố quản lý), Nhà thi đấu Hà Đông, Trung tâm thể thao thị xã Sơn Tây, huyện Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng.

 Các cơ sở TDTT dự kiến xây dựng mới: Trung tâm TDTT quận Hà Đông, hình thành quần thể TDTT thị xã Sơn Tây gồm Nhà thi đấu, Cung thiếu nhi, sân vận động, bể bơi…Xây dựng các công trình TDTT trong các khu dân cư đô thị mới sẽ được hình thành trong khu vực. Khai thác quỹ đất thuộc vành đai Sông Đáy để hình thành các điểm hoạt động TDTT công cộng và phát triển TDTT quần chúng.
+ Khu mở rộng phía Bắc Sông Hồng, Nam Sông Cà Lồ 

 Các cơ sở TDTT hiện có: Trung tâm TDTT huyện Mê Linh, Trung tâm TDTT huyện Gia Lâm, Trung tâm TDTT huyện Đông Anh.
 Các cơ sở TDTT dự kiến sẽ xây dựng: Trung tâm TDTT quận Long Biên, Khu liên hợp thể thao ASIAD Cổ Loa (huyện Đông Anh), Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đông Anh, Làng ASIAD 18-Hà Nội 2019 tại Thượng Thanh (quận Long Biên), Trung tâm TDTT phía Bắc tại Mê Linh. Xây dựng các công trình TDTT trong các khu dân cư đô thị mới sẽ được hình thành trong khu vực.
+ Khu vực hai bên bờ sông Hồng 

Đây là trục không gian cảnh quan trung tâm Thủ đô, nơi bố trí các công trình công viên, công trình văn hóa giải trí lớn: trong thiết kế quy hoạch và xây dựng cần bố trí dành đất đai và không gian cho các hoạt động TDTT gồm TDTT quần chúng và thể thao giải trí. Nghiên cứu xây dựng Trung tâm thể thao giải trí cảm giác mạnh tại khu vực này.
* Các đô thị vệ tinh 
Đối với các đô thị vệ tinh (5 đô thị vệ tinh là Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên), quy hoạch bố trí các cơ sở TDTT như sau:
+ Các cơ sở TDTT hiện có gồm các công trình thuộc Trung tâm TDTT thị xã Sơn Tây, các huyện Sóc Sơn, Phú Xuyên) và các cơ sở TDTT đơn lẻ (sân tập, phòng tập…) tại thị trấn Hòa Lạc, Xuân Mai. Bố trí tại thị trấn huyện lỵ và thị xã (sân vận động, nhà luyện tập, bể bơi và một số sân bãi tập từng môn thể thao như tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá mini…). 
+ Các công trình TDTT dự kiến sẽ xây dựng mới: Trung tâm thể thao vùng phía Tây-Sơn Tây và Trung tâm thể thao vùng phía Nam-Phú Xuyên. Tổ hợp TDTT gồm một số sân vận động, nhà thi đấu và bể bơi trong các Trung tâm TDTT huyện sẽ được xây dựng mới để thay thế những công trình cũ, lạc hậu; các cơ sở TDTT trong các khu trường đại học ở Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và Phú Xuyên. Các công trình TDTT trong các đô thị vệ tinh cần được liên kết với nhau để phục vụ chung toàn bộ dân cư của từng đô thị gắn với quy mô của mỗi đô thị đến năm 2030 và hình thành các trung tâm thể thao cấp vùng mới của Hà Nội.
+ Hình thành các Trung tâm thể thao cấp vùng mới

 Trong quá trình xây dựng các cơ sở TDTT ở các đô thị vệ tinh, sẽ gắn kết với khu đô thị trung tâm mở  rộng để hình thành 3 Trung tâm TDTT vùng mới của Thủ đô Hà Nội như sau:

TTTT vùng phía Bắc: Mê Linh (quy mô 20 ha), Sóc Sơn (15-20 ha).
TTTT vùng phía Tây: Sơn Tây (quy mô 20 ha), Hà Đông (10-15 ha);
TTTT vùng phía Nam: Phú Xuyên (quy mô 20 ha).

* Các thị trấn

Gồm các thị trấn Phùng, Tây Đằng, Liên Quan, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chúc Sơn, Kim Bài, Thường Tín, Vân Đình, Đại Nghĩa, trong đó Phúc Thọ, Quốc Oai và Chúc Sơn là các đô thị sinh thái. 

+ Các công trình TDTT hiện có: các công trình thuộc Trung tâm TDTT huyện và các sân tập, bãi tập, phòng tập đơn lẻ.

+ Các công trình dự kiến xây dựng mới: cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có và xây dựng mới công trình mới (hiện chưa có) thuộc Trung tâm TDTT huyện. Trung tâm thể thao sinh viên tại Chúc Sơn. Các công trình thể thao giải trí và thương mại trong các đô thị sinh thái.
* Khu vực nông thôn
+ Ở khu vực nông thôn, mỗi xã có Trung tâm TDTT (hoặc Trung tâm Văn hóa - thể thao) với các công trình là sân vận động (hoặc sân bóng đá), nhà tập đơn giản, một số sân tập đơn giản cho từng môn thể thao (bóng chuyền, cầu lông…). Trong thời kỳ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, xây dựng ở mỗi xã 5 loại công trình TDTT thiết yếu (sân vận động, nhà luyện tập, sân tập thể thao từng môn, bể bơi và khu vui chơi giải trí cho trẻ em) gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 
+ Hình thành các khu TDTT gắn với du nhập và phát triển các môn thể thao mới như: 

Trung tâm thể thao địa hình Viên Nam: leo núi, xe địa hình (xe đạp, xe máy, ô tô), tàu lượn, nhảy dù… 
Xây dựng tổ hợp thể thao đua ngựa, đua xe công thức I…

3.2. Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu liên hợp thể thao và trung tâm thể thao cấp quốc gia và các công trình thuộc các Bộ ngành quản lý 

a. Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Tiếp tục hoàn thiện xây dựng Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn tổ chức thi các giải đấu quốc tế với tổng diện tích 192 ha, hiện có 106 ha, mở rộng thêm 86,0 ha. 

Hoàn thiện, nâng cấp các công trình đã xây dựng. Tập trung xây dựng các công trình thể thao mới, đáp ứng yêu cầu đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc tế, trước hết là các công trình phục vụ ASIAD 18-Hà Nội 2019.

Tập trung xây dựng các công trình thể thao mới, đáp ứng yêu cầu đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc tế.
Bảng 26: Các công trình chính trong Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình

	TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (ha)
	%

	
	Tổng diện tích
	192
	100

	I
	Các khu đấu thi đấu thể thao
	57
	29.69

	1
	Sân vận động trung tâm
	6
	3.13

	2
	Khu thi đấu có mái che
	13
	6.77

	3
	Khu thi đấu ngoài trời
	14.5
	7.55

	4
	Khu thi đấu thể thao dưới nước
	6
	3.13

	5
	Khu đua xe đạp lòng chảo
	5
	2.60

	6
	Khu sân tập bóng đá
	11.5
	5.99

	7
	Khu thể thao cho người già và thanh thiếu niên
	1
	0.52

	II
	Làng vận động viên
	12.5
	6.51

	III
	Trung tâm điều hành báo chí, truyền thanh, truyền hình và dịch vụ thể thao
	6
	3.13

	IV
	Khu công viên cây xanh tập trung
	58
	30.21

	1
	Mặt nước
	28
	14.58

	2
	Công viên cây xanh 
	30
	15.63

	V
	Giao thông, quảng trường, bãi đỗ xe
	55
	28.65

	VI
	Đầu mối kỹ thuật
	3.5
	1.82


Hoàn thành xây dựng mới các công trình sau trước năm 2019 để phục vụ ASIAD 18-Hà Nội, 2019.

+ Nhà thi đấu đa năng (10.000 chỗ ngồi) 

+ Sân đua xe đạp lòng chảo (10.000 chỗ ngồi)

+ 02 Nhà tập luyện và thi đấu (2.000-3.000 chỗ ngồi)

+ Sân tennis có mái che khán đài và sân tập 

+ Sân cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền

+ Sân tập kỹ thuật đánh golf

b. Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (tại Nhổn, huyện Từ Liêm - thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có đang được sử dụng. Xây dựng mới và hoàn thành năm 2018 các công trình phục vụ ASIAD Hà Nội, 2019 các công trình sau: 
+ Xây dựng Nhà tập đa năng Khu A

+ Nhà luyện tập và thi đấu Khu B

+ Nhà thi đấu 4.000 chỗ

+ Bể bơi tại Khu A

+ Sân điền kinh Khu A

+ Khu tập thể lực ngoài trời Khu B

+ Cải tạo và nâng cấp trường bắn Final

+ Nhà ở vận động viên Khu A

c. Khu Liên hợp thể thao Cổ Loa ASIAD Hà Nội, 2019  

Diện tích quy hoạch khoảng 245 ha tại các xã Xuân Canh, Xuân Trạch huyện Đông Anh. Là Trung tâm thể thao cấp quốc gia, nơi tổ chức các hoạt động thể thao cấp Châu lục và thế giới, nơi huấn luyện và tranh tài của nhiều môn thi đấu TDTT và là cơ sở dịch vụ cho phong trào TDTT của người dân Hà Nội. 

Tập trung đầu tư xây dựng các công trình để phục vụ tổ chức ASIAD Hà Nội 2019 (gồm các môn Olympic như quần vợt, Hockey trên cỏ, bóng bầu dục). Dự kiến trong giai đoạn 1 đến năm 2019 sẽ phải hoàn thành xây dựng các công trình sau: 

+ Trung tâm luyện tập và thi đấu quần vợt quốc tế: gồm một cụm 13 sân quần vợt đạt chuẩn quốc tế; 

+ Sân thi đấu bóng bầu dục; 

+ Sân đấu bóng chày; 

+ Hai (02) sân thi đấu Hockey trên cỏ; 

+ Sân tập luyện đua xe đạp lòng chảo (đủ tiêu chuẩn của OCA, có khán đài di động quy mô tối đa 1.000 chỗ, có mái che bảo vệ đường đua được làm bằng gỗ).
+ Khu nhà điều hành và nhà y tế;

+ Khu nhà ở vận động viên

+ Khu nhà ăn, Câu lạc bộ.

Trong giai đoạn 2 (2021-2030) dự kiến sẽ xây dựng các công trình sau:

+ Sân vận động tổng hợp mới quy mô 60.000 chỗ ngồi;

+ Trường đào tạo bóng đá theo hình thức xã hội hóa (tương tự mô hình Học viện bóng đá Arsenal-Hoàng Anh Gia Lai). 

+ Cụm thể thao dưới nước có mái che (bơi, lặn, bơi nghệ thuật, nhảy cầu, bong nước..).

d. Làng ASIAD Hà Nội 2019 

Dự kiến diện tích quy hoạch khoảng 50 ha với sức chứa khoảng 10.000-11.000 người. Triển khai xây dựng để kịp thời phục vụ ASIAD Hà Nội 2019. Quy hoạch xây dựng đồng bộ gồm các khu nhà ở, khu vui chơi giải trí, luyện tập thể thao, các công trình phục vụ công cộng và công viên cây xanh. Xây dựng theo hình thức xã hội hóa để sau khi kết thúc ASIAD sẽ chuyển sang kinh doanh.

đ. Trung tâm TDTT quốc phòng (Bộ Quốc phòng)

Quy hoạch diện tích 20 ha tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Xây dựng Khu liên hợp TDTT với các công trình đạt chuẩn thi đấu quốc tế theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. 

Quy hoạch diện tích 20 ha tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Dự kiến gồm các công trình chủ yếu sau (Bộ Quốc phòng tiếp tục điều chỉnh, bổ sung).

+ Sân vận động (bóng đá, điền kinh) có khán đài từ 20.000 - 30.000 chỗ

ngồi, có thể tập luyện và thi đấu cấp quốc tế.

+ 1- 2 sân tập luyện bóng đá, trong đó có 1 sân dùng để khởi động trước khi thi đấu môn điền kinh

+ 1 nhà thi đấu đa năng đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia, quốc tế có khán đài từ 3.000 - 4.000 chỗ ngồi.

+ Khu thể thao dưới nước (bơi lội, nhảy cầu), có khán đài 3.000 chỗ ngồi

+ Khu thi đấu tennis có khán đài dưới 3.000 chỗ ngồi đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế. Có 6 - 8 sân tennis

+ 1 nhà tập luyện, thi đấu bowling 

+ Hệ thống sân tập ngoài trời cho tennis, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông…

+ Trường bắn 

+ 3 - 4 nhà tập 

+ 1 sân Golf tập luyện 

+ Khu nhà ở, học tập, nhà ăn của vận động viên. 

+ Trung tâm y học thể thao

e. Trung tâm huấn luyện TDTT và quân sự vũ trang (Bộ Công an)

Quy hoạch diện tích 6,27 ha tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Xây dựng các công trình và cơ sở vật chất - kỹ thuật đạt chuẩn tổ chức thi đấu quốc gia, một số môn tổ chức thi đấu quốc tế. Dự kiến gồm các công trình chủ yếu sau: 

+ Sân thể thao tập trung: là sân giảng dạy, tập luyện và phục vụ thi đấu các môn thể thao (trong đó có đường chạy 400 m, 8 làn chạy vòng, 10 làn chạy thẳng và sân vận động luyện tập, thi đấu bóng đá (106 m x 68 m), có khán đài khoảng 1 vạn đến 2 vạn chỗ ngồi...).

+ Nhà thể thao tổng hợp: dùng giảng dạy, huấn luyện và thi đấu các môn thể thao, có sức chứa khoảng 1.000 – 3.000 chỗ ngồi.

+ Khu bể bơi: 01 bể thi đấu; 01 bể tập luyện 

+ Trường bắn: 01 trường bắn cho tập luyện và thi đấu súng thể thao; 01 trường bắn cho tập luyện và thi đấu súng quân dụng.

+ Hệ thống sân bãi ngoài trời cho các môn thể thao...

+ Khu nhà ở và phục vụ vận động viên.

+ Khu điều hành trung tâm.

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng đồng bộ, hiện đại, cho các hoạt động tập luyện, thi đấu và sinh hoạt của các công trình trong khu liên hợp.
f.  Mạng lưới cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT các trường Đại học, cao đẳng


Cải tạo, hoàn thiện Trung tâm TDTT hiện có và hình thành một số Trung tâm TDTT mới (trên cơ sở cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có) tại các cụm trường đại học, cao đẳng sau trong khu vực đô thị trung tâm:


+ Trung tâm thể thao sinh viên Bách Khoa: gồm các công trình sân bóng đá, sân điền kinh, một nhà tập luyện và bể bơi phục vụ cụm các trường đại học Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế quốc dân…


+ Hình thành Trung tâm TDTT sinh viên khu vực Thanh Xuân phục vụ các trường đại học: Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học kiến trúc, Đại học Hà Nội, Đại học an ninh, Học viện y dược dân tộc…

+ Hình thành Trung tâm TDTT sinh viên khu vực Cầu Giấy phục vụ các trường đại học: Đại học Quốc gia, Đại học sư phạm, Đại học Thương mại, Đại học ngoại ngữ…


Cùng với việc hình thành các khu, cụm đại học mới, xây dựng ở mỗi khu, cụm đại học 01 Trung tâm TDTT phục vụ chung cho toàn khu, cụm. Cần dành khoảng 10-15 ha để xây dựng các công trình TDTT cho mỗi khu, cụm trường có quy mô diện tích lớn và khoảng 4-6 ha cho mỗi khu, cụm trường có quy mô diện tích nhỏ hơn: 


- Khu đại học Sóc Sơn: tổng diện tích 600-650 ha 


- Khu đại học Sơn Tây: tổng diện tích 300-350 ha  


- Khu đại học Hòa Lạc: 1.100-1.200 ha  


- Khu đại học Xuân Mai: tổng diện tích 600-650 ha

- Cụm trường Chúc Sơn: tổng diện tích 150-200 ha   


- Cụm trường Gia Lâm: tổng diện tích 200-250 ha  


- Cụm trường Phú Xuyên: tổng diện tích 100-120 ha.  


Mỗi khu, cụm trường đại học, cao đẳng có quy mô lớn (diện tích trên 600 ha) cần xây dựng các công trình TDTT để phục vụ chung cho các trường như sau:

- Sân vận động cho bóng đá, điền kinh đủ kích thước tiêu chuẩn (khuyến khích có khán đài 2.000 - 3.000 chỗ ngồi). Sân điền kinh có lớp phủ đảm bảo tiêu chuẩn

- Nhà luyện tập và thi đấu đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc gia, quốc tế (khuyến khích có khán đài).
- Bể bơi tiêu chuẩn 50m

- Hệ thống sân tập ngoài trời cho bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis, bóng ném, thể dục nhịp điệu, võ thuật.

Các khu, cụm đại học có quy mô diện tích nhỏ hơn, lựa chọn số lượng và quy mô công trình phù hợp với số lượng sinh viên. 

3.3. Quy hoạch xây dựng và phát triển các cơ sở TDTT cấp Thành phố (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội quản lý) 

a. Khu liên hợp thể thao Trịnh Hoài Đức 

+ Sân vận động Hàng Đẫy: Sân vừa được cải tạo. Trong những năm tới cần tiếp tục duy tu, bảo dưỡng và sử dụng khai thác đúng quy trình có hiệu quả. Đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ ASIAD Hà Nội 2019 (môn bóng đá nữ).


+ Khu nhà thi đấu: Tiến hành sửa chữa và nâng cấp, đồng thời đồng bộ hóa, hiện đại hóa trang thiết bị, dụng cụ phục vụ luyện tập và thi đấu quốc tế (trong đó có môn vật và môn Kurash của ASIAD Hà Nội 2019).

b. Sân vận động Hà Đông


Nâng cấp để đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu quốc tế (đấu bảng môn bóng đá nữ của ASIAD Hà Nội 2019).

c. Nhà thi đấu Quần Ngựa


Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và hiện đại hóa, đồng bộ hóa trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo luyện tập và tổ chức thi đấu theo chuẩn quốc gia và quốc tế (trong đó có môn thể dục dụng cụ của ASIAD Hà Nội 2019).

d. Cung điền kinh Mỹ Đình


Thực hiện bão dưỡng định kỳ và hiện đại hóa, đồng bộ hóa trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng yêu cầu luyện tập và tổ chức thi đấu theo chuẩn quốc gia và quốc tế (trong đó có môn đấu kiếm của ASIAD Hà Nội 2019).

đ. Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình


Thực hiện dưỡng định kỳ và cải tạo, nâng cấp các công trình và hiện đại hóa, đồng bộ hóa trang thiết bị, dụng cụ theo đúng yêu cầu của OCA (phục vụ việc luyện tập của nhiều môn của ASIAD Hà Nội 2019, nhất là các môn thể thao dưới nước và tổ chức thi đấu các môn bi sắt, bắn cung của ASIAD Hà Nội 2019).


Nghiên cứu xây dựng cơ sở 2 tại Khu liên hợp thể dục thể thao ASIAD và Olympic Cổ Loa (huyện Đông Anh).

e. Trung tâm đua thuyền Lạc Long Quân, Hồ Tây


Nâng cấp các công trình trên bờ, nhà thuyền đáp ứng yêu cầu tổ chức tập luyện môn đua thuyền, canoe-kayak phục vụ ASIAD Hà Nội 2019.

f. Trường bắn cung và bắn sung Mỹ Đình


Hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu của OCA phục vụ ASIAD Hà Nội 2019.
3.4. Quy hoạch sân golf 

Triển khai các sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sân golf thời kỳ đến năm 2020. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTG ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ:
- Đối với các sân golf hiện có: sân golf  King’s Island Golf Course Đồng Mô-Sơn Tây, Vân Trì Golf Club tại Đông Anh, Hà Nội Golf Club tại Minh Trí-Sóc Sơn, Sky Lake Resort and Golf Club tại Văn Sơn - Chương Mỹ: Vận hành, khai thác theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt trong Giấy đăng ký đầu tư.
- Đối với các sân golf sẽ được xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt: sân Golf khu du lịch quốc tế Tản Viên, sân Golf quốc tế Sóc Sơn, sân Golf và dịch vụ Long Biên và sân Golf khu du lịch đô thị sinh thái Hồ Quan Sơn-Mỹ Đức: triển khai xây dựng và khai thác theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt.  

3.5. Quy hoạch hệ thống cơ sở TDTT các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở TDTT cấp quận, huyện, thị xã theo hướng chuẩn hóa, từng bước đồng bộ hóa với quy mô phù hợp với đặc điểm kinh tế và quy mô dân số của địa phương nhằm phát huy thế mạnh các môn thể thao truyền thống và làm hạt nhân thúc đẩy phát triển thể thao quần chúng.

- Đến năm 2020, mỗi Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã có tối thiểu các loại công trình TDTT chủ yếu sau:

+ 01 Sân vận động có đường chạy đơn giản: quy mô 1.000-3.000 chỗ ngồi ở khán đài (những sân quy mô lớn có thể có mái che).

+ 1-2 nhà tập luyện và thi đấu (500-1.500 khán giả)

+ 04-06 sân tập cho từng môn như bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, cầu lông, tennis.

+ 1-2 bể bơi tập luyện (một số quận, huyện, thị xã có thể xây dựng bể bơi tuần hoàn có nước nóng phục vụ 4 mùa)
+ Khu thể thao giải trí cho trẻ em

+ Khu giáo dục thể chất trong trường học (trong khuôn viên trường học).
Các quận, huyện, thị xã có quy hoạch Trung tâm Văn hóa - Thể thao (hoặc Khu Văn hóa - Thể thao tổng hợp), nên kết hợp bố trí  Khu thể thao giải trí cho trẻ em trong Trung tâm này.
- Cùng với các công trình lõi trên, hình thành các tổ chức thiết chế TDTT cấp quận, huyện, thị xã sau:

+ Sân chơi thể thao giải trí hoặc sân chơi cho trẻ em (hoặc khu thể thao giải trí)

+ Trung tâm (câu lạc bộ) thể thao cấp quận, huyện, thị xã

+ Trung tâm (câu lạc bộ) thể thao đa môn

+ Trung tâm (câu lạc bộ) thể thao đơn môn

+ Câu lạc bộ thể thao dưới nước

- Xây dựng, phát triển Trung tâm TDTT các cụm huyện, thị xã gắn với hình thành 3 trung tâm thể thao cấp vùng của Thủ đô sau:

+ Trung tâm thể thao vùng phía Bắc: gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn và Đông Anh.
+ Trung tâm thể thao vùng phía Tây: gồm thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông.
+ Trung thâm thể thao vùng phía Nam: gồm huyện Phú Xuyên.

- Trước hết, tiến hành cải tạo, nâng cấp hiện đại hóa các cơ sở sau thuộc Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã để phục vụ tổ chức thi đấu các môn thể thao của ASIAD Hà Nội 2019.
Bảng 27: Danh sách các công trình TDTT thuộc Trung tâm TDTT 

phục vụ ASIAD 18-Hà Nội 2019

	STT
	Công trình TDTT
	Dự kiến môn thi đấu

	1
	Nhà thi đấu Sóc Sơn
	Judo

	2
	Nhà thi đấu Đông Anh
	Bóng ném

	3
	Nhà thi đấu Gia Lâm
	Karatedo

	4
	Nhà thi đấu Cầu Giấy
	Cầu lông

	5
	Nhà thi đấu Từ Liêm
	Kabadi

	6
	Nhà thi đấu Hoài Đức
	Vật

	7
	Nhà thi đấu Hai Bà Trưng
	Cầu mây

	8
	Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức
	Kurash


Số lượng các công trình cơ bản trong Trung tâm TDTT cần tiếp tục cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung ở các quận, huyện và thị xã như sau:
Bảng 28: Quy hoạch CSVC - KT TDTT cấp quận, huyện, thị xã

	
	2012
	2015
	2020
	2030

	1. Sân vận động
	26
	26
	29
	29

	2. Nhà luyện tập và thi đấu
	26
	26
	29
	29

	3. Sân bãi tập thể thao ngoài trời
	21
	21
	27
	29

	4. Bể bơi luyện tập
	14
	18
	25
	29

	5. Khu vui chơi cho trẻ em
	-
	-
	18
	29

	  Tống số
	87
	91
	125
	146


Như vậy, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cho xây dựng mới 15 bể bơi đảm bảo mỗi Trung tâm có tối thiểu 01 bể bơi. Đối với Sân vận động và Nhà luyện tập và thi đấu, chủ yếu là cải tạo, nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, trong đó một số cơ sở đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế.

Theo quy định hướng dẫn về loại hình các cơ sở vật chất - kỹ thuật của Trung tâm TDTT quận huyện được xác định như trên, dự kiến quy hoạch các công trình TDTT chính đối với các quận, huyện, thị xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

Quận Hoàn Kiếm


- Trung tâm thể thao 1 Long Biên: nâng cấp sân bóng đá, nhà thi đấu; nâng cấp bể bơi có mái che và cấp nước nóng.


- Trung tâm thể thao 2 Nghĩa Dũng: xây dựng khu sân bãi tập luyện 

Quận Ba Đình


- Sân vận động: Cải tạo, nâng cấp sân bóng đá Phúc Xá


- Bể bơi: nâng cấp bể bơi Thành Công

 Quận Đống Đa


- Sân bóng Hoàng Cầu: cải tạo nâng cấp

- Bể bơi: xây dựng mới

- Nhà luyện tập và thi đấu Trung tự: xây dựng mới

Quận Hai Bà Trưng


- Sân vận động: Xây dựng mới (thu hồi diện tích đất đang bị lấn chiếm hoặc tìm địa điểm mới).

- Nhà thi đấu: Xây dựng mới đảm bảo yêu cầu tổ chức thi đấu môn cầu mây của ASIAD 18-Hà Nội 2019


- Bể bơi: xây dựng mới

Quận Tây Hồ

- Sân vận động: cải tạo, nâng cấp  


- Nhà thi đấu; cải tạo nâng cấp để tổ chức thi đấu 01 môn của ASIAD 18- Hà Nội 2019.


- Bể bơi: sớm hoàn thành xây dựng mới bể bơi trong nhà (đang xây dựng)

Quận Cầu Giấy


- Sân vận động : 

+ Xây dựng mới

+ Quy mô: trung bình, có khán đài 

+ Địa điểm: Phường Dịch Vọng

- Nhà thi đấu: cải tạo, nâng cấp để tổ chức thi đấu môn cầu lông của ASIAD 18- Hà Nội 2019.


- Bể bơi: nâng cấp để sử dụng 4 mùa

Quận Thanh Xuân


- Sân vận động: xây dựng mới

- Nhà thi đấu: duy tu bảo dưỡng và vận hành có hiệu quả

- Bể bơi: nâng cấp có mái che và dùng được quanh năm 

Quận Hoàng Mai


- Xây dựng Trung tâm thể thao quận ở Linh Đàm, gồm:

 
+ Sân vận động

+ Bể bơi (có hệ thống nước nóng tuần hoàn)

- Nhà luyện tập và thi đấu: nâng cấp để tổ chức thi đấu một môn của ASIAD 18- Hà Nội 2019.

Quận Hà Đông

- Sân vận động: cải tạo, nâng cấp sân hiện có (do Sở VHTT&DL quản lý) đạt chuẩn tổ chức thi đấu quốc tế (một số trận bóng đá nữ của ASIAD 18-Hà Nội 2019). xây dựng mới sân VĐ thuộc Trung tâm TDTT quận có khán đài 3.000 chỗ) 

- Nhà thi đấu: duy tu bảo dưỡng và nâng cấp đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu của ASIAD 18-Hà Nội 2019.

- Khu thể thao dưới nước

+ Xây mới bể bơi trong nhà (25x50), hoàn thành trước năm 2020

+ Quy mô: trung bình, có hệ thống nước nóng tuần hoàn.
Quận Long Biên


- Xây dựng mới Trung tâm TDTT quận (10,5 ha), gồm sân vận động, nhà luyện tập và thi đấu, bể bơi (có hệ thống nước nóng tuần hoàn) và hệ thống các sân tập cho từng môn thể thao.

- Xây dựng mới Trường phổ thông năng khiếu TDTT, diện tích 19.000 m2 (1,9 ha).

 Thị xã Sơn Tây

- Sân vận động: quy mô trung bình; cải tạo nâng cấp khu khán đài A đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu cấp thành phố và quốc gia.

- Bể bơi: nâng cấp có nước nóng tuần hoàn

- Nhà thi đấu: xây dựng lại đạt chuẩn thi đấu quốc tế

Huyện Sóc Sơn

Xây dựng các công trình TDTT huyện có tính đến huyện trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội.

- Sân vận động tại thị trấn huyện: nâng cấp có khán đài

- Nhà thi đấu tại thị trấn huyện: nâng cấp để tổ chức thi đấu môn Judo của ASIAD 18- Hà Nội.


- Bể bơi: 

+ Xây mới, hoàn thành trước năm 2020

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: thị trấn huyện


- Nghiên cứu xác định trường đua xe đạp địa hình phục vụ SEA Games và ASIAD 18- Hà Nội năm 2019.

Huyện Mê Linh

- Sân vận động thị trấn: xây mới sân vận động có khán đài

- Nhà thi đấu: vận hành, khai thác có hiệu quả


- Bể bơi: 

+ Xây dựng mới, hoàn thành trước năm 2016

+ Quy mô: trung bình, có hệ thống nước nóng tuần hoàn

+ Địa điểm: trị trấn huyện

- Xây mới 2 sân tennis trong khu nhà thi đấu của huyện Mê Linh.

Huyện Đông Anh


- Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao mới của huyện tại xã Uy Nỗ (xây mới nhà thi đấu và bể bơi)

- Sân vận động: Cải tạo, nâng cấp 


- Nhà thi đấu: xây mới Nhà thi đấu (trong khuôn viên Trung tâm VH-TT mới) thay thế cho nhà thi đấu hiện hữu để tổ chức thi đấu môn bóng ném của ASIAD 18- Hà Nội 2019

- Bể bơi: xây mới trong khuôn viên Trung tâm VH-TT mới thay cho bể bơi hiện hũu.  


- Phối hợp với các ngành liên quan triển khai xây dựng Khu liên hợp thể thao Cổ Loa phục vụ ASIAD 18-Hà Nội 2019 tại các xã Xuân Canh - Xuân Trạch.

Huyện Gia Lâm

- Sân vận động: xây dựng mới


- Nhà luyện tập và thi đấu: duy tu, bảo dưỡng; xây mới các công trình còn lại theo quy hoạch phục vụ tổ chức môn Karatedo của ASIAD Hà Nội 2019.

- Bể bơi: xây dựng mới có hệ thống nước nóng tuần hoàn

- Phối hợp các các ngành liên quan triển khai Làng ASIAD tại Đặng Xá 2 (39 ha)

 Huyện Từ Liêm

- Nâng cấp, hiện đại hóa Nhà thi đấu Từ Liêm để tổ chức thi đấu môn Kabadi của ASIAD 18-Hà Nội năm 2019.
- Xây dựng mới các cơ sở sau (trong Trung tâm TDTT huyện tại xã Phú Diễn, diện tích 8 ha):

+ Sân vận động có khán đài với 3.000 chỗ.
+ Nhà luyện tập và thi đấu 2.000 chỗ ngồi.
+ Khu thể thao ngoài trời với 3 sân tennis, 01 sân bóng rổ và khu đa năng.

+ Bể bơi nước nóng tuần hoàn.
Huyện Thanh Trì

- Sân vận động: nâng cấp sân bóng đá Đông Mỹ.
- Nhà luyện tập và thi đấu: nâng cấp, hiện đại hóa để tổ chức ASIAD 18-Hà Nội năm 2019.
- Bể bơi: Duy tu vận hành có hiệu quả Bể bơi mới vừa hoàn thành xây dựng năm 2013.
 Huyện Hoài Đức

- Sân vận động tại thị trấn huyện: duy tu, bảo dưỡng đáp ứng yêu cầu tổ chức môn bóng đá nữ của ASIAD Hà Nội 2019 (cần có kế hoạch tạm di dời có nhân tạo để trồng cỏ tự nhiên theo quy định của OCA).

- Bể bơi tại thị trấn: dự kiến hoàn thành xây dựng năm 2015; sau năm 2020 nâng cấp có nước nóng tuần hoàn.
- Nhà luyện tập và thi đấu tại thị trấn: duy tu, bảo dưỡng để tổ chức môn vật của ASIAD Hà Nội 2019.
- Sân Tenis: dự kiến xây dụng tại Trung tâm TDTT huyện.
 Huyện Quốc Oai

- Sân vận động: quy mô trung bình, dự kiến hoàn thành xây dựng năm 2015.

- Nhà luyện tập và thi đấu: duy tu, bảo dưỡng và sử dụng, khai thác có hiệu quả.
- Bể bơi: hoàn thành xây dựng năm 2015; nâng cấp có nước nóng tuần hoàn.

- Sới vật Đồng Quang: vận hành, khai thác có hiệu quả.
 Huyện Thạch Thất

Ngoài các công trình Sân vận động, Nhà thi đấu hiện có và bể bơi đang xây dựng thuộc Trung tâm TDTT huyện, cần quy hoạch xây dựng bổ sung các công trình TDTT có tính đến Hòa Lạc là đô thị vệ tinh của Thành phố Hà Nội.

- Bể bơi:

+ Hoàn thành xây dựng năm 2014. Nâng cấp có nước nóng tuần hoàn.

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: thị trấn huyện

- Sới vật xã Phú Bình: vận hành, khai thác có hiệu quả
 Huyện Ba Vì
- Sân vận động: 
+ SVĐ có khán đài: Hoàn thành xây dựng năm 2013; duy tu bảo dưỡng và vận hành, khai thác có hiệu quả
+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: thị trấn huyện

- Bể bơi: 
+ Hoàn thành xây dựng năm 2015. Duy tu bảo dưỡng và vận hành, khai thác có hiệu quả

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: thị trấn huyện

- Nhà luyện tập và thi đấu tại thị trấn huyện: hoàn thiện các công trình phụ trợ; duy tu, bảo dưỡng và vận hành, khai thác có hiệu quả

 Huyện Phúc Thọ

- SVĐ tại thị trấn: vận hành, khai thác có hiệu quả

- Nhà luyện tập và thi đấu: vận hành, khai thác có hiệu quả

- Sới vật tại xã Long Xuyên: vận hành, khai thác có hiệu quả

- Bể bơi: 

+ Thời gian hoàn thành xây dựng: năm 2015

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: thị trấn huyện

 Huyện Đan Phượng

- SVĐ tại thị trấn: vận hành, khai thác có hiệu quả

- Nhà luyện tập và thi đấu: vận hành, khai thác có hiệu quả
- Sới vật tại xã Trung Châu: duy tu, bảo dưỡng và vận hành, khai thác có hiệu quả

- Bể bơi tại thị trấn Phùng: bảo dưỡng và vận hành, khai thác có hiệu quả.
Huyện Chương Mỹ

Hình thành và phát triển các cở sở TDTT theo mô hình Khu liên hợp thể thao trên địa bàn phù hợp với quy hoạch Xuân Mai là đô thị vệ tinh và Chúc Sơn là đô thị sinh thái của Hà Nội. 
* Tại thị trấn Chúc Sơn

- Sân vận động: xây dựng sân vận động có khán đài, thời gian hoàn thành xây dựng năm 2020.

- Nhà luyện tập và thi đấu đa năng: triển khai xây dựng 2016-2020 (chú ý tính đến năng cấp sau năm 2020)

- Bể bơi: xây mới, dài 50 mét.

- Sân Tenis: xây mới 02 sân

* Tại thị trấn Xuân Mai 

Theo tiến độ xây dựng và phát triển thành đô thị vệ tinh, xúc tiến xây dựng Trung tâm TDTD của đô thị phù hợp với nhu cầu và quy mô dân số.

 Huyện Thanh Oai

- Sân vận động tại thị trấn Kim Bài: duy tu, bảo dưỡng và vận hành, khai thác có hiệu quả

- Nhà thi đấu tại thị trấn Kim Bài: duy tu, bảo dưỡng và vận hành, khai thác có hiệu quả

- Bể bơi: 

+ Xây dựng bể bơi trong nhà có nước nóng tuần hoàn.

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: Thị trấn Kim Bài

Huyện Mỹ Đức

- Sân vận động: 

+ Xây mới, dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng năm 2020.

+ Quy mô: trung bình (3 ha)

+ Địa điểm: thị trấn huyện

- Nhà luyện tập và thi đấu: duy tu bảo dưỡng và vận hành, khai thác có hiệu quả
- Bể bơi: 

+ Xây mới, dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng năm 2017.

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: thị trấn huyện

 Huyện Thường Tín

- Sân vận động: 
+ Triển khai khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2016.
+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: thị trấn huyện

- Bể bơi tại thị trấn huyện: 
+ Xây dựng mới. Triển khai xây dựng sau khi hoàn thành Sân vận động.
- Nhà thi đấu: 

+ Xây dựng mới

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: thị trấn huyện

Huyện Ứng Hòa

- Sân vận động: 

+ Cải tạo nâng cấp, thời gian hoàn thành năm 2015.

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: Thị trấn Vân Đình

- Nhà luyện tập và thi đấu: 

+ Xây dựng mới

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: Thị trấn Vân Đình

- Sới vật tại Quảng Phú Cầu: vận hành, khai thác có hiệu quả

- Bể bơi: 

+ Dự kiến thời hoàn thành năm 2014.

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: Thị trấn Vân Đình

 Huyện Phú Xuyên

Triển khai xây dựng Khu liên hợp thể thao tương xứng với Phú Xuyên sẽ là đô thị vệ tinh của Hà Nội.

- Sân vận động: 

+ Nâng cấp, hoàn thành năm 2015. Bổ sung có khan đài với mái che sau năm 2020.

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: Thị trấn Phú Xuyên

- Bể bơi: 

+ Hoàn thành xây dựng năm 2014. Nâng cấp có nước nóng tuần hoàn sau năm 2020.

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: Thị trấn Phú Xuyên

- Nhà thi đấu: 

+ Xây dựng mới, hoàn thành năm 2016 

+ Quy mô: trung bình

+ Địa điểm: Thị trấn Phú Xuyên

- Sới vật tại xã Phú Túc: 

+ Xây dựng mới, hoàn thành năm 2014 

+ Địa điểm: Xã Phú Túc

Với dự kiến như trên, dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư trong thời kỳ 2014-2030 là 2.950 tỷ đồng, cụ thể như sau: 
Bảng 29: Dự báo nhu cầu vốn đầu tư

	
	
	2014-2015
	2016-2020
	2021-2030
	Nhu cầu vốn ĐT

(tỷ đồng)

	1
	Sân vận động
	
	
	
	

	-
	Cải tạo, nâng cấp
	3
	10
	5
	450

	-
	Xây dựng mới
	2
	7
	3
	550

	2
	Nhà luyện tập và thi đấu
	
	
	
	

	-
	Cải tạo, nâng cấp
	-
	9
	3
	360

	-
	Xây dựng mới
	-
	10
	3
	540

	3
	Bể bơi 
	
	
	
	

	-
	Cải tạo, nâng cấp
	-
	11
	6
	230

	-
	Xây dựng mới
	8
	11
	5
	820

	
	Tổng số
	13
	57
	25
	2.950


Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cho từng loại công trình trong Trung tâm TDTT quận huyện thị xã như sau:

- Sân vận động: 45-50 tỷ đồng/1 sân (cải tạo nâng cấp 20-25 tỷ đồng).

- Nhà thi đấu: 20-30 tỷ đồng/1 sân (đối với các quận/huyện/thị xã được xây dựng nhà thi đấu sử dụng cho thi đấu quốc gia, quốc tế, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 55-60 tỷ đồng; cụ thể sẽ được xác định khi lập dự án chính thức).

- Bể bơi: 30-35 tỷ đồng/1 bể bơi (đối với các quận/huyện/thị xã được xây dựng bể bơi tuần hoàn có nước nóng sử dụng cho thi đấu quốc gia, quốc tế có nhu cầu vốn khoảng 50-55 tỷ đồng; cụ thể sẽ được xác định khi lập dự án chính thức).

Ngoài 3 công trình cơ bản trên, mỗi quận, huyện, thị xã căn cứ vào khả năng về đất đai, cân đối vốn và nhu cầu sử dụng, sẽ bố trí cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung các công trình: xây dựng thêm 01 nhà tập luyện và 01 bể bơi; 04-06 sân tập từng bộ môn thể thao và khu vui chơi giải trí.

3.6. Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục thể thao cấp phường, xã, thị trấn

Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT cấp xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy các hoạt động TDTT quần chúng và gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới (cấp xã). Thu hút các thành phần kinh tế, tổ chức và người dân tham gia đóng góp về tiền vốn, công lao động và đất đai để xây dựng các công trình TDTT tại địa phương nơi cư trú.

- Mỗi phường, thị trấn cần giành tối thiểu 0,5-1,0 ha và mỗi xã cần giành tối thiểu 1,5 - 2,0 ha để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện TDTT cấp xã, phường, thị trấn;  

- Đến năm 2020, phấn đấu 100% phường, xã, thị trấn có trung tâm tập luyện TDTT tương đối đồng bộ và được xây dựng kiên cố, đảm bảo 2020 đạt:

* Đối với phường: mỗi phường cần đảm bảo có tối thiểu có, song không yêu cầu tập trung tại một địa điểm, mà phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau:

+ 01 sân thể thao phổ thông: diện tích khoảng 800-1.000 m2
+ 01-02 phòng tập đơn giản

+ 04-06 sân tập từng môn thể thao và nội dung rèn luyện thân thể như cầu lông, đá cầu, bóng chuyền hơi, xà đơn, xà kép, thể dục dưỡng sinh…
+ 01 bể bơi đơn giản

+ 02-04 sân chơi thể thao giải trí hoặc sân chơi cho trẻ em (hoặc khu thể thao giải trí).
Tổng diện tích đất cần khoảng 0,5 ha (tương ứng là 5.000 m2).

Đối với các Phường thuộc 4 quận nội đô là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng, do khó khăn về bố trí đất đai, nên mỗi Phường có thể dành ít nhất 0,3 ha và áp dụng mô hình liên Phường trong xây dựng các công trình thiết chế TDTT Phường (ví dụ một sân sân thể thao phổ thông và một bể bơi có thể dùng chung cho 2 Phường). Đồng thời phối hợp liên ngành (quản lý đô thị, giao thông, Công an…) để huy động diện tích đất công cộng (vườn hoa, công viên, quảng trường, các sân trống, khoảng trống trong các khu chung cư, khu tập thể…) cho các hoạt động TDTT quần chúng vào những thời điểm thích hợp.

* Đối với xã: mỗi xã cần đảm bảo có tối thiểu:

+ 01 sân thể thao phổ thông

+ 02-04 sân tập từng môn TDTT

+ 01 phòng tập đơn giản

+ 01 hồ bơi đơn giản

+ 02-04 sân chơi cho trẻ em (hoặc khu thể thao giải trí)

Tổng diện tích đất cần tối thiểu khoảng 1,5-2,0 ha, những xã có điều kiện có thể bố trí diện tích đất lớn hơn. Việc bố trí đất cho TDTT ở cấp xã đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch nông thôn mới. Cần tuân thủ nghiêm tính pháp lệnh của Quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và thực thi đúng quy hoạch đất cho TDTT.  
Dự kiến khái toán nhu cầu vốn đầu tư như sau:

- 01 sân tập: khoảng 800 triệu-1,0 tỷ đồng/sân

- 01 nhà tập thể chất: khoảng 1,5-2,0 tỷ/nhà

- 01 bể bơi đơn giản: khoảng 3,0-3,5 tỷ đồng/bể bơi.

Tổng nhu cầu đầu tư cho mỗi Trung tâm là 5,5-6,5 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho xã/phường/thị trấn sẽ là khoảng 3.200-3.700 tỷ đồng (trong đó dự kiến huy động từ đóng góp của người dân và các hình thức xã hội hóa khác khoảng 50-55%, từ ngân sách Thành phố khoảng 45-50%).


Cùng với các cơ sở TDTT kể trên, mỗi xã, phường, thị trấn tổ chức thiết chế TDTT như sau:  

+ Trung tâm (câu lạc bộ) Thể dục thể thao xã, phường

+ Trung tâm (câu lạc bộ) thể thao đa môn

+ Trung tâm (câu lạc bộ) thể thao đơn môn

+ Câu lạc bộ thể thao dưới nước

Đối với cấp Thôn: Kết hợp đầu tư xây dựng và sử dụng có hiệu quả các Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, xã tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011. Theo đó, mỗi thôn dành tối thiểu 2.000 m2 đất để xây dựng sân tập thể thao đơn giản và một số công trình TDTT khác (ưu tiên xây dựng bể bơi đơn giản). Vận động, tổ chức người dân xây dựng trong mỗi cụm - tổ dân phố ít nhất 01 (một) điểm tập luyện thể dục thể thao tại cụm dân cư (kết hợp với Nhà Văn hóa thôn/cụm/tổ dân phố).
3.7. Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật thể dục thể thao trong trường học phổ thông các cấp 
Căn cứ yêu cầu phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, trên cơ sở tiêu chí đạt chuẩn quốc gia của trường học phổ thông các cấp, hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật thể dục thể thao trong trường học phổ thông các cấp của Hà Nội gồm:

- Trường mầm non: phòng tập hoặc sân tập (có mái che hoặc không có mái che) diện tích khoảng 150 - 200m2

- Trường phổ thông: cần có tối thiểu các công trình sau:
+ Sân tập

+ Phòng/Nhà giáo dục thể chất

+ Các thiết chế tổ chức: câu lạc bộ TDTT (của từng bộ môn hoặc các bộ môn TDTT tùy thuộc vào nhu cầu và đặc điểm địa phương nơi có trường học).

Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể về diện tích đất, có thể xây dựng thêm các công trình sau: 01-02 sân bóng mini, 01-02 sân cầu lông hoặc cầu trinh, bể bơi đơn giản.

Quy hoạch cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục thể thao trong hệ thống trường mầm non và trường phổ thông các cấp như sau:
- Nâng cấp, mở rộng sân chơi trong trường mầm non công lập để đảm bảo tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2015 là 50-55%, năm 2020 là 65-70% và năm 2030 là 75-80%.

- Nâng cấp, mở rộng sân tập; nâng cấp hoặc xây mới nhà giáo dục thể chất trong các trường hiện có để bảo đảm tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cấp tiểu học, cấp THCS và cấp THPT năm 2015 là 50-55%, năm 2020 là 65-70% và năm 2030 là 75-80%; là .

- Xây mới 1.115 sân tập và nhà giáo dục thể chất trong 1.115 trường phổ thông các cấp được xây dựng mới (đến năm 2015 là 278 trường; thời kỳ 2016-2020 là 357 trường và thời kỳ 2011-2030 là 580 trường);

Vốn đầu tư được tính vào nhu cầu vốn đầu tư phát triển ngành GD-ĐT.
3.8. Quy hoạch đất TDTT
- Đất đai là một trong những điều kiện thiết yếu đảm bảo cho phát triển TDTT bền vững. Tổng diện tích đất TDTT năm 2012 có 1.226 ha, bình quân đầu người khoảng 1,80 m2/người, còn thấp so với nhu cầu (Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề xuất đất TDTT bình quân đầu người là 4,0 m2). Vì vậy, việc tăng diện tích đất cho TDTT là rất cấp thiết. Tuy nhiên, khó khăn là việc bố trí đất TDTT phải cạnh tranh với những nhu cầu khác về sử dụng đất, trong khi nguồn vốn có hạn, nhất là ở cấp quận huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Nhiều trường hợp đã bố trí quy hoạch đất cho TDTT, song do thiếu vốn đầu tư, nên dẫn đến tình trạng quy hoạch “treo” và đất bị lấn chiếm sử dụng vào mục đích khác. 

- Đất dùng cho TDTT gồm 2 loại chính sau. Thứ nhất là đất chuyên dùng xây dựng công trình TDTT (sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi…); thứ hai là các loại đất công cộng được huy động và khai thác cho mục đích hoạt động TDTT như công viên, vườn hoa, các dải hành lang xanh, vành đai xanh của thành phố, những diện tích xen giữa các lô nhà chung cư… Vì vậy, cùng với đất chuyên dùng TDTT, cần có biện pháp phù hợp để khai thác, sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả đất công cộng cho các hoạt động TDTT, trước hết là TDTT quần chúng tại cộng đồng.
Trên cơ sở rà soát diện tích đất TDTT hiện đang sử dụng, dự kiến trong quy hoạch và nhu cầu mới phát sinh, tổng hợp dự báo nhu cầu đất TDTT đến năm 2030 như sau:
Bảng 30: Tổng hợp nhu cầu đất TDTT đến năm 2030

	
	  Cấp quản lý
	Các công trình chính
	Tổng nhu cầu đất đai (ha)

	I
	Các công trình TDTT quốc gia
	- Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình: 192 ha

- Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội tại Nhổn: 19 ha

- Trung tâm Doping và y học thể thao: 2 ha

- Bệnh viện TDTT: 1,37 ha

- Viện Khoa học TDTT: 1,43 ha

- Liên đoàn bóng đá Việt Nam: 7,25 ha

- Khu LH TDTT Cổ Loa: 200-245 ha

- Làng ASIAD: 50 ha
	Khoảng 570 ha

	II
	Các công trình do các LLVT  quản lý
	- Khu liên hợp Thể thao và các công trình TDTT khác
	67,0-70 ha

	III
	Đất TDTT thuộc ngành giáo dục 
	- Đất TDTT trong các khu, cụm đại học, trường học
	650-700 ha

	IV
	Đất TDTT các ngành khác và doanh nghiệp quản lý (bao gồm sân Golf)
	- Đất TDTT của các DN 

- Đất công viên, vườn hoa, cây xanh dành cho TDTT
- 08 sân Golf
	1500-1600 ha

	V
	Các công trình thành phố quản lý
	- Sân vận động Hàng Đẫy

- Sân vận động Hà Đông

- Cung thể thao Quần Ngựa

- Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Mỹ Đình
- Trường bắn Mỹ Đình
- Trung tâm đào tạo Trịnh Hoài Đức

- Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây

- Các Nhà thi đấu 
	95,0-100,0 ha

	VI
	Các Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã
	
	1.100-1.200 ha

	1
	 Hoàn Kiếm
	- Cụm TT Long Biên: 17.800 m2

- Cụm Hồ Nghĩa Dũng: 10.000 m2

- TT TDTT Phường: mỗi TT ít nhất khoảng 0,3 ha
	10,0-12,0 ha

	2
	Ba Đình
	- TT TDTT Ba Đình: 5.000 m2

- Đất TDTT do Quận quản lý: 18.200 m2

- TT TDTT phường: mỗi TT ít nhất khoảng 0,3 ha
	10,0-12,0 ha

	3
	 Đống Đa
	- Trung tâm TDTT Trung Tự: 17.000 m2

- Sân vận động Hoàng Cầu: 11.000 m2

- TT TDTT phường: mỗi TT khoảng ít nhất 0,3 ha 
	10,0-12,0 ha

	4
	 Hai Bà Trưng
	- Trung tâm TDTT quận tại Tương Mai

- 3 Trung tâm TDTT thuộc Quận QL tại Tân Mai, Ao Tròn và Nhà Quàn

- Các bãi tập công cộng

- TT TDTT Phường: mỗi TT ít nhất khoảng 0,3 ha
	12,0-13,0 ha

	5 
	Tây Hồ
	- Trung tâm TDTT quận: 55.000 m2

- Xây dựng 4 sân bóng đá (kết hợp với các trường học)

- Các bãi tập trong khu đô thị mới 
- Mỗi phường: có tối thiểu 0,5-1,0 ha, gồm Trung tâm TDTT Phường và các công trình khác 
	15,0 -16,0 ha

	6
	 Cầu Giấy
	- Trung tâm TDTT quận tại Dịch Vọng Hậu: 50.000 m2

- Cơ sở TDTT Nghĩa Tân: 20.000 m2

- Xây dựng 7 sân bóng đá dành cho học sinh và thanh niên luyện tập

- Các bãi tập trong các khu đô thị mới và trong công viên, vườn hoa

- Mỗi phường: có tối thiểu 0,5-1,0 ha, gồm Trung tâm TDTT Phường và các công trình khác
	15,0-16,0 ha

	7
	Thanh Xuân
	- Trung tâm VH-TDTT quận tại Nhân Chính: 34.000 m2

- Xây dựng 5 sân tập bóng đá (kết hợp với các trường đại học và doanh nghiệp).

- Các bãi tập trong các khu đô thị mới và trong công viên, vườn hoa

- Mỗi phường: có tối thiểu 0,5-1,0 ha, gồm Trung tâm TDTT Phường và các công trình khác
	14,0-15,0 ha

	8
	 Hoàng Mai
	- Trung tâm TDTT Đầm Trấu: 50.000 m2

- Đất TDTT trong diện tích cây xanh do Quận quản lý: 40.700 ha
- Các bãi tập trong khu đô thị mới và công viên
- Mỗi phường: có tối thiểu 0,5-1,0 ha, gồm Trung tâm TDTT Phường và các công trình khác
	16,0-18,0 ha

	9
	 Long Biên
	- TT TDTT quận tại Gia Thụy: 10,5 ha

- Các bãi tập, sân tập của khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp
- Trường phổ thông năng khiếu TDTT: 1,9 ha
- Mỗi phường: có tối thiểu 0,5-1,0 ha, gồm Trung tâm TDTT Phường và các công trình khác
	30-31 ha

	10
	 Hà Đông
	- Trung tâm TDTT quận: 6,0-7,0 ha

- 18-20 bãi tập trong công viên và các khu đô thị mới

- Trung tâm thể thao vùng phía Tây: 10-15 ha

- Mỗi phường: có tối thiểu 0,5-1,0 ha, gồm Trung tâm TDTT Phường và các công trình khác
	38,0-40,0 ha

	11
	 Sơn Tây
	- Trung tâm TDTT Thị xã: 6,0-7,0 ha

- 10-12 bãi tập trong công viên và các khu đô thị mới

- Trung tâm thể thao vùng phía Tây: 20 ha

- Mỗi phường: có tối thiểu 0,5-1,0 ha, gồm Trung tâm TDTT Phường và các công trình khác
- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	40,0-42,0 ha

	12
	Sóc Sơn
	- Trung tâm TDTT huyện

- TT Thể thao vùng phía Bắc: 15-20 ha

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	145,9 ha

	13
	 Mê Linh
	- Trung tâm TDTT huyện

- Trung tâm thể thao vùng phía Bắc: 20 ha

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	62,0 ha

	14
	 Đông Anh
	- Khu Trung tâm TDTT huyện: 7,5 ha
- Mỗi xã 1 Trung tâm TDTT 1,5-2,0 ha
	38,0-40,0 ha

	15
	 Gia Lâm
	- Diện tích đất TDTT quy hoạch: 33 ha

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	45,0-48,0 ha

	16
	 Từ Liêm
	- Trung tâm TDTT huyện tại Phú Diễn: 5,5 ha

- Các sân, bãi tập trong khu đô thị mới
- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	35.0-38,0 ha

	17
	 Thanh Trì
	- Đất phân bổ cho TDTT: 33,4 ha
	33,4 ha

	18
	Ba Vì
	- Trung tâm TDTT huyện: Trung tâm TDTT huyện, diện tích tối thiểu 6,0-7,0 ha. 

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	84,2 ha

	19
	Phúc Thọ
	- Trung tâm TDTT huyện: diện tích tối thiểu 6,0-7,0 ha. 

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	40,22 ha

	20
	 Đan Phượng
	- Trung tâm TDTT huyện: tối thiểu diện tích 6,0-7,0 ha. 

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	40,00 ha

	21
	 Hoài Đức
	- Trung tâm TDTT huyện: diện tích tối thiểu 6,0-7,0 ha. 
- Các bãi tập, sân tập trong khu đô thị mới
- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	39,70 ha 

	22
	 Thạch Thất
	- Trung tâm TDTT huyện: Diện tích tối thiểu 6,0-7,0 ha. 

- Đất TDTT trong khu đô thị Hòa Lạc

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	47,77 ha

	23
	Chương Mỹ
	- Trung tâm TDTT huyện: diện tích 6,0-7,0 ha. 

- Đất TDTT thị trấn Xuân Hòa (sau này là đô thị vệ tinh)

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	77,30 ha

	24
	 Thanh Oai
	- Trung tâm TDTT huyện: Diện tích 6,0-7,0 ha. 

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	44,70 ha

	25
	Mỹ Đức
	- Trung tâm TDTT huyện: diện tích tối thiểu 6,0-7,0 ha. 

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	40,50 ha

	26
	Thường Tín
	- Trung tâm TDTT huyện: diện tích tối thiểu 6,0-7,0 ha. 

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	42,50 ha

	27
	Quốc Oai 
	- Trung tâm TDTT huyện: tối thiểu diện tích 6,0-7,0 ha. 

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	40,50 ha

	28
	 Ứng Hòa
	- Trung tâm TDTT huyện: diện tích tối thiểu 6,0-7,0 ha. 

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	53,75 ha

	29
	Phú Xuyên
	- Trung tâm TDTT huyện: tối thiểu diện tích 6,0-7,0 ha. 

- Trung tâm thể thao vùng phía Nam: 20 ha

- Mỗi xã: có tối thiểu 1,5-2,0 ha, gồm Trung tâm TDTT xã và các sân tập thể thao các thôn.
	50,0-52,0 ha

	                                     Tổng cộng
	3.900-4.000


Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu của Tổng cục TDTT, Sở VHTTDL Hà Nội 

và hồ sơ quản lý của các quận, huyện, thị xã
Theo Nghị quyết của Chính phủ số 06/NQ-CP ngày 09/01/2013 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (2011-2015) của Thành phố Hà Nội, đến năm 2015, tổng diện tích đất cơ sở TDTT là 1.381 ha (tăng thêm 155 ha so với năm 2012) và năm 2020 là 1.834 ha, tăng thêm 453 ha so với năm 2015. Diện tích đất tăng thêm chủ yếu dành cho các công trình phục vụ ASIAD Hà Nội 2019, các cơ sở TDTT của quân đội, công an và triển khai các công trình trong Trung tâm TDTT cấp quận, huyện (các quận Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông, huyện Từ Liêm, Đông Anh…) và trung tâm TDTT xã, thị trấn.  
- Tăng cường tính hiệu lực pháp lý trong việc quy hoạch và đảm bảo đất đã quy hoạch cho TDTT. Đất cho các hoạt động TDTT đến năm 2020 đã được thể hiện trong các quy hoạch sử dụng đất của thành phố, quận, huyện, thị xã, xã/phường và các khu dân cư. Đặc biệt đất TDTT cấp xã đã được xã định trong Quy hoạch nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, chỉ tiêu đất dành cho TDTT đã là chỉ tiêu pháp lệnh và phải được chấp hành nghiêm chỉnh, không được tùy tiện chuyển đối hoặc cắt giảm. 
- Sử dụng đất thể dục, thể thao tiết kiệm và hiệu quả.


- Phối kết hợp hài hòa liên ngành trong việc huy động và sử dụng đất các công trình công cộng (công viên, vườn hoa…) cho hoạt động TDTT. Đối với đất công cộng là các công viên, vườn hoa, hành lang xanh, vành đai xanh của thành phố (khu vực Hồ Hoàn Kiếm, các công viên Lênin, Thành Công, Đống Đa, Thanh Nhàn, Thanh Xuân, Hòa Bình, Hữu Nghị…, khu vực ven 2 bờ Sông Hồng, hành lang xanh Sông Nhuệ, vành đai xanh Sông Đáy…): 
+ Bố trí diện tích đất thích hợp cho các hoạt động TDTT công cộng, quần chúng: 

+ Đầu tư mua sắm và tiến hành lắp đặt các loại trang thiết bị, dụng cụ thể thao đơn giản và phổ thông để tạo ra những điểm công cộng phục vụ luyện tập TDTT của người dân như: xà đơn, xà kép, sân cầu lông, sân đá cầu, cột lưới bóng chuyền, cột lưới bóng rổ, sân tập thể dục nhịp điệu, thể dục buổi sáng… 
- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sử dụng đất được giao quyền sử dụng đất dành các cho hoạt động TDTT công cộng và kinh doanh dịch vụ TDTT; Khuyến khích huy động và sử dụng diện tích sàn xây dựng trong các công trình dịch vụ (Trung tâm thương mại, khách sạn…) và nhà ở (các khu chung cư) để bổ sung cho diện tích không gian dành cho TDTT.
4. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thể dục thể thao

a. Tiếp tục củng cố và phát triển Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội theo hướng đồng bộ và hiện đại. Trung tâm cần tập trung tổ chức phát hiện năng khiếu thể thao, tuyển chọn và đào tạo một cách khoa học để có được đội ngũ vận động viên tài năng cho các kỳ đại hội TDTT toàn quốc, các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic (đặc biệt là để dành thành tích cao tại ASIAD Hà Nội 2019) và nguồn cung cấp các nhân tài thể thao Việt Nam, để Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống là hạt nhân chính đóng góp thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam.

- Phát huy ưu thế  là một trong những Trung tâm đào tạo vận động viên lớn nhất Đông Nam Á, Trung tâm cần được tiếp tục đồng bộ hóa và hiện đại hóa để tổ chức đào tạo cho 41 môn thể thao, tập trung cho các môn thể thao trọng điểm nhóm 1 và nhóm 2; mở thêm hệ thống đào tạo trọng điểm nâng cao theo một hệ thống đặc biệt với mục tiêu cơ bản là: tuyển chọn phát hiện năng khiếu thể thao từ 5-6 tuổi cho từng môn riêng biệt để đào tạo một cách có hệ thống liên tục theo lộ trình từ thấp đến cao nhằm hướng đến đạt huy chương tại từng giải thi đấu cụ thể từ cấp quốc gia (Đại hội TDTT toàn quốc, các giải vô địch toàn quốc của từng bộ môn) đến ASEAN, Châu Á và thế giới, đặc biệc là cho từng SEA Games (2015; 2017; 2019; 2021…), ASIAD Hà Nội 2019, Olympic 16 - Rio De Janerô 2016 (Brasil), Olympic 20-Tôkyô - 2020 (Nhật Bản)….

b. Xây dựng quy trình phát hiện năng khiếu và đào tạo tài năng thể thao đi đôi với đổi mới quy trình và ứng dụng các tiến bộ KHCN và y sinh học thể thao với mục tiêu đào tạo rõ ràng theo chu kỳ Olympic và thường xuyên tổ chức các lớp thể thao nghiệp dư tại các địa bàn quận, huyện có nhiều tiềm năng về nguồn vận động viên để tạo nguồn và phát hiện tài năng thể thao trẻ. 
- Tập trung xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài thể thao từ các lớp dự bị năng khiếu trẻ cho một số môn thể thao tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, trong đó ưu tiên cho các môn thể thao trọng điểm cấp I và cấp II để phát hiện năng khiếu thể thao, tuyển chọn và đào tạo VĐV cấp cao, các tài năng thể thao trẻ ở các tuyến, hình thành và phát triển các lớp vận động viên kế cận để kịp thời bổ sung cho đội tuyển Thành phố và Quốc gia: 
+ Xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn nguồn VĐV kế cận theo các nhóm môn thể thao trọng điểm I và II và theo chu kỳ Olympic;
+ Mở rộng không gian tìm kiếm và phát hiện năng khiếu thể thao trẻ. Đồng thời, hỗ trợ khuyến khích các đơn vị TDTT cơ sở tổ chức huấn luyện vân động viên năng khiếu nghiệp dư;
+ Hoàn thiện hệ thống thi đấu thanh thiếu niên; 
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo của TƯ (Trung tâm tập huấn Thể thao quốc gia Hà Nội, các đội tuyển quốc gia…), các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao, các trường học và các tỉnh trong công tác phát hiện, tuyển chọn năng khiếu thể thao và thực hiện các Hợp đồng đào tạo vận động viên cấp cao vùng Hà Nội tại các cơ sở của Hà Nội theo các quy trình khoa học và hệ thống. Mở rộng đối tượng phát hiện sớm năng khiếu thể thao, tuyển chọn dự bị năng khiếu từ các tỉnh về đào tạo, huấn luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao của Hà Nội (vận dụng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài được quy định trong Luật Thủ đô). 
- Đổi mới cơ chế tổ chức và nội dung hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp nhằm phát triển đội ngũ vận động viên năng khiếu với quy mô phù hợp cho các tuyến vận động viên theo mục tiêu đạt được thành tích của các môn ở các giải theo hệ thống thi đấu quốc tế phù hợp về số lượng và đảm bảo về chất lượng. 

c. Thường xuyên rà soát, kiểm tra lại toàn bộ lực lượng vận động viên ở các tuyến của các môn thể thao thành tích cao để kịp thời tuyển chọn lại, bổ sung đủ số lượng vận động viên cho đội tuyển Hà Nội và cung cấp vận động viên cho các đội tuyển quốc gia thi đấu SEA Games, ASIAD, Olympic và các giải thi đấu khu vực, châu lục và thế giới của từng môn thể thao cụ thể. Tăng cường rèn luyện tâm lý, bản lĩnh, đạo đức thi đấu và tinh thần tự tôn dân tộc cho đội ngũ vận động viên. 

d. Xây dựng kế hoạch đào tạo năng khiếu thể thao và tài năng thể thao trẻ của các bộ môn hướng đến đạt được mục tiêu đề ra tại các giải thi đấu quốc tế và trong nước. Có kế hoạch tuyển chọn đối tượng và gửi đào tạo chính quy huấn luyện viên tại các Trường đại học thể dục thể thao. Tổ chức các khóa bồi dưỡng và đào tạo vận động viên cấp cao - huấn luyện viên đầu đàn ở một số môn thể thao. Ưu tiên tuyển chọn vận động viên cấp cao sau khi kết thúc thời kỳ thi đấu để đào tạo huấn luyện viên. Cử những vận động viên có năng lực, năng khiếu và có nguyện vọng trở thành huấn luyện viên dự các khóa bồi dưỡng hoặc tại chức về nghề HLV.

- Xây dựng và thực hiện Chương trình hợp tác dài hạn với Trường Đại học TDTT Bắc Ninh để duy trì các khoá đại học tại chức cho đội ngũ VĐV có tác dụng làm cho họ an tâm tư tưởng và góp phần đào tạo nguồn nhân lực thể thao tương lai vừa có kinh nghiệm học tập, bản lĩnh thi đấu, vừa có kiến thức, kỹ năng làm thầy, làm HLV và đảm trách công tác quản lý của ngành TDTT Thành phố.


đ. Chú trọng đào tạo và phát triển nhan đội ngũ trọng tài theo hướng chính quy và chuyên nghiệp để họ đảm nhận được vị trí chính trong các giải thi đấu quốc gia và tham gia điều hành ở các giải châu lục và thế giới. Mở rộng quan hệ quốc tế để đào tạo trọng tài đẳng cấp quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế để ưu tiên đào tạo trọng tài phục vụ ASIAD Hà Nội 2019.  
- Hàng năm tổ chức hoặc cử người tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và các Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức. Cử các huấn luyện viên có năng lực, triển vọng đi học tập, đào tạo ở nước ngoài và nâng cao trình độ chuyên môn. Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ huấn luyện viên. 

- Kết hợp hài hòa giữa nguồn lực trong nước và từ ngoài nước cho phát triển nguồn nhân lực TDTT. Trong nước là quan trọng, song ngoài nước là quyết định. Thuê huấn luyện viên nước ngoài giỏi cho các môn thể thao có thành tích cao để giành huy chương ASIAD, Olympic của một số môn thể thao mới phát triển mà trong nước chưa có huấn luyện viên.
- Chú trọng nhiều hơn và sử dụng hợp lý khuyến khích vật chất và tinh thầm trong phát triển nguồn nhân lực TDTT.
- Tăng cường giáo dục văn hóa, chính trị tư tưởng, phẩn chất đạo đức và đảm bảo an sinh xã hội cho đội ngũ vận động viên.

e. Tích cực và chủ động phòng chống tiêu cực và doping trong thể thao.

5. Quy hoạch phát triển nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ TDTT


a. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ có lựa chọn, trọng tâm và trọng điểm để giải quyết từng nhiệm vụ cụ thể gắn với xu hướng và yêu cầu tổng thể phát triển TDTT Thành phố Hà Nội. Phát triển nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ TDTT phù hợp đặc điểm sinh học và thể lực con người Việt Nam.
- Ưu tiên tiếp nhận chuyển giao và mở rộng ứng dụng tiến bộ khoa học, y sinh học thể thao trong các lĩnh vực sau:
+ Phát hiện và tuyển chọn năng khiếu thể thao; test kiểm tra đánh giá tuyển chọn vận động viên.
+ Huấn luyện, đào tạo vận động viên: xây dựng các chương trình huấn luyện khoa học; chương trình đào tạo vận động viên; đánh giá kết quả và trình độ tập luyện.
+ Trong hoạt động phục hồi chức năng, thể lực và điều trị chấn thương cho vận động viên; đảm bảo chế độ dinh dưỡng và tăng cường thể lực cho vận động viên; xây dựng và thực hiện chế độ nghỉ ngơi, giải trí và sinh hoạt tinh thần cho vận động viên; trong kiểm tra Doping.
- Triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo, huấn luyện, thi đấu và quản lý dữ liệu về vận động viên thể thao thành tích cao và vận động viên trẻ kế cận.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp và liên kết với các đơn vị, tổ chức KH-CN trong nước, trước hết là trên địa bàn Hà Nội và vùng Đồng bằng Sông Hồng để triển khai các công trình nghiên cứu và ứng dụng KH-CN về TDTT.

b. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thông tin, khoa học, công nghệ, huấn luyện và y sinh học thể thao đối với các môn thể thao trọng điểm. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ và y sinh học.
 c.  Phối hợp với Viện Khoa học TDTT, các trường Đại học TDTT và một số cơ sở khoa học trọng điểm ở Hà Nội, Hồ Chí Minh… để xây dựng và triển khai các đề án, đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ và y sinh học thể thao. 
6. Quy hoạch phát triển hợp tác quốc tế

a. Liên kết, hợp tác về TDTT trong khối ASEAN với khẩu hiệu “Một tầm nhìn, một bẳn sắc, một cộng đồng”, nhất là trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2015. 

b. Hợp tác, liên kết với các nước có nền thể thao tiên tiến và tương đồng, chủ yếu là trong đào tạo, huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn - kỹ thuật môn cho đội ngũ huấn luyện viên và trọng tài của Hà Nội;


c. Tích cực vận động hợp tác quốc tế để thu hút các nguồn tài trợ cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, tổ chức các sự kiện thể thao tại Hà Nội. Mở rộng các hoạt động liên doanh liên kết và xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để xây dựng các công trình thể thao, đào tạo nguồn nhân lực và kinh doanh đặc thù trong hoạt động TDTT tại Hà Nội (nhất là các môn thể thao chuyên nghiệp, thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm…).
d. Kết hợp các hoạt động hợp tác quốc tế với quá trình xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa các môn thể thao trên địa bàn Hà Nội: bóng đá, bóng chuyền, xe đạp, quần vợt, golf, cầu lông, billard, Dance Sport, bowling, leo núi… 

đ. Tăng cường và mở rộng theo hướng đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, gồm: với các tổ chức quốc tế (Ủy ban Olympic thế giới, Châu Á và Đông-Nam Á, các Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc tế của từng bộ môn và nhóm bộ môn, Hiệp hội trọng tài…); với các nước, trong đó tập trung các đối tác chiến lược như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, CHLB Nga, CHLB Đức… và với các doanh nghiệp thể thao chuyên nghiệp của bộ môn thể thao (Câu lạc bộ từng môn thể thao).
- Các nội dung hợp tác, liên kết với các nước trong khối ASEAN của ngành TDTT Hà Nội gồm:


+ Cử VĐV Hà Nội vào đội tuyển Việt Nam hoặc trực tiếp tham gia các sự kiện TDTT của khối ASEAN (tổ chức tại các nước trong khối và tại Hà Nội): SEA Games, ASEAN Paragames, ASEAN Football Championship…  


+ Cử VĐV Hà Nội tham dự, tổ chức đăng cai và hợp tác tổ chức các hoạt động biểu diễn thể thao, du lịch thể thao và phát triển thể thao giải trí tại Hà Nội và Thủ đô (hoặc các thành phố khác) các nước trong khối ASEAN.


+ Hợp tác trong đào tạo, tập huấn cho VĐV các môn thể thao là thế mạnh của Hà Nội và của từng nước ASEAN. 


+ Hợp tác trong ứng dụng khoa học, đào tạo huấn luyện viên và cán bộ, chuyên gia với các cơ quan tương ứng của các nước có nền thể thao tiên tiến trong khối như Singapore, Thái Lan và Malaysia.


- Gửi VĐV đi tập huấn ở nước ngoài và nhận VĐV nước ngoài vào tập huấn ở Hà Nội. 


- Gửi huấn luyện viên và trọng tài đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ ở nước ngoài; Thuê chuyên gia - huấn luyện viên nước ngoài.

- Gửi các đoàn VĐV đi thi đấu ở nước ngoài và tổ chức các giải thi đấu quốc tế tại Hà Nội.
- Công tác và nghiên cứu khảo sát kinh nghiệp nước ngoài về quản lý nhà nước về TDTT…
e. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương (Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam...) để mở rộng và năng cao hiệu quả hoạt động HTQT nhằm đóng góp thiết thực cho phát triển sự nghiệp TDTT Thành phố, qua đó đóng góp ngày càng lớn cho nền thể thao Việt Nam.

Dự kiến các hoạt động HTQT của ngành TDTT Hà Nội trong thời kỳ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như sau:
Bảng 31: Dự kiến các hoạt động hợp tác quốc tế




                (Số lần trong một năm/ lần)

	TT
	Hoạt động HTQT
	Thời kỳ 

2014-2015
	Thời kỳ

 2016-2020
	Thời kỳ 2011-2030

	1
	Số đoàn ra
	
	
	

	
	- Công tác và thi đấu
	40-45
	45-50
	55-60

	
	- Tập huấn
	38-40
	45-50
	55-60

	2
	Số đoàn vào
	
	
	

	
	- Thi đấu và công tác
	40-43
	110-120
	60-70

	
	- Tập huấn
	15-20
	35-40
	45-50

	3
	Số cuộc thi đấu quốc tế tại Hà Nội
	25-30
	28-30
	30-35

	4
	Số chuyên gia dài hạn
	38-40
	55-60
	40-45

	5
	Số nước có quan hệ
	30-35
	40-45
	40-45

	6
	Số thành phố có quan hệ
	55-60
	60-65
	Trên 70

	7


	Hoạt động mũi nhọn
	- SEA games 2015

- Chuẩn bị ASIAD 17 tại Incheon

- 8 giải thế giới

- 16 giải Châu Á

- 22 giải ĐNA


	- Olympic 31 năm 2016 và Olympic 32 năm 2020

- ASIAD Hà Nội 2019

- SEA games 2017 và 2019

- 10 giải thế giới

- 18 giải Châu Á

- 25 giải ĐNA


	- Olympic 33 năm 2024 và Olympic 34 năm 2028

- ASIAD 19 năm 2024 và ASIAD 20 năm 2029

- SEA games 2021; 2023 và những năm tiếp theo

- 12-15 giải thế giới

- 23-25 giải Châu Á

- 28-30 giải ĐNA


7. Các đề án và dự án trọng điểm 

7.1. Các đề án trọng điểm

Xúc tiến lập và triển khai thực hiện các đề án trọng điểm sau:

a. Đề án phát triển TDTT quần chúng đến năm 2020.

b. Đề án đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao cho ASIAD Hà Nội 2019 và Olympic 32-Tôkyô 2020 với lộ trình Olympic 31-Riô De Janerô 2016 và các SEA Games 2015; SEA Games 2017 và các kỳ SEA Games 2015, SEA Games 2017, SEA Games 2019….


c. Đề án nâng cấp, đồng bộ hóa và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu của các công trình thể thao trọng điểm phục vụ ASIAD Hà Nội 2019. 

d. Đề án đầu tư trang thiết bị và ứng dụng khoa học - công nghệ, y sinh học TDTT trong việc tuyển chọn và giám định khoa học đối với VĐV trong quá trình huấn luyện giai đoạn 2014-2020.

đ. Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển thể thao: cán bộ quản lý, huấn luyện viên, nhà khoa học, trọng tài, bác sỹ thể thao, kỹ thuật viên, nhân viên y tế giai đoạn 2014-2020.

e. Đề án thúc đẩy xã hội hóa TDTT.

7.2. Các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư 

Triển khai nghiên cứu lập và tổ chức thực hiện các dự án ưu tiên sau:

Bảng 32: Danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư

	
	Tên dự án
	Phân kỳ thực hiện

	
	
	2014-2020
	2021-2030

	I
	Các dự án do Bộ ngành đầu tư trên địa bàn Thành phố
	
	

	1
	Hoàn thiện Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia tại Mỹ Đình
	x
	

	2
	Hoàn thiện Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội tại Nhổn
	x
	

	3
	Hoàn thiện Trung tâm Doping
	x
	

	4
	Hoàn thiện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại Mỹ Đình
	x
	

	5
	Hoàn thiện Bệnh viện TDTT
	x
	

	6
	Khu liên hợp thể thao quốc gia Cổ Loa
	x
	x

	
	- Tổ hợp 13 sân quần vợt
	x
	

	
	- Sân Hockey trên cỏ 
	x
	

	
	- Sân đấu bóng chày
	x
	

	
	- Sân đấu bóng bầu dục
	x
	

	
	- Sân tập luyện đua xe đạp lòng chảo
	x
	

	
	- Sân vận động tổng hợp 60.000 chỗ
	
	x

	
	- Khu thể thao dưới nước
	
	x

	
	- Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ
	
	x

	7
	Trung tâm thể thao quân đội tại Từ Liêm
	x
	x

	8
	Trung tâm thể thao Công an tại Thanh Liệt, Thanh Trì
	x
	x

	9
	Trung tâm thể thao sinh viên tại Khu đại học Sóc Sơn
	
	

	10
	Trung tâm thể thao sinh viên tại Khu đại học Hoà Lạc
	
	x

	11
	Trung tâm thể thao sinh viên tại Khu đại học Sơn Tây 
	
	x

	12
	Trung tâm thể thao sinh viên tại Khu đại học Xuân Mai 
	
	x

	12
	Trung tâm thể thao sinh viên tại Cụm trường đại học Gia Lâm 
	
	x

	13
	Trung tâm thể thao sinh viên tại Cụm trường đại học Chúc Sơn
	
	x

	14
	Trung tâm thể thao sinh viên tại Cụm trường đại học Phú Xuyên
	
	x

	II
	Các công trình cấp Thành phố trực tiếp quản lý
	
	

	15
	Cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ thi đấu ASIAD 18-Hà Nội 2019
	x
	

	
	+ Hoàn thiện Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội tại Mỹ Đình
	x
	

	
	+ Sân vận động Hàng Đẫy
	x
	

	
	+ Sân vận động Hà Đông
	x
	

	
	+ Nhà thi đấu Quần Ngựa
	x
	

	
	+ Cung điền kinh Mỹ Đình
	x
	

	
	+ Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức
	x
	

	
	+ Trường bắn súng và bắn cung Mỹ Đình
	x
	

	
	+ Trung tâm đua thuyền Lạc Long Quân
	x
	

	III
	Các công trình do Quận, Huyện, Thị xã đầu tư
	
	

	16
	Cải tạo, nâng cấp các Nhà thi đấu phục vụ tổ chức ASIAD 18-Hà Nội 2019
	x
	

	
	- Nhà thi đấu Sóc Sơn
	x
	

	
	- Nhà thi đấu Đông Anh (xây dựng mới nằm trong khuôn viên Trung tâm VH-TT)
	x
	

	
	- Nhà thi đấu Gia Lâm
	x
	

	
	Nhà thi đấu Cầu Giấy
	x
	

	
	Nhà thi đấu Từ Liêm
	x
	

	
	Nhà thi đấu Hai Bà Trưng
	x
	

	
	Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức
	x
	

	17
	Các công trình thuộc Trung tâm TDTT Quận Long Biên
	x
	x

	18
	Các công trình thuộc Trung tâm TDTT Quận Hoàng Mai 
	x
	x

	18
	Các công trình thuộc Trung tâm TDTT huyện Từ Liêm
	x
	x

	19
	Nhà thi đấu và luyện tập đa năng Thạch Thất
	x
	

	20
	Trung tâm thể thao vùng phía Bắc (Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh)
	
	x

	
	- Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Đông Anh (tại xã Uy Nỗ)
	x
	

	21
	Trung tâm thể thao vùng phía Tây (Sơn Tây, Hà Đông)
	
	x

	
	- Cải tạo, nâng cấp sân vận động Sơn Tây
	x
	

	
	- Cải tạo, nâng cấp Nhà thi đấu Sơn Tây
	x
	

	
	- Xây dựng mới SVĐ thuộc Trung tâm TDTT quận Hà Đông
	x
	

	22
	Trung tâm thể thao vùng phía Nam (Phú Xuyên)
	
	x

	
	- Cải tạo, nâng cấp sân vận động
	x
	

	II
	CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ
	
	

	23
	Làng ASIAD 18- Hà Nội 2019
	
	

	24
	Sân Golf khu du lịch quốc tế Tản Viên
	x
	x

	22
	Sân Golf quốc tế Sóc Sơn
	x
	x

	23
	Sân Golf và dịch vụ Long Biên
	x
	x

	24
	Sân Golf khu du lịch đô thị sinh thái Hồ Quan Sơn-Mỹ Đức
	x
	x


* Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động nguồn lực đầu tư của từng giai đoạn./.
PHẦN THỨ TƯ
CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG 2030
I. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Giải pháp về đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về TDTT

a. Thống nhất, nâng cao nhận thức và  tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp về phát triển thể dục thể thao trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ đối với thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2020. Quán triệt sâu sắc hơn tinh thần của Chỉ thị và nâng cao trách nhiệm đối với chính quyền cấp quận/huyện/thị xã trong triển khai thực hiện Chỉ thị.
- Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp TDTT; công tác phát triển thể dục, thể thao là nhiệm vụ và trách nhiệm thường xuyên của các cấp ủy Đảng và Chính quyền quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. 

b. Thống nhất và tăng cường vài trò quản lý nhà nước về phát triển thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo hướng tiên tiến, bền vững, tương xứng với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp nhu cầu của người dân Thủ đô Hà Nội. Phát huy vai trò và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức quần chúng trong phát triển các hoạt động TDTT tại cơ sở, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp…
c. Tăng cường tính hiệu lực, kỷ luật và kỷ cương trong quản lý quy hoạch và đầu tư; kết hợp với quản lý đầu tư phát triển đô thị trong từng giai đoạn và với từng dự án khu đô mới (đảm bảo thực hiện yêu cầu lồng ghép công trình TDTT vào thiết kế và thực hiện dự án) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong thực hiện Quy hoạch phát triển TDTT trên địa bàn đảm bảo việc lồng ghép, đồng bộ hóa giữa Quy hoạch phát triển TDTT với Quy hoạch đô thị, Quy hoạch xây dựng và các Quy hoạch ngành, quy hoạch lãnh thổ trên phạm vi toàn Thành phố và từng đơn vị lãnh thổ. 

đ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước và nâng cao vai trò của quản lý nhà nước về thể dục thể thao. Theo đó, nhanh chóng hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước theo mô hình thể chế Nhà nước đóng vai trò định hướng, dẫn dắt; đồng thời tăng cường sự tham gia của xã hội (các Liên đoàn, Hiệp hội, Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp TDTT…). Cải tiến tổ chức hợp tác, phối hợp quản lý các hoạt động TDTT giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, đợn vị, các tổ chức hiệp hội thể thao của Trung ương và Thành phố Hà Nội và trên địa bàn Thành phố.

e. Cải tiến và tăng cường sự hợp tác và phối hợp giữa ngành thể dục thể thao Hà Nội với các ngành quân đội, công an, giáo dục - đào tạo, y tế và với các tỉnh/thành phố trên cả nước trong việc tổ chức thi đấu thể thao trên địa bàn Hà Nội và địa phương đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao và Đại hội TDTT.

f. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền thành phố về quản lý, đầu tư phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của Thành phố.

g. Cải tiến, đổi mới quy trình lập kế hoạch phát triển TDTT; Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi hoạt động của các cơ sở sự nghiệp thể dục, thể thao công lập sang phương thức cung ứng dịch vụ công. Chuyển dần việc tổ chức các hoạt động thi đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế theo hướng chuyên nghiệp hóa từ cơ quan nhà nước sang các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao.

h. Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về TDTT: trong cải tiến thủ tục hành chính, trong quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực, về quản lý đào tạo, huấn luyện và tổ chức hoạt động và thi đấu TDTT. Tăng cường công tác thông tin - truyền thông trong cộng đồng xã hội về thể dục, thể thao, về tác dụng, lợi ích của luyện tập thể dục, thể thao.

2. Giải pháp về huy động các nguồn vốn
2.1. Dự báo nhu cầu vốn  

Dự báo nhu cầu vốn cho thực hiện Quy hoạch thời kỳ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội) là 18.200-19.500 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2014-2015 là 1.700 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 5.800-6.300 tỷ đồng và giai đoạn 2021-2030 là 10.700-11.500 tỷ đồng.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Cần tập trung ưu tiên vốn cho các công trình cấp bách phục vụ ASIAD 18-Hà Nội 2019. 

Bảng 33: Dự báo nhu cầu vốn phát triển ngành TDTT Hà Nội
(những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố Hà Nội)

Đơn vị: tỷ đồng

	
	2014-2030
	Trong đó

	
	
	2014-2015
	2016-2020
	2021-2030

	         Tổng số
	18200-19500
	1550
	5650-6300
	10700-11500

	1. Vốn đầu tư
	7200-8500
	550
	2800-3300
	3700-4500

	 - Cấp TP
	2400-2900
	150
	850-1000
	1400-1700

	 - Cấp quận, huyện, thị xã
	2350-2750
	200
	1000-1250
	1100-1300

	 - Cấp xã phường
	3150-3650
	200
	1000-1150
	1900-2300

	2. Vốn sự nghiệp
	11.000
	1.000
	3.000
	7.000

	  Cơ cấu vốn sự nghiệp
	
	
	
	

	    Tổng số=100%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	- Chi trong định mức 
	2,5
	2,0
	2,0
	2,0

	- Chi ngoài định mức (nghiệp vụ, mua sắm TSCĐ, sửa chữa-chống xuống cấp, đào tạo, nghiên cứu khoa học)
	91,00
	90,00
	90,00
	92,00

	- Chương trình mục tiêu (tập huấn nước ngoài, thuê chuyên gia NN)
	6,5
	8,0
	9,00
	6,00


Trong tổng số vốn đầu tư thời kỳ 2016-2020 có 1.060 tỷ đồng cho việc cải tạo, nâng cấp các công trình (cấp Thành phố và các nhà thi đấu thuộc Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã) phục vụ tổ chức ASIAD 18-Hà Nội 2019 (theo Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020).

Cùng với nhu cầu nguồn vốn phát triển ngành TDTT Hà Nội được dự báo như trên, nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các công trình TDTT do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thời kỳ đến năm 2020 là 14.242 tỷ đồng
 (chưa bao gồm nhu cầu vốn cho Khu liên hợp thể thao quốc gia Cổ Loa-Đông Anh sơ bộ ước tính khoảng 1.800-2.000 tỷ đồng). Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các công trình TDTT thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thuộc các Bộ này quản lý, Vốn đầu tư xây dựng thiết chế TDTT trường học được tính vào vốn đầu tư ngành giáo dục-đào tạo.
2.2. Huy động các nguồn vốn

a) Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

Ngân sách nhà nước chi cho thể dục, thể thao được bố trí tăng dần hàng năm
.

- Đối với vốn phát triển sự nghiệp TDTT
Vốn sự nghiệp TDTT được cân đối hàng năm từ ngân sách Thành phố theo các quy định hiện hành căn cứ nhu cầu phát triển của ngành và khả năng cân đối của nền kinh tế Thành phố. Vì trong thời kỳ đến năm 2020 có sự kiện chuẩn bị và tổ chức ASIAD 18-Hà Nội 2019, nên nguồn kinh phí này được coi là đặc biệt và được hạch toán riêng.

- Đối với vốn đầu tư:

Ngân sách Trung ương và các Bộ ngành đảm bảo vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng công trình TDTT thuộc phạm vi quản lý của TW, ngành. 

Ngân sách của Thành phố Hà Nội bảo đảm thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị, dụng cụ thi đấu và luyện tập của các cơ sở TDTT cấp Thành phố, do thành phố trực tiếp quản lý (sân vận động, bể bơi, cung thể thao, Nhà luyện tập và thi đấu, trung tâm huấn luyện, Trung tâm TDTT…). Các công trình phục vụ ASEAD 18-Hà Nội 2019 sẽ được Trung ương hỗ trợ.

Đối với các công trình TDTT thuộc quận/huyện/thị xã và xã/phường/thị trấn, một phần vốn được bố trí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố (kết hợp với đầu tư theo Chương trình mục tiêu, hỗ trợ với tư cách là vốn đối ứng, “vốn mồi”) và huy động vốn của địa phương các cấp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và những quy định về cơ chế, chính sách huy động vốn hiện hành.

b). Phát huy nội lực và huy động các nguồn vốn của xã hội

Thực hiện nhiều hình thức xã hội hóa phù hợp với Luật định để tạo nguồn kinh phí vận hành các cơ sở TDTT được đảm bảo từ nguồn xã hội hóa.

Khuyến khích các ngành, các địa phương khác, các tổ chức (doanh nghiệp và tổ chức xã hội…), gia đình và cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ huấn luyện và thi đấu, tham gia tích cực vào việc đào tạo vận động viên, hỗ trợ, tài trợ cho tổ chức các hoạt động TDTT và trực tiếp đầu tư kinh phí cho tập luyện và tham gia thi đấu thể thao.
2.3. Có cơ chế, chính sách cụ thể đối với từng phân đoạn đầu tư (chuẩn bị quỹ đất, xây dựng hạ tầng, xây dựng công trình…) để thu hút các nhà đầu tư với các hình thức đầu tư khác nhau (BT, BOT, PPP…) cho phát triển TDTT Thành phố. Áp dụng hình thức PPP (đối tác công-tư) trong việc xây dựng một số công trình thể thao phục vụ ASIAD 18-Hà Nội 2019 (Làng ASIAD đã có doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư nếu Thành phố có cơ chế ưu đãi). 
Chuyển một số môn thể thao sang hoạt động chuyên nghiệp và theo cơ chế kinh doanh dịch vụ với sự hợp tác, liên kết giữa Nhà nước, các nhà kinh doanh và gia đình. 
2.4.Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, tích cực xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA và trợ giúp  từ nước ngoài và quốc tế.


Tích cực quảng bá, xúc tiến đầu tư, lập danh mục dự án thu hút đầu tư và có cơ chế, chính sách ưu đãi (về đất đai, thuế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực…) để thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển ngành thể dục - thể thao Hà Nội: xây dựng các cơ sở thi đấu và luyện tập; mở các Câu lạc bộ, lớp huấn luyện, đào tạo vận động viên, bồi dưỡng huấn luyện viên và trọng tài các môn thể thao thành tích cao tại Hà Nội.


Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA song phương, đa phương và tài trợ của các Chính phủ, tổ chức quốc tế (Hội đồng Olympic Châu Á-OCA, Quỹ Đoàn kết Olympic-Olympic Solidarity, các Liên đoàn thể thao quốc tế và các tổ chức phi chính phủ…) để đào tạo vận động viên, đào tạo và bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài, tổ chức các giải thi đấu…

3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

a. Tập trung và ưu tiên đảm bảo các nguồn vốn cho đào tạo, phát triển đội ngũ VĐV (dự bị năng khiếu và năng khiếu tập trung, bán tập trung) và huấn luyện viên, đặc biệt là đội ngũ VĐV, huấn luyện viên tham gia thi đấu tại ASIAD 18-Hà Nội 2019 và Olympic 32-Tôkyô. Đảm bảo đủ suất chi phí cho từng môn thể thao theo mục tiêu đạt Huy chương.  

b. Đổi mới cơ chế, chính sách đãi ngộ, khuyến khích để phát triển nhanh, bền vững nguồn nhân lực TDTT, tập trung vào những chính sách đãi ngộ vận động viên, huấn luyện viên và nhân lực KHCN trong lĩnh vực TDTT. Chính sách phải nhất quán và xuyên suốt áp dụng trong thời gian đào tạo, huấn luyện, khi đạt được huy chương và sau khi nghỉ thi đấu, huấn luyện. Kết hợp hài hòa động viên, vinh danh tinh thần và khuyến khích vật chất. 

c. Ngoài cơ chế, chính sách chung của quốc gia, Thành phố Hà Nội cần xây dựng và ban hành những quy chế riêng đặc thù để thu hút tài năng thể thao trẻ từ các tỉnh thành khác
 và đãi ngộ xứng đáng các vận động viên, huấn luyện viên đạt được nhiều thành tích cao trong luyện tập và thi đấu trên các đấu trường quốc tế và quốc gia. Đặc biệt, phải có chính sách khuyến khích mạnh đối với những cá nhân và gia đình (vận động viên và huấn luyện viên) tự đầu tư kinh phí tập huấn và tham gia các giải thi đấu quốc tế đạt thành tích xuất sắc.

*Về vinh danh tinh thần

- Kịp thời kiến nghị Nhà nước phong tặng những danh hiệu cao quý cho các vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc: Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Anh hùng Lao động.

- Thực hiện những chính sách ưu đãi cho vận động viên, huấn luyện viên như: tuyển thẳng vào biên chế nhà nước; tuyển thẳng vào trường đại học, cao đẳng những ngành nghề tương ứng với môn thể thao; miễn hoặc tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự; giải quyết việc làm sau khi kết thúc nhiệm vụ thi đấu và huấn luyện thể thao…

* Về thực hiện các chính sách hỗ trợ vật chất 
- Thành phố Hà Nội ban hành quy chế hỗ trợ bổ sung thêm cho vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian luyện tập và thi đấu các giải quốc tế lớn (Olympic, ASIAD, SEA Games…) về chế độ đảm bảo dinh dưỡng, trang phục, tiền thưởng (thường xuyên theo định kỳ), hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, kinh phí chữa trị chấn thương ở nước ngoài cho vận động viên, huấn luyện viên (ngoài bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo những quy định hiện hành của Nhà nước). 

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra và có biện pháp cải thiện môi trường, điều kiện vệ sinh - an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ, ô nhiễm tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện và thi đấu để bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe, góp phần nâng cao thể lực và thành tích cho vận động viên, huấn luyện viên.

* Về đãi ngộ và khuyến khích vật chất đối với các trường hợp đạt thành tích xuất sắc.
 Cùng với quy chế chung về khen thưởng của Nhà nước (Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ ngành TW) cho các vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc trên các đấu trường quốc tế, Thành phố Hà Nội có quy chế khen thưởng bổ sung về tiền, về hiện vật (thưởng những vật phẩm có giá trị cao như căn hộ, ô tô, các kỳ nghĩ dưỡng, du lịch cho cả gia đình ở nước ngoài hoặc những tại những địa điểm tốt nhất ở trong nước…); được hỗ trợ trả thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền thưởng và thu nhập chịu thuế do kết quả thành tích thi đấu đem lại.
4. Giải pháp về ứng dụng khoa học - công nghệ

a. Ưu tiên tiếp nhận chuyển giao và mở rộng ứng dụng tiến bộ khoa học, y sinh học thể thao về trang thiết bị, phương tiện dụng cụ tập luyện, thi đấu, trong phát hiện và tuyển chọn năng khiếu thể thao.

b.Tăng cường kết hợp công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên với nghiên cứu khoa học và y sinh học thể thao. Phối hợp với Viện Khoa học TDTT, Bệnh viện Thể thao Việt Nam, các trường đại học TDTT và một số cơ sở khoa học chuyên ngành ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… xây dựng và triển khai các đề án, đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ và y sinh học thể thao. 

c. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thông tin, khoa học, công nghệ, huấn luyện và y sinh học thể thao đối với các môn thể thao trọng điểm. 


d. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng những tiến bộ KHCN và y sinh học để phát triển TDTT.

đ. Triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo, huấn luyện, thi đấu và quản lý dữ liệu về nguồn nhân lực TDTT.

5. Giải pháp về đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT

a. Đổi mới tư duy, theo đó khắc phục tư duy cũ ỷ lại vào sự bao cấp ưu tiên của TƯ và Nhà nước cho TDTT Hà Nội được hình thành trong quá khứ còn tồn tai cho đến nay. Hình thành tư duy mới đẩy mạnh xã hội hóa để tạo cú hích mạnh, mới cho phát triển TDTT Hà Nội cả trong TDTT cho mọi người (thể thao cho mọi người có nghĩa là mọi người tham gia và góp sức trở lại để phát triển thể thao) và thể thao thành tích cao; 

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động TDTT; tăng cường huy động và tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp. Thu hút sự tham gia của các lực lượng xã hội vào quá trình quản lý, giám sát các hoạt động TDTT.

b. Tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút các lực lượng xã hội (doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân) trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động TDTT và xây dựng các cơ sở TDTT, các tổ chức TDTT (tài trợ cho luyện tập và thi đấu, thành lập Câu lạc bộ, trực tiếp tổ chức thi đấu, tiếp thị, kinh doanh dịch vụ về TDTT…). 

- Nghiên cứu thành lập các Ban quản lý các cơ sở tập luyện và thi đấu TDTT thành đơn vị sự nghiệp độc lập để khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình TDTT đã được thành phố xây dựng và trang bị. Thành lập thêm các đơn vị kinh doanh cổ phần và thương mại hàng hóa TDTT, sản xuất dụng cụ, trang thiết bị TDTT.

c. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích một số môn thể thao chuyển sang hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ thực hiện việc chuyển giao một số hoạt động tác nghiệp trong lĩnh vực TDTT cho các tổ chức xã hội và các cơ sở ngoài công lập thực hiện. Ban hành các quy định về việc chuyển giao một số hoạt động sự nghiệp về thể thao thành tích cao cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao; 
- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện Quyết định số 1466/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, theo đó hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và phát triển những loại công trình TDTT sau:

+ C¬ së ®µo t¹o, huÊn luyÖn VĐV thÓ thao (n¨ng khiÕu vµ thµnh tÝch cao).
+ S©n thÓ thao, bao gåm: s©n ®iÒn kinh, s©n bãng ®¸, s©n bãng chuyÒn, s©n cÇu l«ng, s©n quÇn vît, s©n bãng ræ, s©n bãng nÐm, s©n tËp, s©n vËn ®éng, khu liªn hîp thÓ thao.
+ BÓ b¬i, bÓ nh¶y cÇu, bÓ vÇy, bÓ hçn hîp, c©u l¹c bé b¬i léi, c©u l¹c bé thÓ thao d­íi n­íc.
+ Nhµ tËp luyÖn thÓ thao.
+ Liªn ®oµn, hiÖp héi thÓ thao.
+ C©u l¹c bé thÓ thao chuyªn nghiÖp.
+ Đơn vị s¶n xuÊt dông cô thÓ dôc thÓ thao.
+ C¬ së l­u tró, ký tóc x¸ cña vËn ®éng viªn thÓ thao.
- Tiếp tục thực hiện chuyển một số môn thể thao thành tích cao sang hoạt động theo hướng chuyển nghiệp hóa, gồm 3 nhóm các môn là: 
(i) Các môn thể thao chuyên nghiệp do Nhà nước chỉ đạo và liên kết đầu tư: gồm các môn điền kinh, bơi lội, cầu lông, cờ vua, thể dục thể hình, quyền anh, cử tạ, thể dục dụng cụ, bóng bàn, billard; 
(ii) Các môn thể thao chuyên nghiệp gắn liền với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng và hoạt động quảng cáo do xã hội đầu tư: gồm các môn bóng đá, bóng chuyền, xe đạp, quần vợt, bóng rổ; 
(iii) Các môn thể thao chuyên nghiệp gắn liền với hoạt động giải trí do xã hội đầu tư: gồm bóng chày, leo núi, golf, dance sport, bowling, bóng gỗ, dù lượn. 

d. Xây dựng hệ thống các quy định và chính sách khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức xã hội tham gia hỗ trợ các hoạt động đào tạo, huấn luyện và thi đấu, tổ chức các hoạt động tài trợ và kinh doanh dịch vụ thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhân tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động đào tạo vận động viên; khuyến khích và hỗ trợ mở trường, lớp, trung tâm, câu lạc bộ, đào tạo tài năng thể thao theo mô hình tư thục, bán công và phát triển kinh doanh các dịch vụ TDTT. Khuyến khích lập các quỹ tài trợ, quỹ bảo vệ tài năng thể thao, quỹ hỗ trợ vận động viên… do các tổ chức và cá nhân khởi xướng thành lập, góp vốn và tổ chức hoạt động. Tăng cường vận động tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tài trợ cho hoạt động thể thao thành tích cao.

đ. Xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích và tôn vinh những cá nhân và tập thể hiến đất cho TDTT. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh doanh dịch vụ TDTT như miễn giảm thuế, hỗ trợ về cộng tác viên, hướng dẫn viên cho các Câu lạc bộ, điểm tổ chức hoạt động TDTT.  

6. Giải pháp về phát huy vai trò của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao

a. Phát huy vai trò, chức năng của Ủy ban Olympic Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao của Trung ương, Liên đoàn các Hiệp hội thể thao Hà Nội… trong sự nghiệp phát triển thể dục thể thao Hà Nội. Mở rộng việc thu hút các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao vào quá trình quản lý cvà tổ chức các hoạt động TDTT. 
b. Triển khai thành lập các Liên đoàn, Hiệp hội và Câu lạc bộ của từng môn thể thao khi có đủ điều kiện hoạt động. Xây dựng quy chế hướng dẫn hoạt động của từng Liên đoàn, Hiệp hội khi thành lập. Tiến tới năm 2030 hầu hết các môn thể thao của Hà Nội được triển khai hoạt động dưới sự điều hành về mặt chuyên môn của các Liên đoàn Thể thao theo kế hoạch và điều tiết của cơ quan quản lý Nhà nước về thể dục thể thao địa phương.
7. Giải pháp về tăng cường và mở rộng hợp tác để phát triển TDTT

a. Tích cực chủ động tham gia hội nhập quốc tế về các hoạt động TDTT Hà Nội theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đồng thời chú trọng giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; ngăn chặn, loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài đối với sự phát triển của nền thể thao Hà Nội.

b. Mở rộng và phát triển đa dạng hơn nữa mối quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trong khối ASEAN, các nước có quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược và nền TDTT phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Inđônêxia…. Tận dụng sự giúp đỡ toàn diện của quốc tế về tài chính, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài, chuyển giao và ứng dụng KHCN, y sinh học thể thao, kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao…

c. Tăng cường quan hệ hợp tác và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ toàn diện của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Hội động Olympic Châu Á (OCA) và các liên đoàn thể thao thế giới và châu lục để phát triển TDTT Hà Nội.

d. Tạo điều kiện và môi trường đầu tư thuận lợi và có cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, y sinh học thể thao, hỗ trợ nguồn lực phát triển TDTT Hà Nội.

đ. Tăng cường năng lực và cơ hội để đại diện của thể thao Hà Nội tham gia vào các tổ chức, các Liên đoàn (hiệp hội) các môn thể thao và trọng tài quốc gia, quốc tế. Cải tiến và tổ chức có hiệu quả các đoàn thể thao của Hà Nội đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài.

e. Tổ chức tốt việc đón các đoàn thể thao nước ngoài và quốc tế vào Hà Nội tập huấn và thi đấu. Thuê chuyên gia huấn luyện có trình độ cao, trọng tài có uy tín của nước ngoài tham gia đào tạo và làm việc tại Hà Nội.

f. Tổ chức tốt các cuộc thi đấu thể thao quốc tế tại Hà Nội. 


g. Tăng cường và mở rộng mối quan hệ và sự phối hợp với các tỉnh, trước hết là các tỉnh trong vùng đồng bằng Sông Hồng trong việc tổ chức các giải thi đấu, đào tạo VĐV, HLV, trọng tài.

8. Giải pháp về tổ chức thực hiện Quy hoạch


a. Tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch với từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực. Đảm bảo tính thống nhất với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và các ngành, địa phương.


b. Triển khai thực hiện Quy hoạch phải bám sát những mục tiêu Quy hoạch đã được duyệt và tiến độ phải đảm bảo thực hiện trong từng thời kỳ. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo Quy hoạch; tăng cường trách nhiệm của các cấp,các ngành,các địa phương trong việc thực hiện Quy hoạch. Cuối mỗi kỳ Quy hoạch tổ chức đánh giá tình hình thực hiện của từng giai đoạn, bổ sung, điều chỉnh lại mục tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế.


II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Lộ trình thực hiện các mục tiêu cụ thể

1.1. Giai đoạn  2014-2015

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển TDTT quần chúng để nâng cao thể lực, tầm vóc người dân và góp phần tạo nguồn dự bị năng khiếu bổ sung cho thể thao thành tích cao. 

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic quốc gia xây dựng kế hoạch và các đề án, dự án chuẩn bị cho ASIAD Hà Nội 2019; thể hiện, lồng ghép các mục tiêu và giải pháp thực hiện Quy hoạch với kế hoạch chuẩn bị ASIAD của quốc gia.

- Xây dựng và thực hiện các đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm của Hà Nội và đào tạo VĐV cấp cao hướng vào thực hiện các mục tiêu dự kiến sẽ đạt được tại ASIAD Hà Nội 2019 và Olympic 32-Tokyô 2020 với các lộ trình đến năm 2014 (ASEAD 18 tại Incheon-Hàn Quốc); Olympic 31-Rio De Janero 2016) và các kỳ SEA Games 2015, 2017, 2019.

- Xúc tiến các công việc chuẩn bị và triển khai việc cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có và khởi công xây dựng mới các công trình thể thao phục vụ ASIAD Hà Nội 2019 trên địa bàn Hà Nội (Khu liên hợp thể thao ASIAD Cổ Loa-Đông Anh, Làng ASIAD ở Thượng Thanh-Long Biên, Trung tâm đua thuyền Lạc Long Quân - Hồ Tây, hệ thống các sân vận động, nhà thi đấu…).

- Hoàn thành xây dựng các công trình chuyển tiếp trong Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã.

- Tiếp tục đẩy mạnh quá trình xã hội hóa và chuyển sang hoạt động thể thao chuyên nghiệp. Củng cố hoạt động, thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Liên đoàn, Hiệp hội TDTT.
- Dự báo nhu cầu vốn là 1.550 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 550 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.000 tỷ đồng.

1.2. Giai đoạn 2016-2020

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển TDTT quần chúng để nâng cao thể lực, tầm vóc người dân và góp phần tạo nguồn dự bị năng khiếu bổ sung cho thể thao thành tích cao. Chú trọng đào tạo, tăng cường cán bộ TDTT cơ sở và đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT quần chúng.

- Hoàn thành việc nâng cấp, đồng bộ hóa và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện và thi đấu vào năm 2018 theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ tổ chức ASIAD 18-Hà Nội 2019 (đó là các công trình Sân vận động Hàng Đẫy, sân vận động Hà Đông, Cung thể thao Quần Ngựa, Cung Điền kinh Mỹ Đình, Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao hà Nội, các nhà thi đấu Sớc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Trịnh Hoài Đức, Cầu Giấy, Hai Bà Trung, Hà Đông, Từ Liêm, Trung tâm đua thuyền Lạc Long Quân, Trường bắn Mỹ Đình). Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho nhiệm vụ này là 1.084 tỷ đồng (theo Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020).
- Hoàn thành xây dựng các công trình thể thao mới vào năm 2018 để kịp thời phục vụ ASIAD Hà Nội 2019 trên địa bàn Hà Nội (Khu liên hợp thể thao ASIAD Cổ Loa-Đông Anh, Làng ASIAD ở Thượng Thanh-Long Biên, khu vực dành cho đua xe đạp địa hình…).

- Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện các chương trình mục tiêu và đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm của Hà Nội cho thời kỳ 2016-2020. Lồng ghép các mục tiêu, giải pháp thực hiện Quy hoạch Chiến lược phát triển TDTT của cả nước và Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thể thao quốc gia trong cùng thời kỳ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện để chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế đạt thành tích cao được tổ chức trong thời kỳ 2016-2020, đặc biệt là ASIAD Hà Nội 2019, Olimpic 32-Tôkyô 2020 và các kỳ SEA Games 2017, 2019...

- Tiếp tục đẩy nhanh quá trình xã hội hóa và chuyển sang hoạt động thể thao chuyên nghiệp đạt kết quả cao.

- Tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hoàn  thiện các thể chế quản lý TDTT. 
- Dự báo nhu cầu vốn là 5.650-6.300 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 5.650-6.300 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.000 tỷ đồng.

1.3. Giai đoạn  2021 - 2030

- Đầu tư chống xuống cấp, đồng bộ hóa và hiện đại hóa các công trình TDTT hiện có: Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, các công trình TDTT trọng điểm của thành phố đáp ứng nhu cầu đương đại (sân Hàng Đẫy, Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao, Cung Quần Ngựa, Cung Điền kinh, Trung tâm thể thao Hà Đông…).

- Tiếp tục triển khai Khu liên hợp thể thao Cổ Loa, Đông Anh (công trình trọng điểm trong thời kỳ là Sân vận động 60.000 chỗ và Khu thể thao dưới nước, Trung tâm đào tạo bóng đá).

- Nâng cấp, đồng bộ, hiện đại hóa các Trung tâm TDTT tại các đô thị vệ tinh (Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và Phú Xuyên) tương xứng với quy mô dân số và nhu cầu.
- Triển khai xây dựng 3 Trung tâm thể thao vùng: phía Bắc (Mê Linh-Đông Anh -Sóc Sơn), phía Tây (Sơn Tây - Hà Đông) và phía Nam (Phú Xuyên).

- Hoàn thành xây dựng đồng bộ Trung tâm TDTT quận, huyện, thị xã và Xã/Phường theo đúng chuẩn quy định.

- Giải quyết đất và không gian hoạt động TDTT cho các Phường nội thành theo tiêu chí quy định.

- Tiếp tục phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động thể thao quần chúng. 
- Dự báo nhu cầu vốn là 10.700-11.500 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.000 tỷ đồng.

2. Phân công các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ trong quy hoạch phát triển thể dục thể thao Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030

Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối kết hợp chặt chẽ để thực hiện tốt quy hoạch phát triển thể dục thể thao Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030

2. 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy hoạch và báo cáo Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội theo định kỳ; tổ chức sơ kết vào năm 2016 và tổng kết việc thực hiện Quy hoạch vào cuối năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn Hà Nội, trong đó tập trung ưu tiên Chương trình 3 cho nhóm dân số từ 3-18 tuổi (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010).

2. 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các ngành và các quận, huyện, thị xã lồng ghép những nội dung, mục tiêu và giải pháp của Quy hoạch  vào kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho phát triển thể dục, thể thao.
2.3. Sở Tài chính
 Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí kế hoạch chi sự nghiệp từ ngân sách cho phát triển thể thao phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội; bảo đảm kinh phí thực hiện Quy hoạch; bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho thực hiện Quy hoạch; xây dựng chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, xã hội đầu tư phát triển thể dục thể thao. 

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo
 Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp và xây dựng mới các công trình TDTT trong trường học đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. 

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch về nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học, hoạt động tổ chức thi đấu thể dục, thể thao trường học và Hội khỏe Phù Đổng.

- Thực hiện định kỳ việc điều tra đánh giá thể chất và sức khỏe của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu về đào tạo giáo viên TDTT phục vụ cho phát triển ngành thể dục thể thao; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đào tạo tài năng thể thao trong trường học.

2.5. Sở Y tế 
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động về nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ về y sinh học thể thao, dinh dưỡng thể thao, triển khai các cơ sở chăm sóc y tế cho vận động viên và phòng, chống Doping trong thể thao.

2.6. Sở Nội vụ
 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành: cơ chế quản lý đối với các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao; chế độ, chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; chính sách đối với các tập thể, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao theo chủ trương xã hội hóa.

2.7. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố Hà Nội
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức và địa phương có liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Quy hoạch theo chức năng và quy định của pháp luật hiện hành.

2.8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã 
Chịu trách nhiệm bố trí đất đai, xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và các hoạt động TDTT tại địa phương gắn với Quy hoạch phát triển thể dục thể thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng nông thôn mới và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Phát huy vai trò và sự tham gia phối hợp có hiệu quả của các ngành Trung ương, Ủy ban Olympic, các tổ chức hiệp hội TDTT, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người dân


- Các ngành liên quan ở Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Quy hoạch đạt hiệu quả cao.


- Ủy ban Olympic Việt Nam tiếp tục hỗ trợ UBND Thành phố Hà Nội về chuyên môn, kỹ thuật, thông tin và liên kết sự phối hợp liên ngành TDTT trong triển khai thực hiện Quy hoạch.


- Các Tổ chức hiệp hội TDTT phối hợp và hỗ trợ UBND Thành phố Hà Nội về chuyên môn, kỹ thuật, thông tin và liên kết sự phối hợp liên ngành TDTT trong triển khai thực hiện Quy hoạch.


- Các cơ quan truyền thông tăng cường giới thiệu, tuyên truyền về Quy hoạch, góp phần huy động các nguồn lực và tạo sức mạnh của xã hội để thực hiện thành công Quy hoạch. 


- Các doanh nghiệp và người dân nâng cao tinh thần tự chủ, tự cường, lòng tự tôn dân tộc nhiệt tình ủng hộ và tham gia thực hiện Quy hoạch.   

PHẦN THỨ NĂM

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 xác định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp cụ thể phát triển ngành thể dục thể thao của Thành phố Hà Nội trong thời kỳ quy hoạch. Căn cứ vào quy hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; các quận, huyện, thị xã sẽ xây dựng các kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và những chương trình dự án trọng điểm ưu tiên để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển từng lĩnh vực của sự nghiệp thể dục thể thao Thành phố cho từng giai đoạn cụ thể. Nếu quy hoạch được thực hiện tốt đến nam 2020, định hướng đến 2030 sự nghiệp thể dục thể thao Hà Nội sẽ đạt được những mục tiêu chủ yếu sau:
1. Đến năm 2020, Hà Nội có nền thể dục thể thao tiên tiến, đa dạng, đa tầng và đồng bộ kết hợp hài hòa giữa TDTT truyền thống và hội nhập quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm một số khu liên hợp thể thao, trung tâm thể thao và cơ sở thể dục thể thao trọng điểm đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải thi đấu quốc tế. Thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Hà Nội và tạo lập lối sống lành mạnh. Hà Nội là trung tâm đào tạo vận động viên và trọng tài cho quốc gia. Nhiều môn thể thao thành tích cao tiêu biểu cho hoạt động thể dục thể thao của Hà Nội và cả nước, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

2. Đạt được sự kết hợp hài hòa giữa thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, trong đó thể thao cho mọi người là nền tảng, thể thao thành tích cao là mũi nhọn đột phá. Các hoạt động thể dục, thể thao được gắn kết với các hoạt động văn hóa, du lịch và xây dựng đời sống văn hóa mới tại cơ sở và trong mỗi gia đình.


3. Hệ thống mạng lưới các cơ sở TDTT được xây dựng và phát triển đa tầng, đa dạng, đồng bộ, hiện đại và phân bố tương đối đều khắp theo lãnh thổ là điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thúc đẩy các hoạt động TDTT quần chúng và tổ chức thi đấu TDTT các cấp độ ở trong nước (cơ sở, quận, huyện, thị xã, thành phố, vùng, quốc gia) và các sự kiện thể thao quốc tế lớn.
4. Xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh và phát triển rộng khắp. Thị trường dịch vụ TDTT được hình thành và phát triển theo quy định của pháp luật,

5. Hợp tác quốc tế về thể dục, thể thao được tăng cường và mở rộng.
II. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thể dục thể thao thành phố Hà Nội, đặc biệt tạo sự kết nối và phối hợp giữa các cơ quan của Bộ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao cũng như các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.
- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thường xuyên bổ sung, điều chính chính sách, chế độ bồi dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
- Sớm trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuẩn bị ASIAD Hà Nội 2019 trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho Hà Nội, để triển khai lồng ghép vào quá trình thực hiện Quy hoạch.
2. Đối với các Bộ, Ban, Ngành Trung ương

Theo thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và các Quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn Hà Nội. 
CÁC PHỤ LỤC

 PHỤ LỤC 1

CÁC CÔNG TRÌNH THỂ DỤC, THỂ THAO QUAN TRỌNG           TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

I. Công trình cấp quốc gia

1. Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

2. Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội 

3. Bệnh viện Thể thao Việt Nam

4. Trung tâm Doping

II. Công trình cấp Thành phố 

1. Sân vận động Hàng Đẫy

2. Sân vận động Hà Đông

3. Nhà thi đấu 12 Trịnh Hoài Đức

4. Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao 14 Trịnh Hoài Đức

5. Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình

- Sân điền kinh

- Sân bóng đá: 4 sân

- Cung thể thao dưới nước phục vụ thi đấu Indoor Games và tập luyện

- Trường bắn cung, bắn súng

- Phòng tập các bộ môn Kiếm, Vật, Judo

- Phòng thi đấu cho các bộ môn võ

- Trung tâm kiểm tra, điều trị và phục hồi sức khỏe cho VĐV

- Nhà ở cho vận động viên

6. Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình

7. Trường phổ thông năng khiếu TDTT Mỹ Đình

8. Cung Thể thao Quần Ngựa

9. Nhà thi đấu Hà Đông

10. Sân vận động Hà Đông

11. Nhà thi đấu Hoàng Mai

12. Nhà thi đấu Gia Lâm

13. Nhà thi đấu Cầu Giấy

14. Nhà thi đấu Sóc Sơn

15. Nhà thi đấu Đông Anh

16. Nhà thi đấuTừ Liêm

17. Nhà thi đấu Hai Bà Trưng

18. Nhà thi đấu Thanh Trì

19. Khu liên hợp thể thao Long Biên

20. Trung tâm Khúc Hạo, 1B Lê Hồng Phong

21. CLB đua thuyền Lạc Long Quân

22. Trường thể thao 10/10

III. Công trình thuộc các ngành khác

1. Sân vận động Bách Khoa

PHỤ LỤC 2

CÁC CÔNG TRÌNH THỂ THAO CÓ MÁI CHE                                             TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI








Đơn vị: công trình

	TT
	Địa phương
	Sân vận động
	Nhà thể thao
	Bể bơi
	Trường bắn 
	Các sân thể thao khác

	
	
	Sân
	Nhà
	Bể
	Trường
	Sân

	 
	TỔNG SỐ
	16
	32
	2
	2
	0

	1
	Trung ương quản lý
	4
	8
	2
	1
	0

	 
	Cấp Bộ, ngành khác
	4
	8
	2
	1
	 

	2
	Hà Nội quản lý
	12
	24
	0
	1
	0

	2.1
	Cấp Thành phố
	1
	3
	 
	1
	 

	2.2
	Cấp huyện
	11
	21
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 3
QUY HOẠCH CÁC ĐỊA BÀN PHÁT TRIỂN 

CÁC MÔN THỂ THAO

(Theo tài liệu của Tổng cục Thể dục - Thể thao)

1. Điền kinh: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Long An, An Giang, Quân đội, Đại học TDTT I, trung tâm huấn luyện TTQG II, III, Nam Định, Thái Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Thuận, Bến Tre, Hà Tĩnh, Yên Bái, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tiền Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Đắc Nông, Đắc Lắc, Quảng Ninh (30 đơn vị).

2. Bắn súng: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quân đội, Bộ Công an, TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học TDTT I, Vĩnh Phúc (9 đơn vị).    

3. Bóng bàn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Quân đội, Trường đại học TDTT I, Trung tâm huấn luyện TT quốc gia II, Nam Định, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Tiền Giang, Lào Cai (HảiH13 đơn vị).

4. Cờ vua: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Quảng Ninh, TT-Huế, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Trung tâm huấn luyện TTQG II, Phú Yên, Kiên Giang (13 đơn vị).

5. Judo: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Bến Tre, Quân đội, Đồng Tháp (6 đơn vị).

6. Taekwondo: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Yên, Quân đội, Thanh Hóa, Bắc Cạn, Lào Cai,  Trung tâm huấn luyện TTQG II, Kon Tum, Bình Phước, Sơn La (12 đơn vị của cả nước.

7. Karatedo: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Quân đội, Hải Phòng, Bộ Công an, Đà Nẵng, Nghệ An, Bắc Ninh, Hà Tĩnh (11 đơn vị). 

8. Wushu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bộ Công an, Quân đội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Đắc Nông, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bình Định (11 đơn vị).

9. Vật: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quân đội, Thái Nguyên, Hà Nam (8 đơn vị). 

10. Silat: Hà Nội, Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bộ Công an, Nghệ An, Quảng Nam, Tuyên Quang, An Giang, Phú Yên, Hải Dương (10 đơn vị).

11. Bơi lội: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Định, TP Hồ Chí Minh, Long An, Nam Định, Quân đội, Trường đại học TDTT I,  Trung tâm huấn luyện TTQG II và III, Quảng Bình (13 đơn vị).

12. Nhảy cầu: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh (3 đơn vị). 

13. Bóng đá:

- Nam: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Đồng Tháp, Hải Phóng, Quân đội, Long An, Khánh Hòa (12 đơn vị).

- Nữ: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nam (4 đơn vị).

14. Bóng chuyền:

- Nam: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quân đội, Trung tâm TTQG II, Ninh Bình (5 đơn vị).

- Nữ: Quảng Ninh, Hà Nội, Long An, Quân đội, Thái Bình, Hải Dương, Trung tâm TTQG II (7 đơn vị).

15. Thể dục dụng cụ: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quân đội, Trường đại học TDTT I, Trung tâm TTQG I (6 đơn vị).

16. Thể dục nghệ thuật: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh (2 đơn vị). 

17. Thể hình: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Lâm Đồng (6 đơn vị). 

18. Cử tạ: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Trường đại học TDTT I, Hải Phòng, Thái Nguyên, Sóc Trăng (7 đơn vị).

19. Xe đạp: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bộ Công an, An Giang, Quân đội, Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp (8 đơn vị).

20. Cầu lông: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bắc Giang, Trung tâm TTQG III (6 đơn vị).

21. Quần vợt: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Cà Mau (5 đơn vị). 

22. Bóng rổ: TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Quân đội, Hà Nội, Quảng Ninh (5 đơn vị).

23. Rowing: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam (6 đơn vị).

24. Canoeing: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình (9 đơn vị).

25. Cầu mây: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Định (6 đơn vị). 

26. Bắn cung: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hải Phòng (5 đơn vị).

27. Bóng ném: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa (4 đơn vị). 

28. Bắn đĩa bay: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương (3 đơn vị). 

29. Nhào lộn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh (2 đơn vị).

30. Lặn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quân đội, Tây Ninh, Nghệ An (6 đơn vị).

31. Boxing: Nghệ An, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, Lào Cai, Trung tâm huấn luyện TTQG II (12 đơn vị).

32. Đấu kiếm: Hà Nội, Hải Dương (2 đơn vị).

33. Pentanque: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sóc Trăng (4 đơn vị). 

PHỤ LỤC 4

SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN NĂM 2012
	TT
	Môn
	VẬN ĐỘNG VIÊN (NGƯỜI)

	
	
	Tổng số
	VĐV các tuyến 
	Chia ra

	
	
	
	T1
	T2
	T3
	TW quản lý
	Nữ 
	Kiện tướng
	Cấp 1

	1
	Điền kinh
	211
	80
	52
	79
	20
	65
	32
	22

	2
	Bơi
	52
	6
	14
	32
	10
	25
	1
	6

	3
	Lặn
	68
	15
	19
	34
	 
	42
	13
	17

	4
	Nhảy cầu
	53
	12
	13
	28
	 
	33
	 
	 

	5
	Karatedo
	95
	41
	33
	21
	10
	44
	1
	8

	6
	Pencak Silat
	78
	36
	25
	17
	10
	22
	15
	8

	7
	Taekwondo
	68
	19
	31
	18
	 
	32
	10
	15

	8
	Wushu
	243
	81
	76
	86
	52
	40
	50
	50

	9
	Vật
	253
	65
	55
	133
	20
	133
	15
	5

	10
	Quần vợt
	24
	6
	8
	10
	 
	 
	 
	 

	11
	Bắn súng,             bắn Đĩa bay
	125
	52
	48
	25
	14
	65
	26
	20

	12
	Bắn cung
	62
	23
	18
	21
	9
	32
	29
	15

	13
	Bóng đá
	345
	52
	208
	85
	 
	167
	 
	 

	14
	Bóng chuyền
	94
	27
	27
	40
	2
	55
	1
	6

	15
	Bóng rổ
	39
	13
	26
	 
	 
	39
	 
	 

	16
	Bóng bàn
	44
	10
	10
	24
	 
	14
	5
	7

	17
	Thể dục
	86
	63
	11
	12
	25
	17
	14
	11

	18
	Thể dục nghệ thuật
	19
	5
	4
	10
	
	 
	 
	 

	19
	Xe đạp
	78
	24
	28
	26
	8
	3
	8
	12

	20
	Đua thuyền 
	108
	41
	20
	47
	27
	12
	35
	20

	21
	Billard
	91
	28
	24
	39
	 
	4
	12
	15

	22
	Pentaque
	63
	18
	18
	27
	 
	34
	2
	10

	23
	Judo
	49
	12
	8
	29
	6
	22
	3
	 

	24
	Bóng ném
	82
	24
	28
	30
	14
	32
	14
	10

	25
	Cử tạ
	86
	24
	27
	35
	5
	29
	4
	8

	26
	Thể hình
	30
	12
	9
	9
	 
	10
	4
	5

	27
	Cầu lông
	64
	20
	14
	30
	 
	25
	4
	4

	28
	Cầu mây
	102
	24
	32
	46
	12
	50
	20
	20

	29
	Đá cầu
	45
	14
	14
	17
	 
	20
	4
	10

	30
	Boxing
	115
	31
	36
	48
	4
	70
	10
	15

	31
	Dansport
	28
	12
	14
	2
	6
	14
	6
	 

	32
	Cờ vua
	59
	15
	22
	22
	 
	29
	10
	18

	33
	Cờ tướng
	33
	8
	9
	16
	 
	13
	5
	16

	34
	Cờ vây
	17
	5
	6
	6
	 
	7
	3
	5

	35
	Golf
	19
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Kick Boxing         và Muay
	60
	20
	20
	20
	
	
	
	

	37
	Kiếm quốc tế
	106
	29
	24
	53
	20
	44
	25
	30

	38
	Võ cổ truyền 
	56
	12
	24
	20
	 
	2
	 
	 

	39
	Môn Vovinam
	58
	2
	30
	26
	 
	15
	4
	12

	40
	Dù bay
	25
	 
	 
	25
	 
	9
	 
	 

	41
	Bowling
	14
	6
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Bóng gỗ
	38
	10
	12
	16
	 
	 
	 
	 

	43
	Đẩy gậy
	20
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 

	44
	Aikido
	16
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Thể thao khuyết tật
	190
	34
	72
	84
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	3.611
	1.050
	1.193
	1.368
	274
	1.269
	385
	400


PHỤ LỤC 5
SỐ LƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN NĂM 2010

	TT
	Môn thể thao
	Tổng số 
	Các tuyến

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Bắn súng
	108
	40
	48
	20

	2
	Bắn cung
	61
	21
	21
	19

	3
	Bóng đá
	342
	52
	220
	70

	4


	Bóng chuyền nam

Bóng chuyễn nữ

Bóng chuyền bãi biển
	46

60

10
	15

27

10
	15

17

-
	16

16

-

	5
	Bóng rổ
	40
	20
	20
	-

	6
	Bóng bàn
	37
	14
	8
	15

	7
	Bóng gỗ
	19
	4
	7
	8

	8
	Bóng ném
	64
	18
	24
	22

	9


	Boxing nam

Boxing nữ

Kick Boxing
	50

60

39
	18

15

24
	17

20

15
	15

25

-

	10
	Billiard-snooker
	60
	38
	17
	5

	11
	Bi sắt
	54
	18
	16
	20

	12
	Bowling
	14
	6
	8
	-

	13
	Cầu mây
	85
	24
	31
	30

	14
	Cầu lông
	72
	16
	16
	40

	15
	Cờ vua

Cờ tướng

Cờ vua
	77

39

15
	20

9

4
	24

5

5
	33

25

6

	16
	Cử tạ
	72
	24
	19
	29

	17
	Điền kinh
	202
	72
	70
	60

	18
	Đá cầu
	45
	14
	12
	17

	19
	Đua thuyền:canoeing

Rowing
	45

45
	17

15
	12

12
	16

18

	20
	Đẩy gậy
	25
	2
	3
	20

	21
	Pencak Silat
	70
	25
	25
	20

	22
	Golf
	18
	18
	
	

	23
	Wushu: Tán thủ nam

              Tán thủ nữ

Taolu
	71

106

68
	18

51

25
	33

20

20
	20

35

23

	24
	Võ cổ truyền

Đội đối kháng

Vovinam
	34

17

61
	24

12

22
	10

5

14
	-

-

25

	25
	Vật
	197
	65
	47
	85

	26


	Xe đạp:  Địa hình

              Đường trường

              Lòng chảo
	48

30

23
	16

10

10
	16

10

8
	16

10

5

	27
	Karate
	76
	21
	22
	33

	28
	Kiếm quốc tế
	164
	29
	24
	111

	29
	Khiêu vũ thể thao
	24
	12
	12
	-

	30
	Taekwondo
	56
	22
	22
	12

	31
	Tennis
	29
	5
	13
	11

	32
	Thể dục dụng cụ

Thể dục nhịp điệu

Thể dục Aerobic
	53

15

20
	10

4

7
	12

4

-
	31

7

13

	33
	Nhảy cầu
	51
	11
	16
	24

	34
	Lặn
	85
	22
	22
	41

	35
	Bơi
	38
	5
	10
	23

	36
	Thể dục thể hình 
	29
	12
	6
	11

	37
	Judo
	63
	14
	23
	26

	38
	Jusitsu-Aikido
	12
	12
	-
	-

	39
	Dù bay
	25
	-
	-
	25

	40
	Thể thao khuyết tật
	157
	25
	58
	74

	
	Tổng số
	3.245
	1.016
	1.089
	1.140


PHỤ LỤC 6
THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI

	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	1. Các giải quốc tế
	
	
	
	

	Năm 2008
	299
	102
	113
	84

	Năm 2009
	254
	107
	83
	64

	Năm 2010
	100
	23
	41
	36

	Năm 2011
	352
	81
	115
	115

	Năm 2012
	299
	109
	111
	79

	2. Các giải trong nuớc
	
	
	
	

	Năm 2008
	864
	337
	265
	262

	Năm 2009
	1.032
	169
	449
	414

	Năm 2010
	1.444
	648
	418
	378

	Năm 2011
	1.582
	647
	452
	483

	Năm 2012
	1.609
	624
	469
	516


PHỤ LỤC 7
SỐ VẬN ĐỘNG VIÊN/ 1 HUY CHƯƠNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỪNG MÔN     THỂ THAO TẠI CÁC GIẢI THI ĐẤU QUỐC TẾ VÀ QUỐC GIA

	TT
	Môn Thể thao
	Số VĐV/ số huy chương QT 2010
	Số VĐV/ số huy chương QT 2012
	Số VĐV/ số huy chương QG 2010
	Số VĐV/ số huy chương QG 2012

	1
	Điền kinh
	67.3
	12.4
	5.6
	3.8

	2
	Bơi
	 
	 
	0.8
	5.2

	3
	Lặn
	14.2
	13.6
	0.7
	0.8

	4
	Nhảy cầu
	 
	53.0
	 
	4.8

	5
	Karatedo
	38.0
	19.0
	6.3
	3.4

	6
	Pencak Silat
	14.0
	8.7
	2.6
	2.2

	7
	Taekwondo
	3.7
	5.2
	0.7
	1.9

	8
	Wushu
	35.0
	6.9
	9.8
	2.7

	9
	Vật
	197.0
	8.4
	3.4
	2.6

	10
	Quần vợt
	 
	24.0
	 
	2.4

	11
	Bắn súng, bắn đĩa bay
	54.0
	7.4
	0.8
	0.8

	12
	Bắn cung
	10.2
	20.7
	0.5
	0.4

	13
	Bóng đá
	342.0
	345.0
	171.0
	86.3

	14
	Bóng chuyền
	 
	 
	 
	 

	15
	Bóng rổ
	 
	 
	40.0
	19.5

	16
	Bóng bàn
	9.3
	44.0
	2.3
	8.8

	17
	Thể dục dụng cụ
	8.8
	14.3
	1.2
	1.5

	18
	Thể dục Aerobic
	 
	 
	0.0
	0.0

	19
	Thể dục nghệ thuật
	35.0
	 
	1.8
	0.6

	20
	Xe đạp
	 
	 
	4.4
	6.5

	21
	Đua thuyền (canoeing, rowing) 
	6.9
	18.0
	 
	1.1

	22
	Billard
	 
	 
	3.2
	3.0

	23
	Pentaque
	70.0
	12.6
	4.7
	 

	24
	Judo
	4.8
	4.5
	2.3
	7.0

	25
	Bóng ném
	 
	27.3
	12.8
	13.7

	26
	Cử tạ
	36.0
	 
	0.8
	0.9

	27
	Thể hình
	 
	 
	3.2
	1.3

	28
	Cầu lông
	 
	64.0
	3.4
	2.2

	29
	Cầu mây
	17.0
	25.5
	5.7
	7.8

	30
	Đá cầu
	 
	 
	4.5
	4.5

	31
	Boxing (nam, nữ)
	 
	57.5
	3.5
	2.6

	32
	Dansport
	 
	 
	0.5
	0.6

	33
	Cờ vua, tướng, cờ vây
	65.5
	1.6
	 
	1.0

	34
	Golf
	 
	 
	3.6
	4.8

	35
	Kick Boxing
	 
	12.0
	 
	1.8

	36
	Kiếm quốc tế
	 
	4.6
	9.1
	2.5

	37
	Võ cổ truyền 
	 
	5.6
	4.3
	2.3

	38
	Môn Vovinam
	 
	 
	4.7
	2.2

	39
	Dù bay
	 
	 
	 
	 

	40
	Bowling
	 
	 
	2.0
	 

	41
	Bóng gỗ
	 
	5.4
	 
	 

	42
	Đẩy gậy
	 
	 
	25.0
	 

	43
	Aikido
	 
	 
	 
	 

	44
	Thể thao khuyết tật
	31.4
	21.1
	 
	 


PHỤ LỤC 8

THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                    TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2008

	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy chương cá nhân

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I.
	Giải Thế giới
	
	
	
	

	1
	Môn Wushu
	Trung Quốc
	
	1
	2

	2
	Môn Taekwondo
	Thổ Nhĩ Kỳ
	1
	1
	1

	3
	Môn Karate
	Nhật Bản
	1
	
	

	4
	Môn Cầu mây
	Thái Lan
	
	2
	2

	II.
	Giải trẻ Thế giới
	
	
	
	

	1
	Môn Cờ vua
	Việt Nam
	1
	3
	4

	2
	Môn Judo
	Thổ Nhĩ Kỳ
	
	
	1

	3
	Môn Wushu
	Indonexia
	6
	7
	11

	III.
	Giải Châu Á
	
	
	
	

	1
	Môn Bắn cung
	Thái Lan
	2
	2
	

	2
	Môn Wushu
	Trung Quốc
	2
	5
	4

	3
	Môn Bi sắt
	Đài Loan
	
	
	1

	4
	Môn Pencak Silat
	Inđônêxia
	1
	4
	

	5
	Môn Cử tạ
	Hàn quốc
	
	
	1

	6
	Môn  Cờ tướng - Cờ vây
	Singapore
	
	1
	

	7
	Môn Lặn
	Trung Quốc
	
	1
	3

	8
	Môn Bắn cung
	Philipppin
	
	1
	1

	9
	Môn Boxing nữ
	Ấn độ
	
	2
	1

	IV.
	Giải trẻ Châu Á
	
	
	
	

	1
	Môn Judo
	Tokyo
	
	
	2

	2
	Môn Karate
	Malaysia
	2
	3
	

	3
	Môn Cầu lông
	Malaysia
	
	
	1

	V.
	Giải Đông Nam Á
	
	
	
	

	1
	Môn PencakSilat
	Hồ Chí Minh
	2
	1
	3

	2
	Môn Judo
	Hồ Chí Minh
	1
	1
	4

	3
	Môn Bóng bàn
	Inđônêxia
	1
	3
	

	4
	Môn Đua thuyền
	Singapore
	9
	5
	3

	5
	Môn Đấu kiếm
	Brunei
	9
	6
	7

	6
	Môn Bóng đá
	Hồ Chí Minh
	
	1
	

	7
	Môn Bắn cung
	Philipppin
	2
	
	2

	8
	Môn Bắn súng
	Việt Nam
	15
	10
	3

	VI.
	Giải trẻ Đông Nam Á
	
	
	
	

	1
	Môn Điền Kinh
	Thái Lan
	
	2
	1

	2
	Môn Bơi
	Thái Lan
	1
	1
	1

	3
	Môn Cờ vua
	Hà Nội
	20
	7
	5

	4
	Môn Đua Thuyền
	Singapore
	2
	7
	2

	5
	Môn Bắn súng
	Việt Nam
	2
	6
	3

	
	Tổng số
	232
	80
	83
	69


PHỤ LỤC 9

THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                    TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2009

	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy chương cá nhân

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I.
	Giải Thế Giới
	
	
	
	

	1
	Môn Judo
	Ukraine
	1
	1
	1

	2
	Môn Cờ
	Trung Quốc
	 
	2
	 

	3
	Môn Cầu mây
	Thái Lan
	1
	 
	1

	4
	Môn Taekwondo
	Ai Cập
	2
	 
	2

	5
	Môn Cầu mây
	Malaysia
	1
	1
	 

	II.
	Giải Trẻ Thế Giới
	
	
	
	

	1
	Môn Cử tạ
	Thái Lan
	 
	1
	1

	III.
	Giải Asian Indoor Games III
	
	
	
	

	1
	Môn Boxing nữ
	Bắc Ninh
	1
	 
	3

	2
	Môn Pencak Silat
	Hải Dư​ơng
	1
	1
	 

	3
	Môn Đá cầu
	Hà Nội
	1
	1
	 

	4
	Môn Khiêu vũ thể thao
	Hà Nội
	2
	1
	1

	5
	Môn Judo (Kurash)
	Hà Nội
	1
	 
	1

	6
	Môn Bơi
	Hà Nội
	 
	1
	 

	7
	Môn Lặn
	Hà Nội
	3
	1
	1

	8
	Môn Cầu mây
	Hà Nội
	 
	1
	1

	9
	Môn Wushu
	Hà Nội
	3
	1
	1

	10
	Môn Bi sắt
	Hà Nội
	1
	 
	 

	11
	Môn Jujitsu
	Hà Nội
	1
	2
	1

	12
	Môn Beltwrestling
	Hà Nội
	1
	 
	2

	13
	Môn Pencak Silat
	Hải Dư​ơng
	1
	1
	 

	14
	Môn Bắn cung
	Hải Phòng
	 
	1
	2

	15
	Môn Cờ
	Quảng Ninh
	 
	1
	 

	IV.
	Giải Seagames 25
	
	
	
	

	1
	Môn Lặn
	Lào
	3
	3
	 

	2
	Môn Nhảy cầu
	Lào
	1
	 
	1

	3
	Môn Bơi
	Lào
	 
	1
	 

	4
	Môn Bi sắt
	Lào
	1
	1
	1

	5
	Môn Điền kinh
	Lào
	 
	1
	1

	6
	Môn Cầu Mây
	Lào
	 
	3
	 

	7
	Môn Pencak Silat
	Lào
	 
	1
	 

	8
	Môn Cử tạ
	Lào
	1
	 
	1

	9
	Môn Đá cầu
	Lào
	3
	 
	 

	10
	Môn Karate
	Lào
	3
	1
	1

	11
	Môn Wushu
	Lào
	5
	5
	1

	12
	Môn Vật
	Lào
	3
	4
	 

	13
	Môn Bóng bàn
	Lào
	 
	1
	2

	14
	Môn Taekwondo
	Lào
	2
	1
	 

	15
	Môn Bắn súng
	Lào
	8
	5
	3

	16
	Môn Boxing nam
	Lào
	 
	1
	 

	17
	Môn Boxing nữ
	Lào
	 
	1
	 

	18
	Môn Billiards Snooker
	Lào
	2
	 
	 

	19
	Môn Bóng đá
	Lào
	1
	 
	 

	20
	Môn Bắn cung
	Lào
	1
	 
	 

	21
	Môn Judo
	Lào
	 
	 
	1

	V.
	Giải Châu Á
	
	
	
	

	1
	Môn Judo
	Thái Lan
	 
	3
	1

	2
	Môn Taekwondo
	Thái Lan
	 
	 
	1

	3
	Môn Canoeing
	Iran
	 
	2
	2

	4
	Môn Vật
	Thái Lan
	 
	 
	1

	5
	Môn Bắn cung
	Thỏi Lan
	1
	2
	1

	VI.
	Giải Trẻ Châu Á
	
	
	
	

	1
	Môn Vật
	Phillipine
	 
	2
	2

	2
	Môn Khiêu vũ thể thao
	Singapore
	1
	 
	 

	3
	Môn Xe đạp địa hình
	Malaysia
	 
	1
	 

	VII.
	Giải Đông-Nam Á
	
	
	
	

	1
	Môn Judo
	Lào
	1
	1
	 

	2
	Môn PencakSilat
	Malaysia
	1
	1
	 

	3
	Môn Đua thuyền
	Thái Lan
	4
	1
	 

	4
	Môn Thể dục dụng cụ
	Hà Nội
	2
	2
	4

	5
	Môn Bắn súng
	Thỏi Lan
	9
	8
	4

	6
	Môn Taekwondo
	Việt Nam
	7
	1
	8

	VIII.
	Giải trẻ Đông Nam Á
	
	
	
	

	1
	Môn Bóng bàn
	Thái Lan
	1
	 
	1

	2
	Môn Đua thuyền
	Thái Lan
	4
	 
	 

	3
	Môn Cờ vua
	Việt Nam
	30
	6
	4

	4
	Môn Bắn súng
	Thái Lan
	2
	2
	2

	5
	Môn Điền kinh
	Việt Nam
	2
	4
	3

	6
	Môn Bơi
	Malaysia
	3
	1
	 

	
	Tổng số
	253
	106
	83
	64


PHỤ LỤC 10

THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                    TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2010
	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy ch​ương cá nhân

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I.
	Giải Thế giới
	
	
	
	

	1
	Môn Taekwondo
	Hàn Quốc
	2
	5
	1

	2
	Môn Cầu mây
	Thái Lan
	1
	2
	 

	3
	Môn Taekwondo
	Uzbekistan
	1
	1
	1

	4
	Môn Karate 
	Serbia
	 
	2
	 

	5
	Môn Bi sắt
	Lào
	 
	1
	 

	II.
	Giải Trẻ Thế giới
	
	
	
	

	1
	Môn Cử tạ
	Bulgaria
	 
	 
	2

	III.
	ASIAD 16
	
	
	
	

	1
	Môn Wushu
	Trung quốc
	 
	3
	4

	2
	Môn Đua thuyền
	Trung quốc
	 
	1
	 

	3
	Môn Bắn súng
	Trung quốc
	 
	1
	1

	4
	Môn Vật
	Trung quốc
	 
	1
	 

	5
	Môn Cờ t​ướng
	Trung quốc
	 
	1
	 

	6
	Môn Cầu mây
	Trung quốc
	 
	1
	1

	7
	Môn Taekwondo
	Trung quốc
	 
	 
	1

	IV.
	Giải Châu Á
	
	
	
	

	1
	Môn Bắn cung
	Thái Lan
	 
	2
	3

	2
	Môn Cờ
	Ấn Độ
	 
	1
	 

	3
	Môn Taekwondo
	Kazakhtan
	1
	 
	2

	4
	Môn Judo
	Việt Nam
	1
	6
	3

	5
	Môn Bắn cung
	Thái Lan
	 
	 
	1

	6
	Môn Lặn
	Đài Loan
	1
	1
	4

	 
	Môn Thể thao khuyết tật
	 
	2
	1
	2

	V.
	Giải Trẻ Châu Á
	
	
	
	

	1
	Môn Điền Kinh
	Việt Nam
	 
	1
	1

	VI.
	Giải Đông Nam Á
	
	
	
	

	1
	Môn Đua thuyền
	Malaysia
	4
	3
	1

	2
	Môn Pencak Silat
	Việt Nam
	3
	2
	 

	3
	Môn Bóng bàn
	Việt Nam
	 
	 
	2

	4
	Môn Judo
	Việt Nam
	3
	 
	 

	VII.
	Giải trẻ Đông Nam Á
	
	
	
	

	1
	Môn Đua thuyền
	Malaysia
	 
	2
	2

	2
	Môn Bóng đá
	Myanma
	 
	 
	1

	3
	Môn Bóng bàn
	Campuchia
	1
	 
	1

	4
	Môn Thể dục nghệ thuật
	Singgapore
	 
	1
	 

	5
	Môn Thể dục dụng cụ
	Singgapore
	3
	1
	2

	6
	Môn Điền kinh
	Thái Lan
	 
	1
	 

	
	Tổng số
	96
	19
	41
	36


PHỤ LỤC 11
THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                   TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2011
	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy ch​ương cá nhân

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I. Giải Thế giới
	 
	 
	 

	1
	Môn Taekwondo
	Nga
	1
	2
	

	2
	Môn Wushu
	Trung Quốc
	1
	4
	1

	3
	Môn Vovinam
	Việt Nam
	1
	1
	

	4
	Môn Wushu
	Thổ Nhĩ Kỳ
	1
	3
	6

	5
	Môn Cầu mây
	Thái Lan
	
	
	1

	6
	Môn Cầu mây
	Thái Lan
	1
	
	2

	II. Giải trẻ Thế giới
	
	
	

	1
	Môn Vật
	Rumani
	
	1
	

	2
	Môn Karate
	Malaysia
	
	2
	

	3
	Môn Vật
	Iran
	
	
	1

	III. SEAGAMES 26
	
	
	

	1
	Môn Karate
	Indonesia
	
	2
	1

	2
	Môn Thể dục dụng cụ
	Indonesia
	7
	4
	3

	3
	Môn Canoeing
	Indonesia
	1
	
	5

	4
	Môn Cờ
	Indonesia
	
	1
	

	5
	Môn Taekwondo
	Indonesia
	3
	1
	2

	6
	Môn Rowing
	Indonesia
	1
	2
	2

	7
	Môn Bóng bàn
	Indonesia
	
	
	1

	8
	Môn Bắn súng
	Indonesia
	2
	
	1

	9
	Môn Vật
	Indonesia
	4
	1
	

	10
	Môn Bóng đá
	Indonesia
	
	1
	

	11
	Môn Bi sắt
	Indonesia
	
	1
	1

	12
	Môn Cầu mây
	Indonesia
	
	1
	1

	13
	Môn Bắn cung
	Indonesia
	
	1
	

	14
	Môn Judo
	Indonesia
	1
	
	1

	15
	Môn Billiard Snooker
	Indonesia
	
	
	2

	16
	Môn Boxing nữ
	Indonesia
	
	1
	

	17
	Môn Kiếm quốc tế
	Indonesia
	4
	3
	1

	18
	Môn Xe đạp
	Indonesia
	1
	
	1

	19
	Môn Điền Kinh
	Indonesia
	1
	2
	1

	20
	Môn Cử tạ
	Indonesia
	
	
	4

	21
	Môn Wushu
	Indonesia
	4
	2
	4

	22
	Môn Pencak Silat
	Indonesia
	3
	6
	

	23
	Môn Thể thao  dư​ới nước
	Indonesia
	4
	2
	1

	IV.ASEAN PARAGAME 6
	
	
	

	1
	Điền kinh
	Indonesia
	5
	2
	8

	2
	Bóng bàn
	Indonesia
	
	3
	10

	3
	Bơi lội
	Indonesia
	3
	2
	

	4
	Cầu lông
	Indonesia
	2
	3
	6

	5
	Cử tạ
	Indonesia
	1
	1
	2

	6
	Cờ vua
	Indonesia
	
	1
	4

	V. Giải Châu Á
	
	
	

	1
	Môn Bắn cung
	Thái Lan
	2
	3
	1

	2
	Môn Bóng gỗ
	Malaysia
	
	
	2

	3
	Môn Cờ chớp
	Iran
	1
	
	

	4
	Môn Cờ
	Philipines
	
	1
	1

	5
	Môn Pencak silat
	Singgapore
	5
	4
	

	6
	Môn Karate
	Trung quốc
	
	2
	2

	7
	Môn Bóng gỗ
	Đài Loan
	1
	1
	

	VI. Giải trẻ Châu Á
	
	
	

	1
	Môn Cờ
	Philipines
	2
	2
	3

	2
	Môn Vật
	Indoonexia
	0
	3
	1

	3
	Môn Wushu
	Trung quốc
	7
	9
	4

	VII. Giải Đông Nam Á
	
	
	

	1
	Môn Taekwondo
	Campuchia
	9
	
	2

	2
	Môn Rowing
	Singgapore
	3
	2
	

	3
	Môn Canoeing
	Indonesia
	2
	2
	1

	4
	Môn Cờ
	Indonesia
	23
	12
	7

	5
	Môn Bóng đá 
	Lào
	
	
	1

	6
	Môn Điền kinh
	Việt Nam
	2
	4
	1

	7
	Môn Pencak silat
	Malaysia
	3
	3
	3

	8
	Môn Bắn súng
	Lào
	8
	11
	4

	VIII. Giải trẻ Đông Nam Á
	
	
	

	1
	Môn Canoeing
	Indonesia
	2
	
	4

	2
	Môn Bóng bàn
	Việt Nam
	
	
	4

	3
	Môn Điền kinh
	Indonexia
	2
	
	1


PHỤ LỤC 12
THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                    TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2012
	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Tổng huy chương

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I
	Giải Thế giới
	 
	9
	19
	15

	1
	Môn Kich Boxing
	Thái Lan
	 3
	 
	 

	2
	Môn Cầu mây
	Thái Lan
	 
	 1
	 

	3
	Môn Võ cổ truyền
	Việt Nam
	1 
	2 
	7 

	4
	Môn Cầu mây
	Thái Lan
	1 
	1 
	1 

	5
	Môn Thể dục dụng cụ
	Bỉ
	1 
	 
	1 

	6
	Môn Wushu
	Trung Quốc
	 
	5
	 

	7
	Môn Thể dục dụng cụ
	Cộng hoà Czech
	1
	1
	 

	8
	Môn Pencak silat
	Thái Lan
	1
	8
	

	9
	Môn Cờ tướng
	Pháp
	
	1
	

	10
	Môn Bóng gỗ
	Malaysia
	1
	
	6

	II
	 Giải trẻ Thế giới
	 
	4
	8
	3

	1
	Môn Vật
	Thái Lan
	 
	 1
	 

	2
	Môn Wushu
	Macao
	 4
	7 
	 3

	III
	Giải Châu Á
	 
	14
	36
	32

	1
	Môn Bắn súng
	Doha - Quata
	 
	 
	2

	2
	Môn Boxing nữ
	Mông cổ
	 
	 
	 2

	3
	Môn Bắn cung
	Thái Lan
	 
	 1
	2 

	4
	Môn Đua thuyền
	Korea
	 
	 
	 1

	5
	Môn Taekwondo
	Hồ Chí Minh
	 1
	2 
	1 

	6
	Môn Judo
	Việt Nam
	 1
	 2
	2 

	7
	Môn Vật
	Hàn quốc
	 
	 1
	 

	8
	Môn Rowing
	Singapore
	 2
	 3
	 

	9
	Môn Bóng ném
	Trung Quốc
	 
	 
	 1

	10
	Môn Judo
	Thái Lan
	 
	 1
	 

	11
	Môn Kich boxing
	Việt Nam
	 1
	 1
	 

	12
	Môn Karate
	Uzbekistan
	1 
	 1
	 

	13
	Môn Wushu
	Việt Nam
	2 
	 9
	 5

	14
	Môn Điền kinh
	Việt Nam
	 4
	5 
	 1

	15
	Môn Judo
	Việt Nam
	2 
	 
	 1

	16
	Môn Thể dục dụng cụ
	Trung Quốc
	 
	 1
	 1

	17
	Môn Taekwondo
	Hàn quốc
	 
	 4
	 5

	18
	Môn Cờ vua
	Viêt Nam
	 
	 1
	 

	19
	Môn Cờ vua
	Trung Quốc
	1
	
	

	20
	Môn Lặn
	Việt Nam
	
	2
	3

	21
	Môn Cờ tướng
	Phillippin
	
	1
	

	22
	Môn Kiếm quốc tế
	Nhật bản
	
	
	1

	23
	Môn  Bi sắt
	Viêt Nam
	
	1
	3

	IV
	Giải trẻ Châu Á
	 
	12
	12
	13

	1
	Môn Quần vợt
	Doha - Quata
	 
	 
	 1

	2
	Môn Vật
	Kazakhstan
	 
	 1
	 

	3
	Môn Vật
	Nga
	 1
	 
	1 

	4
	Môn Karate
	Uzbekistan
	
	2
	1

	5
	Môn Cầu lông
	Hàn quốc
	
	
	1

	6
	Môn Cờ vua
	Sri Lanka
	9
	10
	6

	7
	Môn Lặn
	Viêt Nam
	1
	
	

	8
	Môn Kiếm quốc tế
	Phillippin
	
	
	2

	9
	Môn Kiếm quốc tế
	Indonexia
	1
	
	

	10
	Môn Bi sắt
	Viêt Nam
	
	1
	

	V
	Giải Đông Nam Á
	 
	17
	13
	7

	1
	Môn Bắn súng
	Malaysia
	4
	6
	2

	2
	Môn Bóng đá
	Việt Nam
	
	
	1

	3
	Môn Judo
	Việt Nam
	2
	
	

	4
	Môn Bóng bàn
	Lào
	
	
	1

	5
	Môn Bóng ném
	Thái Lan
	
	1
	1

	6
	Môn Kiếm quốc tế
	Viêt Nam
	9
	6
	4

	VI 
	 Giải trẻ Đông Nam Á
	 
	53
	23
	9

	1
	Môn Điền kinh
	Singapore
	 2
	4 
	 1

	2
	Môn Vật
	Thái Lan
	 18
	5 
	2 

	3
	Môn Bắn súng
	Malaysia
	 
	2 
	 1

	4
	Môn Cờ vua
	Việt Nam
	30
	7
	4

	VII
	Giải khuyết tật Thế giới
	 
	3
	5
	1

	1
	Môn Điền kinh
	Malaysia
	 3
	 5
	1 

	
	Tổng số
	299
	109
	111
	79


PHỤ LỤC 13
THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                   TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC GIA NĂM 2008
	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy chương các loại

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I.
	Giải Vô địch toàn quốc
	
	
	
	

	1
	Môn Cầu lông
	Ninh Bình
	2
	6
	10

	3
	Môn Wushu
	Hà Nội
	15
	2
	1

	4
	Môn Bơi
	Hà Nội
	28
	17
	10

	5
	Môn Lặn
	Hà Nội
	37
	20
	14

	6
	Môn Điền kinh
	Cần Thơ
	6
	9
	13

	7
	Môn Boxing nữ
	Đắc Lắc
	9
	2
	7

	8
	Môn Bắn song
	Hà Nội
	27
	17
	18

	9
	Môn PencakSilat
	Hải Dương
	3
	2
	3

	10
	Môn Bóng bàn
	Hà Nội
	2
	3
	3

	11
	Môn Đá cầu
	Đồng Tháp
	
	1
	5

	12
	Môn Bi sắt
	Hà Nội
	1
	1
	2

	13
	Môn Vật
	Hà Nội
	10
	7
	24

	14
	Môn Cầu mây
	Thanh Hoá
	3
	3
	1

	18
	Môn Thể hình
	Vũng Tàu
	4
	5
	8

	19
	Môn Cờ vua
	Hà Nội
	
	
	2

	20
	Môn Taekwondo
	Phú Yên
	8
	4
	9

	21
	Môn Kiếm
	Hải Dương
	5
	6
	8

	22
	Môn Xe đạp địa hình
	Hoà Bình
	1
	1
	5

	24
	Môn Khiêu vũ thể thao
	Hà Nội
	4
	6
	5

	25
	Môn Nhảy cầu
	Hà Nội
	8
	2
	3

	28
	Môn Thể dục - Aerobic
	Hồ Chí Minh
	
	
	4

	29
	Môn Thể dục - TDDC
	Hồ Chí Minh
	4
	5
	4

	30
	Môn Cờ tướng - Cờ vây
	Hồ Chí Minh
	
	
	1

	32
	Môn Võ cổ truyền
	Bình Định
	1
	3
	3

	35
	Môn Rowing
	Hà Nội
	3
	1
	2

	36
	Môn Canoeing
	Hà Nội
	13
	15
	7

	40
	Môn Boxing nam
	Hải Phòng
	5
	5
	2

	41
	Môn Karate
	Huế
	5
	2
	2

	42
	Môn Judo
	Đồng Tháp
	4
	9
	10

	44
	Môn Cử tạ
	Thái Nguyên
	9
	8
	4

	45
	Môn Cờ vây
	Bến Tre
	1
	1
	2

	46
	Môn Bóng ném
	Yên Bái
	1
	1
	

	47
	Môn Billiards
	Nha Trang
	5
	7
	4

	49
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	15
	10
	13

	53
	Môn TDNT
	Hồ Chí Minh
	5
	5
	

	57
	Môn  Quần vợt
	Hà Nội
	2
	
	

	II.
	Giải  trẻ Vô địch Toàn quốc
	
	
	
	

	1
	Môn Bóng bàn
	Tiền Giang
	4
	1
	2

	2
	Môn Taekwondo
	Quảng Ninh
	15
	13
	9

	3
	Môn Bơi
	Đà Nẵng
	6
	7
	14

	4
	Môn Lặn
	Đà Nẵng
	41
	33
	17

	5
	Môn Karate
	Hồ Chí Minh
	8
	
	5

	6
	Môn Boxing nữ
	Bắc Ninh
	2
	4
	5

	7
	Môn Cử Tạ
	Đà Nẵng
	20
	36
	13

	8
	Môn Cờ tướng - Cờ vây
	Hà Nội
	10
	9
	12

	9
	Môn Điền Kinh
	Hồ Chí Minh
	12
	9
	15

	10
	Môn Võ cổ truyền
	Hà Nội
	
	7
	3

	11
	Môn Canoeing
	Hà Nội
	15
	7
	2

	16
	Môn Bắn súng
	Vĩnh Phúc
	18
	21
	13

	17
	Môn Thể dục
	Hà Nội
	7
	6
	11

	18
	Môn Aerobic
	Đồng Nai
	
	3
	3

	19
	Môn Cờ vua
	Vũng Tầu
	20
	12
	14

	21
	Môn  Khiêu vũ thể thao
	Hà Nội
	4
	3
	4

	22
	Môn Bóng đá
	Thái Nguyên
	
	1
	

	23
	Môn Cầu mây
	Nghệ An
	2
	2
	1

	26
	Môn Cầu lông
	Huế
	7
	2
	4

	30
	Môn Vật
	Huế
	8
	6
	7

	32
	Môn TDNT
	Hà Nội
	4
	4
	2

	33
	Môn Wushu
	Vĩnh Phúc
	21
	5
	3

	34
	Môn Bóng đá 
	Thái Nguyên
	1
	
	2

	37
	Môn PenCakSilat
	Hà Tây
	5
	1
	4

	39
	Môn Boxing nam
	Hà Đông
	9
	6
	7

	40
	Môn Bóng ném
	Bắc Ninh
	
	1
	1

	41
	Môn Bắn cung
	Hải Phòng
	12
	19
	14

	42
	Môn Bi sắt
	Đồng Tháp
	
	2
	5

	43
	Môn Đá cầu
	Sóc Trăng
	3
	3
	5

	44
	Môn Rowing
	Hà Nội
	2
	2
	4

	45
	Môn Quần vợt
	ĐăcLăk
	1
	1
	2

	
	Tổng số
	750
	283
	231
	236


PHỤ LỤC 14
THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                   TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC GIA NĂM 2009
	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy ch​ương các loại

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I
	Giải Vô địch toàn quốc
	
	
	
	

	1
	Môn Bóng bàn
	Đắc Lắc
	3
	4
	5

	2
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	40
	20
	20

	3
	Môn Billard&Snooker
	Hồ Chí Minh
	5
	5
	3

	4
	Môn Cầu lông
	Bắc Giang
	1
	1
	 

	5
	Môn Cầu mây
	Bắc Ninh
	4
	2
	 

	6
	Môn Bóng đá
	 
	1
	 
	1

	7
	Môn Vật
	Hà Nội
	13
	13
	13

	9
	Môn Bi sắt
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	 
	3
	5

	10
	Môn Boxing Nữ
	An Giang
	4
	 
	3

	11
	Môn Judo
	Thanh Hoá
	2
	3
	4

	12
	Môn Bowling
	Hồ Chí Minh
	1
	4
	3

	13
	Môn Canoeing
	Hà Nội
	15
	9
	 

	14
	Môn Rowing
	Hà Nội
	4
	2
	1

	15
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	57
	39
	38

	16
	Môn Taekwondo
	Bình Thuận
	12
	5
	9

	17
	Môn Thể dục thể hình
	Bình D​ương
	3
	1
	8

	18
	Môn Võ cổ truyền
	Khánh Hoà
	 
	 
	9

	20
	Môn Điền kinh
	Hồ Chí Minh
	8
	11
	8

	21
	Môn Quần vợt
	Hà Nội
	1
	 
	 

	23
	Môn Bơi
	Hà Nội
	12
	7
	2

	24
	Môn Lặn
	Hà Nội
	31
	14
	11

	26
	Môn Đá cầu
	Bắc Giang
	1
	2
	4

	27
	Môn Bóng ném
	Bắc Ninh
	1
	1
	 

	30
	Môn Cử tạ
	Đà Nẵng
	11
	13
	6

	31
	Môn Karate
	Khánh Hoà
	9
	5
	7

	32
	Môn Thể dục - Aerobic
	Hải Phòng
	 
	 
	3

	33
	Môn Thể dục nghệ thuật
	Hà Nội
	5
	4
	3

	34
	Môn Xe đạp địa hình
	An Giang
	1
	5
	1

	35
	Môn Thể dục dụng cụ
	Hà Nội
	6
	8
	6

	39
	Môn Boxing nam
	Nghệ An
	1
	3
	4

	40
	Môn Pencak Silat
	Hải D​ương
	7
	2
	1

	42
	Môn Kiếm quốc tế
	Hải Dương
	6
	7
	4

	43
	Môn Cờ tướng
	Hà Nội
	2
	 
	1

	46
	Môn Cờ vua
	Hà Nội
	1
	 
	 

	55
	Môn Wushu
	Hồ Chí Minh
	20
	5
	8

	II.
	Giải Vô địch trẻ toàn quốc
	
	
	
	

	1
	Môn Kiếm quốc tế
	Hà Nội
	9
	8
	10

	2
	Môn Điền kinh
	Bắc Ninh
	14
	12
	6

	3
	Môn Cử tạ
	Bắc Ninh
	33
	25
	14

	5
	Môn Judo
	Cần Thơ
	3
	3
	5

	6
	Môn Vật
	Thừa Thiên Huế
	16
	8
	9

	7
	Môn Taekwondo
	Thừa Thiên Huế
	17
	7
	10

	8
	Môn Cầu lông
	Thái Nguyên
	13
	9
	8

	9
	Môn Boxing nữ
	Quảng Ngãi
	4
	7
	3

	10
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	24
	12
	15

	11
	Môn Xe đạp
	Hoà Bình
	4
	1
	7

	12
	Môn Boxing nam
	Quảng Ngãi
	3
	6
	3

	13
	Môn Bóng Bàn
	Hải D​ương
	4
	1
	2

	14
	Môn Bơi
	Quảng Bình
	7
	5
	9

	15
	Môn Cầu mây
	Bắc Ninh
	2
	1
	3

	16
	Môn Cờ
	Hồ Chí Minh
	8
	4
	7

	17
	Môn Vật
	Bắc Giang
	4
	1
	4

	18
	Môn Thể dục dụng cụ
	Hà Nội
	8
	8
	4

	19
	Môn Thể dục Aerobic
	Trà Vinh
	1
	1
	3

	39
	Môn Thể dục nghệ thuật
	Hà Nội
	10
	4
	4

	21
	Môn Bắn cung
	Hải Phòng
	19
	18
	14

	23
	Môn Đá cầu
	Nghệ An
	2
	1
	2

	24
	Môn Đua thuyền Rowing
	Hà Nội
	 
	1
	3

	25
	Môn Đua thuyền Canoeing
	Hà Nội
	2
	6
	5

	26
	Môn Quần vợt
	Thừa Thiên Huế
	1
	 
	3

	28
	Môn Bơi
	Hồ Chí Minh
	 
	2
	3

	29
	Môn Lặn
	Hồ Chí Minh
	27
	5
	13

	31
	Môn Thể dục thể hình
	Đồng Nai
	 
	2
	1

	32
	Môn Khiêu vũ thể thao
	Khánh Hoà
	4
	6
	5

	33
	Môn Võ cổ truyền
	Gia Lai
	 
	 
	2

	34
	Môn PencakSilat
	Thanh Hoá
	10
	1
	1

	35
	Môn Bi sắt
	Sóc Trăng
	1
	1
	2

	36
	Môn Bóng Bàn
	Vĩnh Phúc
	1
	2
	1

	37
	Môn Bóng đá
	Hà Nam
	1
	 
	 

	38
	Môn Bóng ném
	Thừa Thiên Huế
	1
	1
	 

	40
	Môn Cờ vua
	Hà Nội
	14
	19
	14

	41
	Môn Wushu
	Thái Bình
	17
	9
	2

	
	Tổng số
	857
	74
	395
	388


PHỤ LỤC 15
THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                   TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC GIA NĂM 2010

	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy ch​ương các loại

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I
	Đại hội TDTT toàn quốc, quốc gia
	
	
	
	

	1
	Môn Cầu mây
	Thanh Hoá
	4
	2
	2

	2
	Môn Boxing nữ
	Lào Cai
	3
	 
	 

	3
	Môn Đá cầu
	Bắc Giang
	 
	 
	2

	4
	Môn Bi sắt
	Hà Nội
	2
	1
	5

	5
	Môn Judo
	Đà Nẵng
	2
	2
	10

	6
	Môn Đẩy gậy
	Quảng Ninh
	 
	1
	 

	7
	Môn Vovinam
	Cần Thơ
	2
	2
	1

	8
	Môn Boxing nam
	Đăk Lăk
	1
	 
	2

	9
	Môn Taekwondo
	Đà Nẵng
	5
	2
	6

	10
	Môn Karate 
	Quảng Nam
	2
	4
	1

	11
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	22
	19
	9

	12
	Môn Thể dục-Aerobic
	Hải Phòng
	3
	2
	 

	13
	Môn Thể dục dụng cụ
	Hà Nội
	7
	8
	7

	14
	Môn Bóng ném
	Hà Nội
	1
	1
	 

	15
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	16
	11
	12

	16
	Môn Pencak Silat
	Thanh Hoá
	5
	2
	2

	17
	Môn Điền kinh
	Bình Phư​ớc
	2
	 
	1

	18
	Môn Wushu
	Hà Nội
	21
	1
	3

	19
	Môn Bơi
	Hà Nội
	2
	2
	3

	20
	Môn Kiếm quốc tế
	Hà Nội
	6
	6
	6

	21
	Môn Vật
	Vĩnh Phúc
	2
	1
	 

	22
	Môn Cầu mây
	Nghệ An
	1
	 
	2

	23
	Môn Bóng bàn
	Tiền Giang
	3
	 
	3

	24
	Môn Quần vợt
	Huế
	 
	 
	1

	25
	Môn Võ cổ truyền
	Nghệ An
	 
	1
	6

	26
	Môn Xe đạp
	Hòa Bình
	5
	2
	2

	27
	Môn Thể hình
	Đà Nẵng
	 
	4
	3

	28
	Môn Khiêu vũ thể thao
	 
	8
	12
	5

	29
	Môn Vật
	Thái Nguyên
	9
	4
	3

	30
	Môn Bowling
	Hồ Chí Minh
	4
	2
	1

	31
	Môn Khiêu vũ thể thao
	ĐắcLăk
	8
	6
	1

	32
	Môn Taekwondo
	Hà Nội
	5
	7
	14

	33
	Môn Đá cầu
	Nghệ An
	 
	2
	 

	34
	Môn Cầu lông
	Bắc Giang
	1
	 
	1

	35
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	10
	9
	13

	36
	Môn Pencak silat
	Hồ Chí Minh
	8
	 
	2

	37
	Môn Vật
	Thái Nguyên
	9
	4
	3

	38
	Môn Billiards
	Đà Nẵng
	1
	1
	4

	39
	Môn Judo
	Bạc Liêu
	 
	 
	3

	40
	Môn Bóng ném
	Bắc Ninh
	1
	1
	 

	41
	Môn Lặn
	Thừa Thiên Huế
	12
	6
	6

	42
	Môn Bắn cung
	Thanh Hoá
	17
	15
	14

	43
	Môn Bơi
	Hà Nội
	1
	 
	 

	44
	Môn Bi  sắt
	Vũng Tàu
	1
	 
	3

	45
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	5
	6
	5

	46
	Môn Billiards
	Nha Trang
	5
	2
	4

	47
	Môn Gold
	Quảng Nam
	 
	1
	 

	48
	Môn Thể hình
	Lâm Đồng
	1
	 
	1

	49
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	14
	10
	9

	50
	Môn Điền kinh
	Hồ Chí Minh
	4
	5
	3

	51
	Môn Vovinam
	Thanh Hoá
	2
	1
	5

	52
	Môn Bóng đá
	 
	 
	1
	 

	53
	Môn Quần vợt
	Đà Nẵng
	 
	1
	 

	54
	Môn Thể dục nghệ thuật
	Hà Nội
	2
	1
	1

	55
	Môn Billiard Snooker
	Cần Thơ
	4
	3
	5

	56
	Môn Bóng bàn
	Hà Nội
	 
	1
	 

	57
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	5
	1
	2

	58
	Môn Vật
	Thừa Thiên Huế
	3
	5
	6

	59
	Môn Khiêu vũ thể thao
	Hồ Chí Minh
	7
	3
	3

	60
	Môn Cầu lông
	Thái Bình
	7
	2
	3

	II.
	Giải trẻ toàn quốc
	
	
	
	

	1
	Môn Taekwondo
	Lào Cai
	11
	5
	5

	2
	Môn Cử Tạ
	Thái Nguyên
	40
	13
	5

	3
	Môn Lặn
	Hồ Chí Minh
	22
	14
	13

	4
	Môn Bơi
	Hồ Chí Minh
	1
	 
	2

	5
	Môn Judo
	Bình Thuận
	4
	4
	3

	6
	Môn Gold
	Phan Thiết
	2
	2
	 

	7
	Môn Taekwondo
	Phú Yên
	9
	4
	4

	8
	Môn Boxing nam
	Quảng Ngãi
	7
	4
	2

	9
	Môn Cử tạ
	Hồ Chí Minh
	19
	12
	7

	10
	Môn Võ cổ truyền
	Thừa Thiên Huế
	 
	 
	1

	11
	Môn Quần vợt
	Bình Dư​ơng
	 
	1
	 

	12
	Môn Bắn súng
	Hải D​ương
	4
	2
	3

	13
	Môn Lặn
	Hà Nội
	27
	10
	9

	14
	Môn Bơi
	Hà Nội
	4
	2
	6

	15
	Môn Bi sắt
	Hồ Chí Minh
	1
	1
	1

	16
	Môn Thể dục nghệ thuật
	Hà Nội
	8
	4
	3

	17
	Môn Thể dục Aerobic
	Hồ Chí Minh
	5
	4
	 

	18
	Môn Thể dục dụng cụ
	Hà Nội
	9
	10
	4

	19
	Môn Boxing nữ
	Quảng Ngãi
	5
	5
	2

	20
	Môn Bóng bàn
	Vĩnh Long
	 
	1
	4

	21
	Môn Cầu mây
	Đồng Nai
	3
	1
	 

	22
	Môn Quần vợt
	Ninh Bình
	 
	 
	2

	23
	Môn Vật
	Bắc Ninh
	3
	2
	4

	24
	Môn Cầu lông
	Sơn La
	4
	 
	3

	25
	Môn Karate
	Đồng Tháp
	3
	1
	1

	26
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	11
	8
	4

	27
	Môn Bóng rổ
	Lâm Đồng
	 
	 
	1

	28
	Môn Đá cầu
	Đồng Tháp
	2
	1
	3

	29
	Môn Quần vợt
	Đà Nẵng
	1
	1
	3

	30
	Môn Bóng bàn
	Hải D​ương
	 
	2
	2

	31
	Môn Điền kinh
	Hà Nội
	9
	9
	3

	32
	Môn Xe đạp
	Bình Thuận
	4
	5
	5

	33
	Môn Bóng đá
	Quảng Ninh
	 
	1
	 

	34
	Môn Bóng ném
	Thừa Thiên Huế 
	1
	 
	 

	35
	Môn Pencak Silat
	Hồ Chí Minh
	5
	1
	2

	36
	Môn Bơi
	Quảng Ninh
	2
	13
	9

	37
	Môn Rowing
	Đà Nẵng
	6
	2
	4

	38
	Môn Canoeing
	Đà Nẵng
	7
	9
	4

	39
	Môn Bắn cung
	Hải Phòng
	13
	17
	9

	
	Tổng số
	1.222
	523
	357
	342


 PHỤ LỤC 16
THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                   TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC GIA NĂM 2011
	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy chương các loại

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	I. Giải Quốc gia
	 
	 
	 

	1
	Môn Boxing nữ
	Quảng Ngãi
	4
	2
	4

	2
	Môn Điền kinh
	Bình Ph​ước
	
	2
	

	3
	Môn Lặn
	Thừa Thiên Huế
	12
	5
	8

	4
	Môn Bơi
	Thừa Thiên Huế
	2
	1
	2

	5
	Môn Judo
	Nha Trang
	3
	1
	3

	6
	Môn Điền kinh
	Đăk Nông
	
	2
	1

	7
	Môn Vật
	Hà Nội
	2
	1
	6

	8
	Môn Billiard Snooker
	Bình D​ương
	3
	3
	3

	9
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	13
	8
	10

	10
	Môn Bóng rổ
	Hậu Giang
	1
	
	

	11
	Môn Boxing nam
	Quảng Ngãi
	2
	1
	2

	12
	Môn Cầu mây
	Sóc Trăng
	2
	1
	

	13
	Môn Bóng bàn
	Hải D​ương
	
	
	1

	14
	Môn Bi sắt
	Hà Nội
	1
	1
	2

	15
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	17
	13
	16

	16
	Môn Pencak silat
	Hải D​ương
	12
	2
	1

	17
	Môn Thể hình
	Đồng Nai
	3
	6
	

	18
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	5
	8
	6

	19
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	13
	10
	13

	20
	Môn Boxing nữ
	Lào Cai
	4
	1
	

	21
	Môn Bóng đá
	Hà Nam
	1
	
	

	22
	Môn Đá cầu
	Khánh Hoà
	
	
	1

	23
	Môn Cờ
	TP Hồ Chí Minh
	1
	
	

	24
	Môn Cờ vua
	Đà Lạt
	
	
	1

	25
	Môn Cờ vua nhanh           và chớp
	TP Hồ Chí Minh
	2
	3
	

	26
	Môn Cờ
	Nha Trang
	2
	1
	

	27
	Môn Cờ
	Đồng Tháp
	1
	1
	

	28
	Môn Xe đạp
	H. Bình - V. Tàu
	5
	4
	1

	29
	Môn Cầu lông
	Thái Nguyên
	
	2
	3

	30
	Môn Cử tạ
	TP Hồ Chí Minh
	5
	9
	10

	31
	Môn Khiêu vũ Thể thao
	Hải Dư​ơng
	13
	3
	4

	32
	Môn Cờ t​ướng
	Đà Nẵng
	
	2
	

	33
	Môn Khiêu vũ Thể thao
	Hải Phòng
	9
	6
	4

	34
	Môn Thể hình
	Bình Dư​ơng
	
	4
	1

	35
	Môn Cầu lông
	Bắc Giang
	
	
	2

	36
	Môn Taekwondo
	Hà Nội
	11
	6
	8

	37
	Môn Wushu
	TP Hồ Chí Minh
	10
	4
	4

	38
	Môn Vật
	Hà Nội
	5
	7
	4

	39
	Môn Cầu lông
	Hải D​ương
	1
	
	

	40
	Môn Karate
	Đắk lắk
	2
	2
	2

	41
	Môn Thể dục nghệ thuật
	Hà Nội
	
	
	6

	42
	Môn Khiêu vũ Thể thao
	Đắk lắk
	17
	12
	12

	43
	Môn Billiard Snooker
	Đắk lắk
	3
	4
	7

	44
	Môn Vật
	Thái Nguyên
	8
	6
	9

	45
	Môn Võ cổ truyền
	Đà Nẵng
	2
	
	

	46
	Môn Judo
	Gia Lai
	1
	2
	3

	47
	Môn Boxing nam
	TP Hồ Chí Minh
	1
	3
	

	48
	Môn Bowling
	TP Hồ Chí Minh
	2
	2
	2

	49
	Môn Kiếm quốc tế
	Hà Nội
	6
	6
	5

	50
	Môn Vovinam
	Thừa Thiên Huế
	2
	1
	4

	51
	Môn Bơi
	Hà Nội
	
	
	1

	52
	Môn Lặn
	Hà Nội
	10
	5
	9

	53
	Môn Thể dục dụng cụ
	Hà Nội
	8
	7
	10

	54
	Môn Điền kinh
	TP Hồ Chí Minh
	9
	5
	8

	55
	Môn Karate
	Hà Tĩnh
	5
	1
	3

	56
	Môn Bóng ném
	Đà Nẵng
	1
	
	1

	57
	Môn Canoeing
	Đà Nẵng
	18
	6
	3

	58
	Môn Rowing
	Đà Nẵng
	5
	3
	5

	59
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	12
	9
	9

	60
	Môn Taekwondo
	Nha Trang
	2
	2
	6

	61
	Môn Pencak silat
	Vũng Tàu
	11
	2
	3

	62
	Môn Cầu mây
	Hà Nội
	
	3
	1

	63
	Môn Bóng bàn
	Đắk lắk
	
	
	1

	64
	Môn Vovinam
	Quảng Bình
	3
	4
	3

	65
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	17
	18
	11

	66
	Môn Nhảy cầu
	Hà Nội
	4
	
	

	67
	Môn Đá cầu
	Đồng Tháp
	
	1
	1

	68
	Môn TD-Aerobic
	Hà Nội
	2
	1
	3

	II. Giải thể thao khuyết tật Toàn quốc
	
	
	

	1
	Môn Điền kinh
	TP Hồ Chí Minh
	71
	41
	20

	2
	Môn Bóng bàn
	TP Hồ Chí Minh
	9
	6
	11

	3
	Môn Bơi lội
	TP Hồ Chí Minh
	24
	11
	2

	4
	Môn Cầu lông
	TP Hồ Chí Minh
	14
	9
	5

	5
	Môn Cử tạ
	TP Hồ Chí Minh
	6
	1
	2

	6
	Môn Cờ vua
	TP Hồ Chí Minh
	4
	4
	2

	7
	Môn Quần vợt
	TP Hồ Chí Minh
	0
	2
	1

	III. Giải trẻ Quốc gia
	
	
	

	1
	Môn Taekwondo
	Bắc Kạn
	10
	3
	8

	2
	Môn Bơi
	Đà Nẵng
	
	1
	2

	3
	Môn Lặn
	Đà Nẵng
	10
	9
	9

	4
	Môn Điền kinh
	Nghệ An
	13
	4
	5

	5
	Môn Judo
	Bạc Liêu
	6
	1
	3

	6
	Môn Boxing nữ
	Đắc Lắk
	8
	3
	2

	7
	Môn Võ cổ truyền
	Cần Thơ
	
	1
	2

	8
	Môn Taekwondo
	Bình Thuận
	7
	6
	10

	9
	Môn Boxing nam
	Đắc Lắk
	6
	6
	2

	10
	Môn Thể dục dụng cụ
	Hà Nội
	11
	8
	3

	11
	Môn Thể dục nghệ thuật
	Hà Nội
	9
	6
	3

	12
	Môn Quần vợt
	TP Hồ Chí Minh
	3
	1
	2

	13
	Môn Võ cổ truyền
	Cần Thơ
	
	1
	1

	14
	Môn Bóng đá
	Thái Bình
	
	
	1

	15
	Môn Rowing
	Hà Nội
	2
	
	1

	16
	Môn Canoeing
	Hà Nội
	4
	8
	6

	17
	Môn Bơi
	TP Hồ Chí Minh
	1
	5
	5

	18
	Môn Bóng bàn
	Hải Dư​ơng
	1
	
	2

	19
	Môn Lặn
	TP Hồ Chí Minh
	20
	10
	9

	20
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	2
	5
	2

	21
	Môn Đá cầu
	Bắc Giang
	1
	3
	3

	22
	Môn Bóng rổ
	Lâm Đồng
	
	1
	1

	23
	Môn Cờ t​ướng
	Quảng Ninh
	8
	7
	8

	24
	Môn Cờ vua
	Bình Dư​ơng
	27
	16
	15

	25
	Môn Vật
	Bắc Giang
	3
	
	5

	26
	Môn Cờ vua
	Bắc Giang
	6
	6
	3

	27
	Cờ vây
	TP Hồ Chí Minh
	1
	
	1

	28
	Môn Khiêu vũ Thể thao
	Hải Dư​ơng
	8
	5
	9

	29
	Môn Wushu
	Hà Nội
	29
	12
	7

	30
	Môn Kiếm quốc tế
	Hải D​ương
	9
	7
	8

	31
	Môn Cử tạ
	Hồ Chí Minh
	20
	11
	1

	32
	Môn Vật
	Thanh Hoá
	10
	6
	10

	33
	Môn Cử tạ
	Hải Phòng
	10
	12
	15

	34
	Môn Vovinam
	Quảng Ngãi
	
	1
	2

	35
	Môn Cầu lông
	Thừa Thiên Huế
	
	1
	2

	36
	Môn Vật
	Thừa Thiên Huế
	1
	5
	6

	37
	Môn Xe đạp
	Bình D​ương
	2
	2
	3

	38
	Môn Khiêu vũ Thể thao
	Đắk lắk
	5
	3
	2

	39
	Môn Wushu
	Thái Nguyên
	23
	9
	8

	40
	Môn Điền kinh
	Hà Nội
	9
	4
	8

	41
	Môn TD-Aerobic
	Trà Vinh
	2
	5
	1

	42
	Môn Pencak silat
	Hà Giang
	2
	3
	2

	43
	Môn Cầu lông
	TP Hồ Chí Minh
	5
	2
	1

	44
	Môn Quần vợt
	Thừa Thiên Huế
	2
	
	5

	45
	Môn Bóng đá 
	Hà Nam
	
	1
	

	46
	Môn Bóng ném
	Thừa Thiên Huế
	
	3
	1

	47
	Môn Bắn cung
	Vĩnh Long
	12
	12
	15

	48
	Môn Cầu mây
	Bắc Ninh
	2
	
	2

	49
	Môn Golf
	Phan Thiết
	1
	3
	1

	50
	Môn Thể hình
	An Giang
	
	3
	1

	51
	Môn Cầu lông
	Quảng Ninh
	5
	2
	2

	52
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	15
	4
	8

	
	Tổng số
	1.827
	775
	526
	526


PHỤ LỤC 17
THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO HÀ NỘI                    TRÊN CÁC ĐẤU TRƯỜNG QUỐC GIA NĂM 2012

	TT
	Môn thi đấu
	Địa điểm
	Huy chương các loại

	
	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	1
	Môn Bắn cung
	Hà Nội
	54
	45
	47

	2
	Môn Bắn súng
	Hà Nội
	53
	51
	45

	3
	Môn Billiard Snooker
	Đà Nẵng
	8
	4
	18

	4
	Môn Bơi
	Thừa Thiên Huế
	34
	31
	44

	5
	Môn Bóng bàn
	Đà Nẵng
	0
	1
	4

	6
	Môn Bóng đá
	Hồ Chí Minh
	1
	1
	2

	7
	Môn Bóng ném
	Hồ Chí Minh
	3
	2
	1

	8
	Môn Bóng rổ
	Sóc Trăng
	0
	1
	1

	9
	Môn Boxing
	Lào Cai
	15
	11
	18

	10
	Môn Canoeing
	Hà Nội
	36
	24
	12

	11
	Môn Cầu lông
	Hồ Chí Minh
	6
	11
	12

	12
	Môn Cầu mây
	Hà Nội
	9
	2
	2

	13
	Môn Cờ 
	Hồ Chí Minh
	36
	41
	28

	14
	Môn Cử tạ
	Hải Phòng
	43
	28
	20

	15
	Môn Đá cầu
	Đồng Tháp
	2
	2
	6

	16
	Môn Điền kinh
	Hà Nội
	18
	14
	24

	17
	Môn Golf
	Phan Thiết
	1
	2
	1

	18
	Môn Judo
	Đồng Tháp
	1
	3
	3

	19
	Môn Karate
	Bình Thuận
	10
	8
	10

	20
	Môn Khiêu vũ Thể thao
	Đắk Lắk
	22
	10
	12

	21
	Môn Kick Boxing
	Quảng Ngãi
	15
	7
	11

	22
	Môn Kiếm quốc tế
	Hà Nội
	15
	12
	16

	23
	Môn Lặn
	Thừa Thiên Huế
	28
	26
	31

	24
	Môn Nhảy cầu
	Hà Nội
	7
	3
	1

	25
	Môn Pencak silat
	Thanh Hoá
	19
	4
	12

	26
	Môn Quần vợt
	Đắk Nông
	2
	4
	4

	27
	Môn Rowing
	Hà Nội
	13
	5
	5

	28
	Môn Taekwondo
	Hồ Chí Minh
	14
	12
	9

	29
	Môn Thể dục - Aerobic
	Trà Vinh
	5
	9
	2

	30
	Môn Thể dục dụng cụ
	Hà Nội
	20
	17
	20

	31
	Môn Thể dục nghệ thuật
	Hải Phòng
	9
	12
	13

	32
	Môn Thể hình
	Hải Phòng
	12
	9
	3

	33
	Môn Vật
	Bắc Ninh
	43
	23
	31

	34
	Môn Võ cổ truyền
	Thừa Thiên Huế
	6
	4
	14

	35
	Môn Vovinam
	Cà Mau
	3
	7
	16

	36
	Môn Wushu
	Hồ Chí Minh
	60
	19
	11

	37
	Môn Xe đạp
	Vũng Tàu
	1
	4
	7

	Tổng số
	1.609
	624
	469
	516


PHỤ LỤC 18
TỶ LỆ VẬN ĐỘNG VIÊN TRÊN 1 HUY CHƯƠNG ĐẠT ĐƯỢC TẠI CÁC GIẢI THI ĐẤU QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
	STT


	Môn thể thao
	Số VĐV/1 Huy chương quốc gia
	Số VĐV/1 Huy chương quốc tế

	
	
	2010
	2012
	2010
	2012

	1
	Điền kinh
	5.6
	3.8
	67.3
	12.4

	2
	Bơi
	0.8
	5.2
	 
	 

	3
	Lặn
	0.7
	0.8
	14.2
	13.6

	4
	Nhảy cầu
	 
	4.8
	 
	53.0

	5
	Karatedo
	6.3
	3.4
	38.0
	19.0

	6
	Pencak Silat
	2.6
	2.2
	14.0
	8.7

	7
	Taekwondo
	0.7
	1.9
	3.7
	5.2

	8
	Wushu
	9.8
	2.7
	35.0
	6.9

	9
	Vật
	3.4
	2.6
	197.0
	8.4

	10
	Quần vợt
	 
	2.4
	 
	24.0

	11
	Bắn sung, bắn đĩa bay
	0.8
	0.8
	54.0
	7.4

	12
	Bắn cung
	0.5
	0.4
	10.2
	20.7

	13
	Bóng đá
	171.0
	86.3
	342.0
	345.0

	14
	Bóng chuyền
	 
	 
	 
	 

	15
	Bóng rổ
	40.0
	19.5
	 
	 

	16
	Bóng bàn
	2.3
	8.8
	9.3
	44.0

	17
	Thể dục dụng cụ
	1.2
	1.5
	8.8
	14.3

	18
	Thể dục Aerobic
	0.0
	0.0
	 
	 

	19
	Thể dục nghệ thuật
	1.8
	0.6
	35.0
	 

	20
	Xe đạp
	4.4
	6.5
	 
	 

	21
	Đua thuyền (canoeing, rowing) 
	 
	1.1
	6.9
	18.0

	22
	Billard
	3.2
	3.0
	 
	 

	23
	Pentaque
	4.7
	 
	70.0
	12.6

	24
	Judo
	2.3
	7.0
	4.8
	4.5

	25
	Bóng ném
	12.8
	13.7
	 
	27.3

	26
	Cử tạ
	0.8
	0.9
	36.0
	 

	27
	Thể hình
	3.2
	1.3
	 
	 

	28
	Cầu lông
	3.4
	2.2
	 
	64.0

	29
	Cầu mây
	5.7
	7.8
	17.0
	25.5

	30
	Đá cầu
	4.5
	4.5
	 
	 

	31
	Boxing (nam, nữ)
	3.5
	2.6
	 
	57.5

	32
	Dansport
	0.5
	0.6
	 
	 

	33
	Cờ vua, tướng, cờ vây
	 
	1.0
	65.5
	1.6

	34
	Golf
	3.6
	4.8
	 
	 

	35
	Kick Boxing
	 
	1.8
	 
	12.0

	36
	Kiếm quốc tế
	9.1
	2.5
	 
	4.6

	37
	Võ cổ truyền 
	4.3
	2.3
	 
	5.6

	38
	Môn Vovinam
	4.7
	2.2
	 
	 

	40
	Bowling
	2.0
	 
	 
	 

	41
	Bóng gỗ
	 
	 
	 
	5.4

	42
	Đẩy gậy
	25.0
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 19
DANH MỤC CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỂ DỤC THỂ THAO 

1. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được Bộ Xây dựng ban hành tháng 01 năm 2008.

(Quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD của Bộ xây dựng về việc ban hành:” Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng).
2. Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn, thị trấn, huyện lỵ- TCVN 4454:1987; TCVN 4448:1987.
3. TC4. TCVN 4205: 1986 - Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế.

4. TCVN 4260: 1986 - Công trình thể thao. Bể bơi. Tiêu chuẩn thiết kế.

5. TCVN 4259: 1988 - Công trình thể thao. Nhà thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế.

6. TCVN 3907: 1984 - Công trình thể thao. Nhà thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế.

7. TCVN 3981: 1985 - Trường Đại học, Tiêu chuẩn thiết kế.

8. TCVN 5713: 1993 - Trường Phổ thông, Tiêu chuẩn thiết kế.

9. TCVN 4602: 1988 - Trường Trung học chuyên nghiệp, Tiêu chuẩn thiết kế.

� Tại SEA Games 25 tổ chức ở CHDCND Lào năm 2009, trong tổng số 215 huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, các vận động viên Hà Nội đóng góp 75 huy chương (chiếm 35% tổng số). Trong tổng số 83 huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam, các vận động viên Hà Nội đóng góp 34 huy chương (41% tổng số). Trong 3 năm 2008-2010 vận động viên Hà Nội còn giành được 73 huy chương vàng tại các giải thi đấu khác ở khu vực Đông Nam Á. Tại SEA Games 26 tổ chức tại Inđônêxia, Đoàn Hà Nội đã giành được 99 huy chương, trong đó có 36 Huy chương Vàng, 31 Huy chương Bạc và 32 Huy chương Đồng.


� Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, diện tích đất TDTT bình quân đầu người cần có là 4,0 m2/người.


� Phấn đấu có đủ diện tích đất để bố trí các công trình TDTT theo chuẩn quy định đối với các công trình dịch vụ đô thị về TDTT (theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam năm 2008) như sau: - Sân tập luyện 0,5 m2/người-0,3 ha/công trình; - Sân TT cơ bản cấp đô thị 0,6 m2/người-1,0 ha/công trình; - Sân vận động cấp đô thị 0,8 m2/người-2,5 ha/công trình; Trung tâm TDTT cấp đô thị 0,8 m2/người-3,0 ha/công trình;


� Quy hoạch cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia Việt Nam đến năm 2020.


� Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT


� Cắn cứ vào Luật Thủ đô, Hà Nội có quyền xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, trong đó có nhân tài, năng khiếu thể thao.
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